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LỜI MỞ ĐẦU 


Nước rất cần thiết cho sự sống và sự phát triển các. 
ngành kinh tẾ như cho sinh hoạt của con người, cho nông 
nghiệp, lâm nghiệp; giao thông vận tải và cho các ngành 
kinh tế... Mỗi đối tượng dùng nước đều có yêu câu chất 
lượng nước khác nhau. Nước cho sinh hoạt phải đảm bảo 
sức khoẻ của con người, cho nông lâm nghiệp phải đảm 
bão sự phát triển của nông nghiệp và lâm nghiệp. 

Nguồn nước quanh ta bao gồm nước sông, nước hô, 
nước ngầm, nước biển... Rất phong phú nhưng không 
phải là vô tận. Nếu không biết tiết kiệm nước thì không 
đâm bảo nhu cầu dùng nước cho sự phát triển của loài 
người. Mặt khác nước sau khi dùng đều bị nhiễm bẩn. 
Nước thải sinh hoạt bị nhiễm bẩn chất hữu cơ và vi 
khuẩn, nước thải công nghiệp bị nhiễm bẩn các loại hoá 
chất, nước thải từ các đồng ruộng bị nhiễm bẩn bởi các 
loại thuốc trừ sâu và diệt cỏ... 

Chính các nguồn nước thải này lại là nguyên nhân làm 
ô nhiễm nguôn nước và dẫn đến không sử dụng được. Vì 
vậy cần phải có biện pháp chống ô nhiễm và bảo vệ 


nguôn nước. 


Nhằm cung cấp cho bạn đọc một số hiểu biết cân thiết 
về các vấn đề nêu trên, chúng tôi cho biên soạn cuốn sách 
này. 

Nội dung sách bao gồm các kiến thức cơ bản về nguôn 
nước, các yêu cầu sử dụng nước, nguyên nhân ô nhiễm và 
các biện pháp bảo vệ nguồn nước. 

Trong quá trình hình thành cuốn sách, các tác giả đã 
được sự cổ vũ động viên và giúp đỡ của Nhà xuất bân 
Nông nghiệp cùng một số cơ quan và bạn đồng nghiệp. 


Tác giả xin bày tỏ lòng cẳm ơn sâu sắc. 


Chương I 
NGUÔN NƯỚC 


§1-1. SỰ HÌNH THÀNH NƯỚC, THUỶ QUYỀN 
VÀ SINH QUYỀN 


Nước có trong khí quyển, trên mặt đất, trong các 
tầng nham thạch dưới mặt đất; nước ở các đại dương 
bao la, trong các biển trên lục địa, các hồ, đầm; nước ở 
các mạng lưới sông, suối v.v... tất cả các dạng nước kể 
trên có nguồn gốc từ nước ngầm sâu trong cấu tạo địa 
chất của trái đất. 

Theo những giả thuyết hiện đại được thừa nhận phổ 
biến thì hành tỉnh của chúng ta được tạo nên do quá 
trình ngưng tụ của khối mây bụi - hơi lạnh. Thành 
phần của khối mây này được xem gần như thành phần 
cấu tạo của các thiên thạch, trong đó chứa khoảng 0,5- 
1% lượng nước liên kết. 

Để có được địa quyển (quyển địa cầu) bao quanh vỏ 
trái đất (kể cả tuỷ quyển) cần phải có một năng lượng 
lớn. Ngày nay hầu hết các nhà bác học đều cho rằng vai 
trò quyết định trong quá trình hình thành địa quyển là 
nội nhiệt năng tạo ra nhờ sự phân huỷ phóng xạ của 
các nguyên tố uran, kali - 40 và nhiều nguyên tố khác. 
Sự đốt nóng chảy của các nguyên tố dễ bốc hơi cũng 
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như sự tách nước liên kết diễn ra dưới tác dụng của nội 
nhiệt trong lòng đất. 

Theo tài liệu thực nghiệm của Viện địa hoá mang tên 
V.I. Vecnadxki (thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô 
cũ), chất macma dưới áp suất 9⁄2 atmôtphe và nhiệt. độ 
1200°C có thể chứa tới gần 18% nước theo trọng lượng. 

Quan trắc các núi lửa đang hoạt động ta thấy 
macma chứa 5-12% nước.. 

Như vậy trong lường ọ nước thoát ra từ nham thạch 
trong quá trình hình thành địa quyển hoàn toàn đủ để 
tạo nên thuỷ quyến trên trái đất. 

Bằng con đường rất phức tạp nước được tách ra từ 
trong nham thạch nóng chảy trong lòng đất “chui” dần 
lên bề mặt đất, tạo thành mặt đại dương. Tiếp theo, do 
quá trình bốc hơi và nhờ chu trình tuần hoàn của hơi 
nước trên phạm vi toàn cầu, nước có mặt trong khí 
quyển, hình thành những trận mưa để tạo ra sông suối, 
hồ, ao, tạo nên các nguồn nước mặt, và sau đó là các 
tầng nước ngầm của vỏ trái đất. 

Các nhà địa chất học cho rằng xưa kia đại dương bao 
phủ hầu như toàn bộ bề mặt vỏ trái đất, nhưng do tác 
dụng của hoạt động kiến tạo, vỏ trái đất thay đổi dần 
về địa hình làm xuất hiện những dấy núi cao cũng như 
làm thay đổi độ sâu của đại dương, vẽ ra hình thái của 
bản đồ địa cầu như hiện nay. 

Lượng nước ngọt được tạo ra trên trái đất chính là 
nhờ quá trình bốc hơi nước từ đại dương và mưa rơi 
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xuống từ khí quyển (bao gồm các trận mưa và tuyết 
rơi). 

Chu trình vận động của nước càng được tăng cường 
sau khi xuất hiện sự sống trên trái đất, đặc biệt là sự 
hình thành thế giới thực vật, nguồn gốc của sự hình 
thành khí quyển chứa dưỡng khí bao quanh trái đất. 

Cho đến nay, quá trình tạo nguồn nước và quyển đá 
vẫn được tiếp tục duy trì. Theo một số tài liệu, mực 
nước đại dương mỗi năm tăng lên 1mm, nghĩa là sau 
mỗi ngàn năm sẽ tăng lên 1m. 

Vỏ trái đất còn được gọi là sinh quyển, là nơi sinh ra 
và phát triển của các sinh vật. Vỏ trái đất bao gồm khí 
quyển, thuỷ quyển và thạch quyển (quyển đái). 

Giới hạn trên của sinh quyển được tính đến tầng 
dưới của khí quyển nghĩa là tới độ cao tầng ôzôn (trung 
bình khoảng 20km từ mặt biển) nơi giữ lại đại bộ phận 
các bức xạ cực tím có khả năng huỷ diệt các tế bào sống. 
Giới hạn đưới các sinh quyển tính đến độ sâu 3-3,5 km 
dưới mặt đất. Khu vực phát triển thuận lợi nhất đối với 
các sinh vật là bề mặt trái đất và các vùng tiếp cận gần 
gũi với nó của khí quyển cũng như các lớp nước bề mặt 
của biển và đại dương. 

Thế giới sinh vật (bao gồm động vật, thực vật, Nai 
sinh) chiếm vị trí trung tâm của sinh quyển. Các sinh 
vật tuy chiếm tỷ lệ rất nhỏ về lượng so với thế giới vô 
cơ, song thế giới sinh vật có vai trò quyết định đến sự 
hình thành sinh quyển. 


Ước tính trên trái đất có khoảng 3 triệu các loài 
sinh vật, trong đó gần 300 ngàn loài thực vật. Song 
thực vật đã tạo ra 97-98% sinh khối của lục địa, phần 
còn lại (2-3%) là thuộc về động vật và vi sinh vật. 

Trong quá trình hình thành sự sống trên trái đất thì 
nước và môi trường nước đóng vai trò rất quan trọng. 
Nước là người đồng hành và điều kiện cần để tái sinh 
thế giới hữu cơ. Nguồn gốc của sự hình thành và tích 
luỹ chất hữu cơ sơ là hiện tượng quang hợp. Dưới tác 
dụng của năng lượng mặt trời, khí ôxít cácbon và nước 
trong lá cây (diệp lục tố) đã biến thành chất hydrat 
cácbon là tế bào sống (chất hữu cơ) của thực vật, đồng 
thời giải phóng một lượng ôxy (còn gọi là dưỡng khí) 
bay vào khí quyển. Như vậy các vật thể sống, bằng sự 
hấp thụ năng lượng mặt trời đã sản sinh ra các tế bào 
sống và tái tạo chúng. Khối lượng tái tạo các tế bào 

-sống theo tính toán của các nhà sinh học đạt tới 10% 
sinh khối trên trái đất trong một năm. 

-Trong quá trình sống và phát triển, các cơ thể sống 
đã lôi quấn vào chu trình tuần hoàn các chất quan 
trọng như ôxy, cácbon, azôt, một khối lượng lớn các 
khoáng vật và nhiều nguyên tố hoá học khác để tạo ra 
nguồn sinh vật. 

Thuỷ quyển là tầng chứa nước của vỏ trái đất bao 
gồm đại dương, biến, hồ, ao, sông, băng tuyết, nước 
ngầm xà nước trong không khí, trong khí quyển. Đó là 
tài nguyên nước trên hành tỉnh của chúng ta (bảng 1-1). 

Từ số liệu ở bảng 1-1, cho thấy đại dương và biển 
chiếm diện tích gấp 2,B lần lục địa, còn về trữ lượng 
nước - hơn 94% tổng số. 
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Bảng 1-1. Trữ lượng nước trên trái đất 
Tỷ lệ % tổng 


„| piệních | Khốiượng |. 
Phần th n : l : › 
b Ấn Sở 10km° | nước 10°km" | lượng nước 
1. Đại dương 1.370.323 


361.300 


2. Nước ngầm 134.800 60.000 


Trao đổi 


3. Băng hà 16.227 


4. Nước hồ 2.058 


5. Nước trong tầng 
-thổ nhưỡng 


82.000 _85 ._ 


7. Hơi nước trong 
'khí quyển 


510.000 14. 


148.800 12 


1.454.714 


8. Nước sông 


Tổng cộng 510.000 


* Có kể đến gần 5.000 km” nước trong hồ chứa nhân tạo. 
** Có kể đến gần 2.000 km” nước trong các hệ thống tưới. 


Nước đại dương bao phủ gần 3/4 bề mặt trái đất, với 
độ sâu trung bình gần 4.000m. 

Về vị trí, thuỷ quyển trung gian giữa khi: quyển và 
thạch quyển, và vì thế nó có mối liên hệ qua lại rất chặt 
chẽ với hai quyển này. Biểu hiện nổi bật nhất mối liên 
hệ nói trên là chu trình tuần hoàn nước trong thiên 
nhiên, yếu tố có vai trò quyết định tạo ra sự sống và 
điều kiện sống cho toàn thể thế giới sinh vật. Mối liên 
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Bảng 1-1. Trứ lượng nước trên trái đất 


+ Tội Diện tích 
h r c L 
Phân thuy quyền 10° km? 

1. Đại dương 


361.300 
134.800 


Khối lượng. _ Tỷ lệ % tổng 
nước 10° km” lượng nước 


1.370.323 


2. Nước ngầm 


60.000 


Trao đổi 


3. Băng hà 16.227 


4. Nước hồ : 2.058 


5. Nước trong tầng 


thổ nhưỡng nh ÖệP 


7. Hơi nước trong 
khí quyển 


510.000 


148.800 
510.000 


8. Nước sông 


Tổng cộng 1.454.714 


* Có kể đến gần 5.000 km” nước trong hồ chứa nhân tạo. 
** Có kể đến gần 2.000 km” nước trong các hệ thống tưới. 


Nước đại dương bao phủ gần 3/4 bề mặt trái đất, với 
độ sâu trung bình gần 4.000m. | 

Về vị trí, thuỷ quyển trung gian giữa khí. quyển và 
thạch quyển, và vì thế nó có mối liên hệ qua lại rất chặt 
chẽ với hai quyển này. Biểu hiện nổi bật nhất mối liên 
hệ nói trên là chu trình tuần hoàn nước trong thiên 
nhiên, yếu tố có vai trò quyết định tạo ra sự sống và 
điều kiện sống cho toàn thể thế giới sinh vật. Mối liên 
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hệ chặt chẽ giữa các quyển còn thể hiện ở sự trao đổi 
thường xuyên vật chất và năng. lượng một bộ phận rất 
quan trọng trong chu trình tuần hoàn vật chất và năng 
lượng của hành tỉnh. 


§1-2. PHÂN LOẠI VÀ PHÂN BỐ NGUỒN NƯỚC 


Từ phân tích ở trên cho phép kết luận rằng, tài 
nguyên nước (TNN) của hành tinh là một thể thống 
nhất và được đánh giá với trữ lượng hơn 1,45 tỷ km. 
'TTNN được phân thành ba dạng chủ yếu theo vị trí củng 
như đặc điểm hình thành, khai thác và sử dụng đó là 
nguồn nước trên mặt đất (nước mặt), nước dưới đất 
(nước ngầm) và nước trong khí quyển (hơi nước). 


1. NƯỚC MẶT 


Trên phạm vi lục địa trữ lượng nước mặt bao gồm 
nước băng tuyết ở các địa cực và các vùng núi cao xứ 
hàn đới (98,83%), nước hồ (1,15%), nước đầm. lầy 
(0,015%) và nước sông (0,005%). Về khối lượng: nước 
băng tuyết chiếm tỷ lệ tuyết đối lớn (99%), và nếu giả 
thiết khối băng hà tan thành nước thì mực nước đại 
dương có thể dâng lên 66,4m. Lượng nước băng tuyết 
bằng tổng dòng chảy sông trong sáu trăm năm. 

Tuy nhiên, trong thực tế băng hà nằm ở khu vực giá 
lạnh vĩnh cửu, nên khả năng sử dụng chúng còn rất 
hạn chế. Ngược lại nước sông và hồ tuy chiếm tỷ lệ rất 
nhỏ (~1,2%), song do tham gia vào chương trình tuần 
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hoàn vận động rất tích cực nên chúng có vai trò hết. sức 
quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của con 
người. . 

Về lượng nước hồ, cho tới nay vẫn chưa tính được 
chính xác, vì chưa được điều tra đầy đủ. Sơ bộ ước tính 
có 2,8 triệu hô tự nhiên, trong đó 145 hồ có diện tích 
mặt trên 100km. 

Lượng nước của những hồ lớn này chiếm 95% tổng 
số, trong đó khoảng ð6% là nước nhạt. Hồ nước nhạt 
lớn nhất và sâu nhất trên trái đất là Baican (thuộc 
CHLB Nga) chứa 2.300 km” nước, với độ sâu tối đa tới 
1.741m. 

Ngoài số hồ tự nhiên, trên lục địa đã xây dựng hơn 
10 ngàn hồ chứa nước nhân tạo nhằm giải quyết các 
nhu cầu sử dụng nguồn nước mặt iêu tiết và khai 
thác dòng chảy của các sông). Trưng tổn số hồ nhân 
tạo có trên 30 hồ lớn với dung(tích trên 10km nước 
mỗi hồ. 

Tổng dung tích hữu ích của hộ nhân tạo ước tính gần 
5.000 km? (1,78%). Một số hô nhân tạo lớn cho ở bảng 1-2. 

Nước đầm lầy ước tính 11.470 kmỶ với tổng diện tích 
2.689 km”, trong đó trên phần lãnh thổ châu Âu - 925 
kmẺ, châu Phi - 341, Bắc Mỹ - 180, Nam Mỹ - 1332 và 
châu Úc 4 km. | _ 

Nước sông luôn vận động và tuần hààn, nên nhanh 
chóng được phục hồi. Nhờ vậy tuy thể tích chứa của các 
sông ước tính chỉ bằng 1.200 kmẺ nhưng năng lượng 
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đòng chảy sông phong phú hơn nhiều (xem bảng 1-3): 
tới 41.500 km”/năm, có nghĩa là dòng sông đã tái hồi. 


Bảng 1-2. Đặc trưng một số hồ nhân tạo lớn 


1. Oden-fols và 
- Vicloria 


2. Brabœ& 


3. Cariba 


4. Naxer 
5. Volta 


8. Danial 
Djonson . 


7. El-Manteco 

8. Krasnoar 

9. Vadi-Tactar 
10. Xanmưnxa ˆ 


11. Quibusev - 


12. Oz-Mid 


13. Gilen-Kanon 


| Sm [ sum=— 


Ni 


Angara 


Zambsezi 


Nit 


- Volta 


Manikugan 
Karoni 
Enyxây 
Tigre : 
Hoàng Hà 


Vonga - 


Kolorado | : 


Kolorado 


VỊ trí Diện tích 


(km?) 


Dụng tích 
(km) 


_Châu Phi 


'CHLB Nga ˆ 


Dămbia và 
Rôdêđia nam 


XuDang, Ai Cập 
Gana 


Canada 


Vênêxuêla 
CHLB Nga 
lrắc 

Trung Quốc 
CHLB Nga 
Mỹ. 7 
Mỹ 


Tái hồi trung bình 34,6 lần trong mỗi năm, điều này 
cho phép tăng đáng kể khả năng khai thác dòng sông 
cho các mục tiêu sử dụng khác nhau. 
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. Bảng 1-3. Lượng dòng chảy một số sông lớn 


Lưu lượng 

trung bình 

ở cửa sông 
Q (n⁄s) 


: Lượng dòng 
- Tên sông chảy TB năm 


Diện tích 
- lưu vực 
F (10? km?) 
. Amazôn : 220.000 
. Công-gô Ề 43.000 
. Hằng : 38.000 
. Dương tử 22.000 
.Baraxmaputa  |' 20.000 
. Enixay Ƒ 19.800 
. Missipi 19.000 
. Parana (Laplata) 19.000 


: Mêcông ` -17.500 


10. Lêna 3€ 17.000. 


11.Oricono _.. 14.000 - 
32. Iravali — 14.000 


13. Obi : 12.700 


Đặc điểm nổi bật của dòng chảy sông là sự phân bố 
rất không đều theo thời gian và không gian TƯỜNG lãnh 
thổ) (xem bảng 1-4 và bảng 1-). 
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Bảng 1-4. Lượng dòng chảy sông theo lục địa 


Diện tích 
(10” km?) .{_ Bình quân Bình quân 

diện tích đầu người 
(100 m/km') | (10? mngày) 


vào mủa xuân trong thời gian tan băng tuyết. Lượng 
dòng chảy lúc này tuy chỉ xảy ra trong 1-3 tháng, 
nhưng chiếm tới 50-60%, có nơi tới 90-95% tổng dòng 
chảy cả năm. 

Đối với các sông miền cận Đông, bắc Xibiri lũ lại xảy 
ra vào mùa hè do mưa rào với cường độ khá lớn. Trong 
mùa mưa, dòng chảy chiếm tới 6ð% tổng lượng dòng 
chảy năm, trong đó lượng dòng chảy mùa đông là nhỏ 
nhất, khoảng 5-10%. 
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Sự phân bố dòng chảy không đều theo thời gian và 
vùng lãnh thổ là đặc trưng phổ biến đối với nhiều nước 
trong đó có Việt Nam. 


2. NƯỚC NGÂM 


Phía dưới mặt đất, trong các lớp bên trên của quyển 
đá, có các dạng nước thiên nhiên tạo thành nước ngầm 
của vỏ trái đất, hay còn gọi là tầng thuỷ văn - địa chất. 
Nước ngầm nói trên cũng còn gọi là nước trọng lực. 

Bên cạnh nước trọng: lực, trong nham thạch còn có 
nước màng mao dẫn. Dạng nước này liên kết khá chặt 
với nham thạch bởi lực dính kết - lực mạng mao dẫn, và 
do đó chúng di chuyển trong các kẽ hở không tuân theo 
sức hút trọng trường của trái đất. 

Ngoài ra, trong nham thạch còn có nước liên kết hoá 
học, đó là một bộ phận trong thành phần hoá học của 
khoáng vật. Ví dụ, tỉnh thể thạch cao chứa hai phân tử 
nước trong mỗi phân tử sunfat canxi (công thức hóa học 
Ca§O, 2H,O), nghĩa là chứa 20,3% nước, trong tỉnh thể 
muối snifit natri có tới 10 phân tử nước (Na,SO, 
10H,O) nghĩa là lượng nước chứa tới 55%. 

Nước dính có thể làm tách khỏi các khoáng vật khi 
đun nóng chẳng hạn, thạch cao đốt nóng ở nhiệt độ 
107°C sẽ nhả ra một và ở 170° thì nhả tiếp phân tử 
nước thứ hai, trở thành anhydrit (CaSO,). 

Theo vị trí áp suất, nước ngầm được phân loại thành 
nước ngầm nông, nước ngầm trong tầng thổ nhưỡng 
(tầng đất canh tác) nước ngầm sâu - trong các tầng 
chứa nước ngầm không áp và nước ngầm có áp (hình vẽ 
1-1). 
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Nước thổ nhưỡng 


'Vùng thoáng khí_ 


..: ———" 


- Vùng ngầm nông 


<5 


Nước ngầm có áp giữa các . 
tầng chứa 


Hình 1-1. Sơ đồ cấu tạo các dạng nước ngầm 
1. Tầng đất chứa nước; 2,3- Tầng đất không thấm nước hoặc thấm 
nước kém; 4,5- Mực nước ngầm K108 - số hiệu giếng khoan 


Nếu trong nước ngầm nông chỉ có dòng ngầm tuyến 
tính, thì trong nước ngầm kẹp giữa các tầng (các bể 
nước ngầm, nước mạch sâu) theo mặt cắt có thể gặp 
một số tầng chứa có áp nằm ở các độ sâu khác nhau. 
Tổng các bể chứa nước ngầm dạng thêm (ở độ sâu trung 
bình tới 200-500 m) thường là nước ngầm nhạt và có 
áp. Phía đưới đó có các tầng nước ngầm mặn (với độ 
khoáng hoá khác nhau). ".. 

_ Ở vùng núi, nước ngầm nhạt có thể nằm ở độ sâu 
đến 1500m. 
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Theo tài liệu khoan sâu, nước ngầm được phát hiện ở 
độ sâu 7000-9000 m. Dựa vào kết quả nghiên cứu địa 
vật lý và thực nghiệm, các nhà bác học dự đoán rằng có 
thể tìm thấy nước ngầm ở độ sâu 15-20 km. 


Bảng 1-6. Trữ lượng nước ngầm toàn cầu 


Ph NỸ Khối lượng Độ khoáng hoá Mức độ thích hợp 
' (10 km) (gl) khi sử dụng 


Chủ yếu nước | Đáp ứng yêu cầu 
Độ sâu tới 4090 ngọt. Lượng muối | đối với nước sinh 
1000m hoà tan không | hoạt và nước tưới 
quá † 
Phần lớn là nước | Có thể. dùng cho 
mặn với lượng | công nghiệp hoá 
muối hoà tan tới | học. Khi sử dụng 
30-40 đôi khi đến |cho sinh hoạt 
300-400 - hoặc tưới cần phải 
làm nhạt. 


Độ sâu từ 
1000-6000 
m 


Tổng các 
loại theo 
dự báo 


Về trữ lượng nước ngầm hiện nay chỉ mới đánh giá ở 
mức tương đối, vì khá phức tạp, một mặt do mối quan 
hệ qua lại hữu cơ giữa nước ngầm và nước mặt, mặt 
khác do khả năng khoan sâu còn hạn chế và tài liệu 
khoan sâu còn khá ít trên bình diện. Tuy vậy, căn cứ 
tài liệu của tổ chức giáo đục khoa học và văn hóa của 
LH (Ủnesco) được thực hiện trong khuôn khổ chương 
trình “thập kỷ quốc tế” về thuỷ văn - địa chất bắt đầu 
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từ năm 1966, có thể sơ bộ đánh giá về trữ lượng nước 
ngầm trên toàn cầu ở bảng 1-6. 


3. QUAN HỆ THUÝ LỰC NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC 
NGẦM 


Sự phân chia thuỷ quyển thành nước mặt và nước 
ngầm giúp chúng ta thấy rõ vị trí phân bố của TNN, đặc 
điểm hình thành và điều kiện khai thác của mỗi loại. 

Tuy nhiên, TNN là một thể thống nhất, mọi loại 
nguồn nước đều có mối quan hệ qua lại rất chặt chẽ với 
nhau, dễ dàng chuyển hoá cho nhau. Không nhận biết 
được điều này thì không thể có phương pháp luận và 
phương pháp đúng đắn để đánh giá, khai thác, sử dụng 
các nguồn nước. ˆ 


Hình 1-2. Sơ đồ quan hệ thuỷ lực nước ngầm - nước mặt 
1- Cát; 2- Á sét; 3- Tầng không thấm; 4- Mực nước. 
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Viện sĩ V.I. Vecnatxki, người đặt nền tảng cho học 
thuyết về địa quyển đã viết: “... Mọi nguồn nước thiên 
nhiên, dù nó ở vị trí nào, đều liên hệ mật thiết với 
nhau”. 

Biểu hiện rõ nét nhất của quan hệ thuỷ lực nước 
ngầm và nước mặt diễn ra ở các tầng chứa nước bên 
trên của thạch quyển - ở vùng thung lũng sông, vùng 
ven các hồ hoặc các đầm nước. 

Đối với các thung lũng sông, nơi cấu tạo các lớp địa 
chất là cát, cuội sỏi xen kẽ đất đá sét hoặc đất sét luôn 
luôn có đòng chảy ngầm. Ở đây dòng ngầm có quan hệ 
thuỷ lực rõ rệt với dòng mặt (xem hình 1-2 và hình 1-3). 
Thực vậy, vào mùa nước kiệt, khi lưu lượng và mực 
nước sông (MNS) nhỏ thì sông là đường tiêu thoát của 
nước ngầm. Ngược lại, vào mùa mưa lũ, khi mực nước 
sông dâng cao, dòng sông trở thành nguồn nuôi dưỡng 
cho nước ngầm. Tuỳ theo chế độ mưa và điều kiện tiêu 
thoát, chu trình trao đổi qua lại giữa nước ngầm và 
nước sông có thể diễn ra một hay nhiều lần trong năm. 

Chu trình trao đổi giữa nước mặt - nước ngầm mang 
tính quy luật và được sử dụng để đánh giá trữ lượng 
- động của nước ngầm trong tính toán thuỷ văn - địa 
chất. - ` 

Đó là phương pháp phân chia biểu đồ thuỷ văn của 
dòng chảy nói chung. Phương pháp này cho phép đánh 
giá nguồn nước mặt và nước ngầm một cách ít tốn kém, 
nghĩa là không phải tiến hành khoan điều tra và thí 
nghiệm, mà chỉ dựa trên sự phân tích địa chất — thuỷ 
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văn và dòng chảy sông theo tài liệu đo đạc thuỷ văn. 
Bản đồ nước ngầm lập ra theo phương pháp nói trên 
mang tính tổng quát; nó là cơ sở để nghiên cứu và khảo 
sát chi tiết về trữ lượng nước ngầm. 


mài | Sm 
° CƠN | S263 
› Ă....Y....s.. 
l699,352505 Sỹ) 24 


ha y? œé?, ) “2< 
525090659 56302139) 2501923220050) 
l229299/29/0124202239306:029/240 


` 
šề 


Hình 1-3. Điều kiện tiêu nước ngầm vào sông 
a- Thung lũng vùng nứi; b- Thung lũng đồng bằng 
1- Đất đá không thấm; 2- Đá nứt nẻ; 3- Mực nước ngầm; 
4- Cát; 5- Đá không thấm; 6- Mạch nước suối; 
7- Vùng thấm ngầm vùng nước mưa; 
8- Hướng chuyển động của dòng ngầm. 
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Có hiểu được mối quan hệ thuỷ lực nước mặt - nước 
ngầm mới thấy rõ nguy cơ và nguồn gốc sự ô nhiễm 
dòng sông bởi nước thải của các xí nghiệp công nghiệp 
hoặc từ các hệ thống tưới tiêu khi sử dụng phân bón 
hoá học và thuốc trừ sâu. 

Mặt khác, mối quan hệ thuỷ lực nói trên là quá trình 
trao đổi hai chiều, có sự đảo ngược về hướng, tuỳ thuộc 
vào chế độ thuỷ văn cụ thể từng thời đoạn. Do vậy 
nguồn nước ngầm cũng dễ bị ô nhiễm bởi sự trao đổi 
nước mặt. ¬ 

Quan hệ thuỷ lực nước ngầm - nước mặt giải thích 
rất rõ tại sao vào mùa khô, khi không có mưa, các dòng 
sông vẫn chảy; hoặc ở một số vùng có hiện tượng dòng 
suối đang chảy, tự nhiên mất hút vào lòng đất rồi sau 
đó lại xuất hiện, nhưng đôi khi với lượng nước còn 
phong phú hơn ở đoạn trước. 

Đối với vùng cấu tạo bởi các loại nham thạch dạng 
cacbonat (đá vôi, cẩm thạch, dolomit) thường có các 
suối nước cacotư với lưu lượng tới 3-5 mỶ”⁄s. 

Để đánh giá quy luật liên hệ thuỷ lực nước ngầm - 
nước mặt trên phạm vi rộng các nhà khoa học đã đề 
xuất nguyên lý phân vùng thuỷ - động lực theo chiều 
đứng. ` 

Học thuyết. nói trên xuất phát từ vai trò thoát nước 
của sông hồ và biến đổi với chế độ nước ngầm (trong các 
tầng bên trên của vỏ trái đất). 

Mạng lưới sông và biển đã phân cách địa hình theo 
chiều sâu, và vì vậy chúng có tác dụng khá quyết định 
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mm. 


đến hướng chuyển động cũng như cường độ, tốc độ 
chuyển động của dòng chảy ngầm. 

.. Theo sự phân chia nói trên có thể tách thành ba 
vùng thuỷ động như sau: 
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Tầng không thấm nước 


Hình 1-4. Sơ đồ phân vùng thuỷ văn - địa chất 
theo chiêu đứng 


Vùng trên cùng (vùng I) đặc trưng bởi sự trao đổi 
fnanh giữa nước ngầm - nước mặt với dòng chảy ngầm 
khá ổn định, cường độ lớn, có phương về phía mạng lưới 
các sông lớn. Ở đây mạng lưới sông đóng vai trò hệ 
thống tiêu nước ngầm. Nguồn nước ngầm ở vùng I đồng 
thời tham gia rất tích cực vào chu trình tuần hoàn 
chung của nước trong trái đất, có độ biến động và khả 
năng phục hồi lớn. Về độ khoáng hoá, nước ngầm vùng 
I thuộc loại nước nhạt, nguồn nước rất quý của tự 
nhiên. Lưu ý đặc điểm điều kiện tự nhiên vùng I được 
gọi là vùng nước ngầm hoạt tính. ˆ ; 
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Vùng trung gian (vùng II) nằm ở khoảng độ sâu 
dưới lớp thoát nước hoạt tính của lưới sông địa phương. 
Đặc trưng của vùng này là độ tiêu nước của các sông và 
hồ lớn có ảnh hưởng ở mức độ yếu tới các tầng nước 
ngầm trong phạm vi vùng II. 

Phương chuyển động cũng như lưu tốc tự nhiên của 
dòng ngầm được quyết định bởi vị trí nền thoát cơ bản 
(đối với lưu vực xét của toàn vùng). Tại vùng này mối 
liên hệ với mặt đất giảm dần, do vậy độ cung cấp nước 
cho tầng ngầm thông qua quá trình thấm từ nguồn 
nước - nước trên mặt xuống dưới cũng giảm dần. Về độ 
khoáng hoá (độ mặn) của nước ngầm ở vùng II tăng rõ 
rệt (tới 10-20 g/1) thành phần khoáng dạng sunfat 
hydro cácbonnat. | 

Nhìn chung vùng I1 có thể gọi là vùng dòng ngầm 
giảm dần với chất lượng nước cùng giảm dần (do độ 
mặn tăng lên) so với yêu cầu của nước sinh hoạt. 

_ Vùng dưới cùng (vùng IID theo mặt cắt, nước 
ngầm nằm sâu ở độ sâu 800-1000 m và hơn. Phương 
chuyển động của nước ngầm ở đây được quyết định bởi 
nền thoát cơ bản nằm rất sâu của vùng biển (biển, đại 
dương) hoặc bởi nếp đứt gãy sâu của cấu tạo địa chất. 
Tốc độ chuyển động tự nhiên của nước ngầm rất nhỏ, 
thường khoảng 0,05-0,1 ít khi tới 0,2 m/năm. Như vậy 
vùng TII là vùng giảm dần của dòng ngầm và về thể 
chất không còn điều kiện phục hồi tự nhiên của trữ 
lượng nước ngầm (không kể ảnh hưởng do tác động 
khai thác nước ngầm của con người). 
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pm. 


Độ khoáng hoá của nước ngầm vùng HI là khá cao: 
tới 50 -g/1 (nước khoáng công nghiệp) với thành phần 
hoá dạng clorua canxi là chủ yếu. Trong chu trình tuần 
hoàn.nước của hành tỉnh, nước ngầm vùng IIL tham gia 
ở mức độ rất yếu, với chu kỳ kéo dài trong nhiều năm 
của quá trình địa chất. 


§1-3. NGUỒN NƯỚC TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM 


Việt Nam, với diện tích gần 331,7 ngàn km” nằm ở 
rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương, có toạ độ từ 
28°22' đến 8°30' vĩ độ Bắc, và 102210 - 109721” kinh 
trung độ Đông, chưa kể các hải đảo và quần đảo ngoài 
biển Đông. 

.Địa hình Việt Nam phân chia rõ nét thành hai vùng 

chính: a) Vùng địa hình đồi núi chiếm đến 70% diện tích 
toàn lãnh thổ, có các núi lớn như Đông Bắc, Tây Bắc, 
Trường Sơn và Tây Nguyên, độ cao trung bình từ 1000- 
1500 m đỉnh cao nhất là Fangxifăng - 3.143m. b) Vùng 
đồng bằng được tính từ độ cao 25m trở xuống (so với mặt 
biển) gồm những, giải nối tiếp dọc bờ biển, phần lớn có 
quy mô nhỏ, trong đó lớn nhất là đồng bằng Bắc bộ (1,5 
triệu ha) và đông bằng Nam bộ (4,ð triệu ha). 
Do địa hình như thế nên gây ra sự biến động và 
tương phản rất rõ đối với các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, 
mưa...) giữa vùng núi với đồng bằng, giữa miền hướng 
gió và miễn khuất gió, giữa đỉnh núi, sườn núi và chân 
núi, giữa vùng nội địa và vùng verr biển v.v.. 
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Một đặc điểm khác là địa hình Việt Nam chia cắt 
nhiều bởi các nét đứt gãy lứn sụt với cấu trúc địa chất 
phức tạo trên toàn bán đảo Đông Dương nói chung. 

Về mặt địa chất: Trong lãnh thổ Việt Nam có thể 
nêu lên ba đơn vị kiến tạo chủ yếu: nền Nam Trung 
Hoa, vết lõm địa chất Việt - Lào và địa khối Công Tum 
về bản chất là di tích của nền Âu - Á cổ được tạo thành 
bởi các loại đá biến chất tiên cambri như đá gnai, đá 
phiến mica, đá hoa (cẩm thạch)... và bị xâm nhập bởi 
đá granit. 

Nếp lõm địa chất Việt - Lào nằm giữa nền Nam 
Trung Hoa và địa khối Công Tum. Về thực chất nó là 
sự phục hổi của nền Âu - Á cổ, vì vậy nó chứa các mảng 
nhỏ của nền này được ngăn bởi các nếp hẹp như nếp 
sông Đà (phía Tây Bắc), Sầm Nưa, sông Cả Trường 
Sơn. Vào thời kỳ sụt lún các nếp nhăn này được chất 
đọng một lớp nham tầng trầm tích rất dày, sau trở 
thành đá cuội kết, cát kết, sét kết (acgilit) đá vôi... nổi 
lộ lên mặt trong quá trình hình thành nếp uốn. Sự tạo 
thành nếp uốn kèm theo sự xâm nhập và phun trào của 
các nham thạch thuộc thành phần cơ bản hoặc thành 
phần axit như granit, daxit, gabro, bazan... 

Cấu tạo đồng bằng Việt Nam thuộc bồi tích, hình 
thành bởi quá trình lắng tụ phù sa sông biển kết quả 
hoạt động : và tác động tương hỗ giữa dòng sông và biển. 


Khí hậu Việt Nam thuộc loại nhiệt đới gió mùa 
chịu ảnh hưởng của địa hình bán đảo (bảng 1-7). 
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Đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió rùa là các dòng 
hoàn lưu khí quyển thường xuyên tác động đối chọi với 
các luồng gió mùa, gây ra sự thay đổi đột ngột và biến 
động mạnh các yếu tố thời tiết, ngoài ra, ở Việt Nam 
cần lưu ý tính không đồng nhất của các điều kiện địa 
lý, nổi bật là sự khác biệt về địa hình, sự kéo dài lãnh 
thổ theo vĩ độ và tính chất bán đảo. 

Theo độ cao có thể chia thành ba dải khí hậu: dải 
nhiệt đới ẩm và ít ẩm (0-600 m), dải á nhiệt đới ẩm 
(0-600 m) và đải ôn đới ẩm gồm các miền núi cao từ 
2000m trở lên. Theo bình biện, Việt Nam có hai miền 
khí hậu đặc trưng, ranh giới là vĩ độ 16 (đèo Hải Vân). 


Bảng 1-7. Đặc trưng khí hậu Việt Nam 


x | tệ s2 Chuẩn khí 
Đặc trưng khí hậu Việt Nam hậu nhiệt đới 
1. Tổng nhiệt độ trung bình năm 


(0©) 
2. Nhiệt độ trung bình ngày ỨC) 
3. Số tháng có T”/20°C 
4. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh 
nhất (°C) 
| 5. Biểu đồ dao động nhiệt độ 
trung bình °C _ 


8.000 -10.000 7500 -9500 


22 - 27 
2-4 


15 - 18 


9-14 


6. Cân bằng bức xạ mặt trời 


75 
trong năm (KcalWcm”) 


1 
1500 - 2500 


1,1 
800 -1800 


7. Hệ số khô cạn 


8. Lượng mưa bình quân năm 
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Phạm vi ảnh hưởng cuối cùng của gió mùa Bắc Cực, bắc 
đèo Hải Vân có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phía 
nam - khí hậu á xích đạo ẩm gió mùa, xung quanh 
đường ranh giới (vĩ độ 16) có khí hậu chuyển tiếp; vĩ độ 
16-18 là tiểu vùng khí hậu nóng ẩm, từ vĩ độ 16 đến 14 
là tiểu vùng khí hậu có mùa khô không rõ nét. 

Sự khác nhau về khí hậu của bai miền là sự tương 
đối ổn định với mùa đông ấm áp ở miền Nam. Rất 
không ổn định với mùa đông khá rét miền Bắc. 

- Là gản phẩm của điều kiện khí hậu - địa lý tự nhiên, 
lượng mưa ở Việt Nam rất phong phú nhưng phân phối 
không đều và biến động mạnh theo thời gian và vùng 
lãnh thổ. 

Về lượng mưa có hiện tượng liên tiếp một số năm 
mưa nhiều hoặc mưa ít, đôi khi xen kế năm mưa nhiều 
và năm mưa ít, rất hiếm năm có Tượng mưa bằng trung 
bình nhiều năm. 

Lượng mưa tháng và mưa mùa còn dao động nhiều 
hơn. Đặc điểm trên dẫn đến kết luận rằng: các giá trị 
trung bình của lượng mưa (theo ngày, tháng, năm) chỉ 
có ý nghĩa chung trong sử dụng thực tế khi thiết kế 
quản lý cần hết sức chú ý tới các đại lượng thực, có tính 
đến sự biến động ngẫu nhiên (xem bảng 1-8). 

Khi nghiên cứu điều kiện khí hậu cần quan tâm độ 
khô hạn (hoặc độ ẩm) của lãnh thổ (bảng 1-9; 1-10). 
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Bảng 1-9. Cân bằng ẩm trung bình năm 


ã (mm/năm) (mm/năm) ẩm P-E 
Hà Nội 
Huế 
Tp Hồ Chí Minh 


_ Trung bình cả năm 


Như vậy, theo các bảng 1-9 và 1-10 nếu chỉ xét quy 
mô trung bình thì ta luôn có P-E > 0 và EK > 1, nghĩa là 
lãnh thổ luôn thừa ẩm, song trên thực tế (theo tháng) 
rất nhiều thời gian thiếu ẩm (K <1). 

Hệ thống sông ngòi Việt Nam chịu ảnh hưởng của 
điều kiện khí hậu và đặc trưng địa hình chia cắt nên 
khá dầy đặc. Nguồn cung cấp nước chủ yếu từ mưa nên 
chế độ thuỷ văn dòng chảy của sông quan hệ chặt chẽ 
với chế độ mưa sông phần lớn có quy mô nhỏ, mật độ 
sông tới 0,18-0,2 km/km”. Cả nước có trên 2.500 sông 
với chiều dài 7 > 10km (miền Bắc có gần 1.300 sông) 
tổng chiều dài sông trên 52.000 km. Hơn 90% số sông 
có điện tích hứng nước nhỏ hơn 5.000 km? (bảng 1-11). 

Sông Việt Nam có thể chia làm ba nhóm đặc trưng 
theo quan điểm hình thành phân phối và sử dụng (bảng 
1-12) trong đó nhóm 1 chiếm đa số về số lượng, như 
- theo quy mô thì sông nhóm ba lại có tính áp đảo (về 
diện tích lưu vực, lượng dòng chảy...). 
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Bảng 1-11. Quy mô lĩnh vực hứng nước của sông 
Diện tích 
_ hứng 


miền Bắc Việt Nam 
Tổ 
: 0,1-0,5 | 0,76 - 1 kh, 
nước SỐ 
1000 km 


L3ốsông |ggo| øts | sp | øœ | g— 
[Týe% |sad| 245 | so | 26 | oe |too|too 


Nhóm 1 do bắt nguồn và kết thúc trọn vẹn trên lãnh 
thổ Việt Nam, nên việc khai thác sử dụng chủ động thuận 
lợi. Đối với nhóm ba có lợi thế được bổ sung dòng chảy từ 
ngoài tới nên phong phú, song vào mùa lũ lưu lượng và 
mực nước khá lớn, đòi hỏi phải có biện pháp bảo vệ chống 
ngập lụt, hoặc xây dựng hồ chứa nhân tạo để điều tiết lại 
chế độ dờng chảy phục xụ khai thác hợp lý. 

-_ Bên cạnh những đặc điểm về nguồn cung cấp, ảnh 
hưởng địa hình, độ chia cắt, quy mô lưu vực v.v... thì độ 
thấm nước không lớn của tầng phủ nham thạch đã tạo 
nên hệ số dòng chảy rất lớn của lưu vực sông, có nơi tới 
0,8-0,9 (ngòi Đun - 0,86; Nậm Bùng - Nậm Bơ - 0,89; 
- Nghĩa Lộ - 0,9; ngòi Bo, suối Sập - 0,93...). 

Là hệ quả trực tiếp của mưa và địa hình, sông Việt 
Nam có chế độ thuỷ văn biến động ngẫu nhiên rất lớn 
theo mùa, tạo ra sự dao động lớn bất lợi về lưu lượng và 
mực nước (bảng 1-13) đồng thời với sự hình thành dòng 
chảy rắn cho hiện tượng xói mòn lưu vực gây nên (bảng 
1-14). 
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Độ đục bình quân nhiều năm của các sông khoảng 
0,3-0,4 kg/m” nhưng vào mùa lũ có nơi tới 4-5 kg/mỶ, cá 
biệt đến 20 kg/mÏ (trạm Lào Cai trên sông Thao) hoặc 
13,6 kg/m” (trạm Tạ Pú trên sông Đà). 

Hậu quả khác của dòng chảy rắn là hiện tượng xói 
mòn bạc màu, một hậu quả bất lợi nghiêm trọng cần có 
biện pháp khắc phục. 

Sử dụng phân tích các tài liệu quan trắc thuỷ văn 
sông ngòi kết hợp tính toán, cũng như sử dụng tính 
chất cân bằng mới và các quy luật hình thành, phân 
phối nước, tác giả đã xác định cấu trúc và giá trị của 
các yếu tố cân bằng nước trên lãnh thổ Việt Nam (bảng 
1-15). 
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Chương II 
.. Ô NHIÊM VÀ BẢO VỆ NGUÔN NƯỚC 


§2-1. Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC 


Nước là nguồn tài nguyên rất cần thiết cho sự sống. 
Các nền văn minh lớn của nhân loại đều nẩy nở trên 
các lưu vực sông lớn. Văn mình lưỡng hà ở Tây Á, văn 
minh Ai Cập ở hạ lưu sông Ni, văn minh sông Hằng ở 
Ấn Độ, văn minh Hoàng Hà ở Trung Quốc, văn minh 
sông Hồng ở Việt Nam v.v... Ngày nay người ta khám 
phá thêm nhiều khả năng to lớn của nước. Nguồn cung 
cấp thực phẩm và nguyên liệu công nghiệp đồi dào... 
Nước đã được coi là một “khoáng sản” đặc biệt, vì tàng 
trữ một năng lượng lớn, lại hoà tan nhiều vật chất phục 
vụ cho nhu cầu nhiều mặt của con người. 

- Rhi con người bắt đầu trồng trọt, chăn nuôi thì đồng 
ruộng dần phát triển ở miền đồng bằng mầu mỡ, kề bên 
lưu vực các con sông cư dân ít nên nguồn tài nguyên 
nước rất dồi dào đối với các nhu cầu của họ. Tình hình 
thay đổi nhanh chóng khi cuộc cách mạng công nghiệp 
bắt đầu. Các đô thị trở thành những nơi tập trung dân 
cư quá đông đúc. Các tác động của con người đối với 
nguồn nước, nhất là các nguồn nước khu vực công 
nghiệp và đô thị càng trở nên rõ rệt. 


39 


Trong điều kiện dân số và sức sản xuất phát triển 
mạnh mẽ, các tác động này tăng lên nhanh chóng, làm 
thay đổi các chu trình tự nhiên trong thuỷ quyền cũng 
như làm thay đổi sự cân bằng nước của hành tỉnh. 

Các nguồn nước có thể bị ô nhiễm do các hoạt động 
sau đây của con người. 

1) Sinh hoạt của con người: Trong hoạt động sống 
của mình con người cần một lượng nước rất lớn. Xã hội 
càng phát triển, nhủ cầu dùng nước cũng tăng. Cư dân 
sống trong điều kiện nguyên thuỷ chỉ cần 10 lít 
nước/người ngày đêm. Nhưng hiện nay tại các đô thị, 
nước sinh hoạt cần gấp hàng chục lần như vậy. 


Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt hiện nay trong các đô 
thị của Mỹ là 380-500 lí/ngườingày đêm, của Pháp: 
200-500 lit/ngườingày đêm, của Xingapo: 250-400 
li/người/ngày đêm v.v... 

Trong các đô thị nước thải sinh hoạt từ các khu dân 
cư, các công trình công cộng. Đặc điểm nước thải sinh 
hoạt đô thị là hàm lượng các chất hữu cơ không bền 
vững tính theo BOD, cao, là môi trường cho các loài vi 
khuẩn gây bệnh. Trong nước thải còn chứa nhiều 
nguyên tố dinh dưỡng có khả năng gây hiện tượng phì 
dưỡng (eutrification) trong nguồn nước. Lượng chất bẩn 
trong nước thải sinh hoạt của thành phố, tính theo 
gam/người/ ngày đêm, nêu trong bảng 2-1. 

Trong tiêu chuẩn thoát nước đô thị của một số nước 
như Bỉ, Hà Lan, cộng hoà liên bang Đức... lượng chất bẩn 
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*:Bảng 2-1. Lượng chất bẩn trong nước thải sinh hoạt 
NHIẾP thành phố (g/người/ngày đêm) 


Theo nHỀS 


Chất bẩn S.J. Arceiwa 
N. St l 
X.N. Stroganov (1985) 


Lượng cặn lơ lửng 
BOD, 

Nitơ amôn (NH,) 
Clorua (Cl) 
Phốtphát (PO,*) 
Kai - 
Sunphát (SO,”) 


-_ Dầu mỡ 


1 
2 
.. 

sĩ 
" 
.Ý 
= 


trong nước thải sinh hoạt tính cho 1 người trong một 
ngày đêm theo chất lơ lửng là 90g và theo BOD, là 54- 
65 g. Tiêu chuẩn thoát nước đô thị của Việt Nam 
TCVN51-72 quy định các chỉ tiêu này là 65g và 40g. 

Nước thải sinh hoạt ở các vùng khác nhau cũng sẽ cô 
thành phần tính chất khác nhau. Ví dụ, theo một số 
nghiên cứu ở Israel, đối với vùng đô thị lượng nitơ 
môn là 5,18 g/người/ngày đêm, kali - 2,12 g/người/ngày 
đêm, P - 0,68 g/ngườingày đêm; Đối với vùng nông 
thôn các chỉ tiêu tương ứng này là 7,0; 3,22 và 1,23 
g/ngườ1ngày đêm. 

Trong các vùng dân cư đô thị, ngoài nước thải sinh 
hoạt, nước mưa cũng có thể gây ô nhiễm sông, hồ. Nông 
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độ chất bẩn trong nước mưa phụ thuộc vào hàng loạt 


Gấu tế nhự cường đô ma thà, Zian Tựa. khi gian 


CO - 


lượng lớn vi khuân (hảng tram triệu/Cm ), UFOHE S0 QÒ 
có nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Tổng số vi khuẩn gây 
bệnh tính theo foliform có thể tới hàng trăm ngàm/lít. 

2) Các hoạt động công nghiệp: Sản xuất công 
nghiệp chiếm vị trí thứ hai trong các yếu tố con người 
ảnh hưởng đến thuỷ quyển sự tăng nhanh nền công 
nghiệp làm tăng nhu cầu về nước, đặc biệt đối với một 
số ngành sản xuất như chế biến thực phẩm, giấy, hoá 
chất, dầu mỏ và than, luyện kim v.v. .. Chỉ 5 ngành sản 
xuất trên đã tiêu thụ ngót 90% tổng lượng nước công 
nghiệp. Ví dụ, cần khoảng lỗ lít nước để sản xuất: 1 lít 
bia, 200 lít nước cho 1 lít dầu lọc, 300 mỶ nước để cho 1 
tấn giấy tốt, 2000 mỶ nước cho 1 tấn nhựa tổng hợp 
V.V... b" 

Thành phần nước thải sản xuất của các nhà máy xí 
nghiệp rất đa dạng và phức tạp, phụ thuộc vào loại 
hình sản xuất, dây chuyển công nghệ, thành phần 
nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm v.v... Trong nước 
thải sản xuất, ngoài các loại cặn lơ lứng, còn nhiều tạp 
chất. hoá học khác nhau. 
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:; Trong nước thải đô thị và các khu công nghiệp có 
nhiều chất hữu cơ, các cặn lơ lửng, các chất độc hại, 
dầu mỡ và vi trùng gây bệnh. Các chất bẩn trong nước 
thải thường phân ra hat nhóm: nhóm các chất bẩn bền 
vững (không bị phân huỷ trong một thời gian nhất 
định) và nhóm các chất bẩn không bền vững (bị phân 
hưỷỹ sinh hoá hoặc hoá lý theo thời gian). Hình 2-1 giới 
thiệu sơ đồ biến đối các loại chất bẩn theo chiều dài 
sông... sau mỗi lần xả nước thải vào đó. 


| 
Chất bẩn 


Ị “. _—_¡ không bển vững 1 _ 


Hình 2-1. Sơ đồ biến đối chất bẩn theo chiều dài sông 
a- Sơ đồ xả nước thải; b- Sơ đồ biến đổi chất bẩn bền vững; 
c- Sơ đồ chất biến đổi chất bẩn không bền vững 
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Các chất bẩn bên vững sẽ được tích tụ lại trong nước 
sông sau mỗi lần xả nước thải. Nếu chất bền vững 
không tham gia vào chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái 
thuỷ vực hoặc không lắng xuống bùn đáy thì khối lượng 
của chúng ở hạ lưu dòng chảy bằng tổng lượng trong 
nước thải từ tất cả các miệng xả và khối lượng trong 
nước sông ban đầu. Đối với các chất bẩn không bền 
vững, nồng độ của chúng giảm dần (thường theo quy 
luật logarit) theo chiều dài sông và lại tăng đột ngột 
sau mỗi lần xả nước thải. 

Một trong những tác động chủ yếu của nước thải lên 
hệ sinh thái thuỷ vực nước ngọt là làm thay đổi chế độ 
ôxy trong đó. Khi xả nước thải có chứa các chất hữu cơ 
dễ bị vi khuẩn ôxy hoá vào sông hồ, quá trình ôxy hoá 
sinh hoá các chất này sẽ diễn ra rất mạnh mẽ ngay sau 
cống xả. Quá trình này tiêu thụ một lượng ôxy rất lớn 
làm cho hàm lượng ôxy hoà tan trong sông hồ giảm đột 
ngột. Nhưng đồng thời với quá trình tiêu thụ ôxy là sự 
hoà tan ôxy từ khí quyển vào nước qua ranh giới hai 
pha khí nước. Sau một thời gian nhất định, hàm lượng 
ôxy hoà tan trong nước tăng lên. Chế độ ôxy trong sông 
thường được biểu diễn bằng phương trình Phelp- 
streeter (hình 2-2). 

Điểm có hàm lượng ôxy hoà tan thấp nhất thường là 
nơi nguồn nước bị ô nhiễm do nước thải nặng nhất. 

Do sự thiếu hụt ôxy, trong nguồn nước nhiều loại 
thuỷ sinh vật như cá, tôm, động vật nguyên sinh không 
sống được. Trong nước và trong lớp cặn đáy sẽ diễn ra 
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duá trình phân huỷ yếm khí chất hữu cơ, giải phóng 
nhiều khí độc cho nguồn nước như H,5, CH.... 


Xe] ca 
1 


Hàm lượng ôxy bão hòa 


N, § Đường cong hàm lượng ôxy - 
" > : hòa tan trong sông 

Đền xG R 

. _—)| 

Kuềi Ề ` _~“ Đường cong quá trình 

y4 Ẹ Hà hòa tan ôxy 

ha ”" 


—~— — ——~— Đường cong quá trình tiêu thụ ôxy 
HIẾN 3 Chiều dài sông 


_ Hình 3-2. Chế độ ôxy trong sông sau khi xả nước thải 
Điểm O - điểm tới hạn, nguồn nước ô nhiễm nặng nhất 


-; Một trong những nguyên nhân cản trở quá trình hoà 
tan ôxy trong nguồn nước mặt là các váng dầu mỡ từ 
nước thải thành phố, các nhà máy xí nghiệp và phế thái 
tàu bè xả vào sông hồ. 

Việc xả nước thải công nghiệp chứa các muối kim 
loại nặng như crôm, đồng, chì, xianua (CN)... vào 
nguồn nước sẽ tạo nên sự độc hại đối với các thành 
phần sinh vật của hệ sinh thái. 

. Một số chất bền vững khó phân huỷ sẽ trời tụ lại 
tong, động vật bậc cao, gây nguy hại cho chúng và có 
thể ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 
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Các nguyên tố dinh dưỡng như nitơ (N), phốtpho (P), 
kali (K) và một số chất khoáng như muối canxi, manhê, 
silíc... trong nước thải thành phố, trong nước tràn từ 
đồng ruộng, khi vào nguồn nước sẽ được phù du thực 
vật, nhất là các loại tảo lam, hấp thụ tạo nên sinh khối 
trong quá trình quang hợp. Sự phát triển đột ngột của 
tảo lam trong nguồn nước giàu chất đinh dưỡng làm 
cho nước có màu xanh của tảo. Hiện tượng này thường 
được gọi là hiện tượng “nước nở hoá” do phì dưỡng. Sau 
một quá trình phát triển phù du thực vật bị chết. Xác 
phù du thực vật sẽ làm tăng thêm một lượng chất hữu 
cơ trong nước nguồn. Lượng chất bẩn này tạo nên sự 
nhiễm bẩn lần hai trong nguồn nước. Các nghiên cứu 
về quá trình phì dưỡng trong sông hồ đô thị nước ta cho 
thấy lượng chất bổ sung do nhiễm bẩn lần hai, tính 
theo BOD,, rất cao, nằm ở mức 2,0-ð,0 mg/lít. 

Các loại vi khuẩn gây bệnh tồn tại trong môi trường 
nước thải giàu chất hữu cơ. Khi vào nguồn nước chúng 
có thể bị tiêu diệt. Tuy nhiên một số loại vi khuẩn gây 
bệnh sẽ thích nghi trong điều kiện mới, phát triển và là 
nguyên nhân gây bệnh dịch cho người và cho các động 
vật nước khác. 

3) Ô nhiễm biển và đại dương: Nước đại dương 
bao phủ bề mặt mênh mông, rộng tới 361 triệu kmi. 
Chúng chiếm 60,7% bán cầu Bắc, 80,9% bán cầu Nam. 
Vùng ven biển thuộc thềm lục địa với độ sâu không quá 
200m chỉ chiếm 7,6% đáy biển ánh sáng mặt trời tạo 
điều kiện quang hợp không xuống sâu quá 100m. Còn ở 
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.vùng nước ven bờ kém trong chỉ xuống tới 12-60m. Mặt 
Trời và sức hút trái đất đóng vai trò cơ bản trong việc 
*hình thành đặc tính cơ bản của biển: chế độ thuỷ triều. 

Hàng năm bề mặt đại dương bốc hơi mất đi 448.900 
1kmẺ nước. Trong số đó có 37.000 km" là mưa rơi trên các 
đục địa nuôi dưỡng các con sông. Các con sông này trả 
'eho biển lượng nước đã giàu thêm các chất hoà tan và 
'chất lơ lửng. 

Hàng năm sông ngòi cung cấp cho biển trên 12 tỷ 
tấn khoáng vật rắn và 3 tỷ tấn chất hoà tan (O. Alikin 
'1866). Số lượng này có thể còn lớn hơn đo các hoạt động 
của con người trên lục địa như phá rừng, khai khoáng, 
đô thị hoá v.v.. . Bằng những con đường khác nhau tất 
cả các chất. từ lục địa tới đều lắng đọng xuống đáy đại 
dương, đặc biệt là ở bờ biển. 

Cho đến nay các hệ thống công nghiệp hầu như chưa 
đe doạ mạnh cân bằng tự nhiên của các đại dương. 
Nhưng sự phát triển của công nghiệp dầu mỏ và khai 
khoáng là mối đe doạ thực sự đối với từng vùng biển. 
Hàng chục triệu tấn dầu và sản phẩm dầu đổ xuống đại 
dương do tầu bè xả ra, do nước tràn giếng đầu v.v... ở 
các khu vực khai thác dầu nạn ô nhiễm do “thuỷ triều 
đen” lớn đến mức làm tổn hại sự cân bằng tự nhiên của 
thực vật và động vật biển. Với hàm lượng 0,01 ml] dầu ˆ 

trong 1ml nước biển, trứng cá và nhiều loại cá con có 
thể bị tiêu diệt. Thời gian tồn tại của lớp váng đầu mỏ 
trên mặt biển không lâu, trong chốc lát sóng sẽ đánh 
tan và biến chúng thành nhũ tương. Các giọt nhũ tương 
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có thể xuống tới một độ sâu nào đó và ở đới bờ biển, 
chúng xuống tới đáy, làm nhiễm độc động vật đáy. Một 
thời gian sau, nước xáo trộn có thể đưa nhũ tương trở 
lên mặt, gây lên sự nhiễm bẩn lần hai. 

'Ở một số nước, người ta sử dụng đại dương như 
những sọt rác để vứt các chất cặn bã phóng xạ hay độc 
hại của công nghiệp. Chỉ riêng các vụ thử vũ khí 
nguyên tử ở Thái Bình Dương đã làm tăng độ phóng xạ 
của nước biển, của sinh vật nổi, thậm chí của cá, đến 
mức người ta phải thiết lập một chế độ kiểm tra đặc 
biệt đối với các hải sản đánh bắt được. Các chất độc hại, 
mặc dù đã dim xuống sâu, cũng vẫn rất nguy hiểm. Lâu 
dần nước mặn ngấm vào các thùng chứa, gây ăn mòn, 
chất độc thoát ra ngoài phát tán trong môi trường nước, 
gây nguy hại cho sinh vật biển và cho cả con người. 


§2-2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
SỰ NHIỄM BẤN NGUỒN NƯỚC 


Khi xả nước thải vào sông, hồ, hệ sinh thái nguồn 

nước có thể bị mất ổn định do những tác dụng sau đây: 

- Quá trình phân huỷ chất hữu cơ diễn ra mạnh, 
cường độ tiêu thụ ôxy lớn, chế độ các chất khí trong 
nước thay đổi làm cho thành phần thuỷ sinh vật 
thay đổi. 

- Các tạp chất rắn lắng xuống đáy sông hồ, làm cho 
chế độ dòng chảy thay đổi, đồng thời gây nên hiện 
tượng lên men bùn cặn đáy. Các yếu tố sinh thái thay 
đổi có thể làm cho toàn bộ hệ mất ổn định. 


48 


Jân", Các chất độc hại và các chất dầu mỡ sẽ cắn trở hoạt 
động sống và có thể tiêu diệt các thành phần sinh vật 
của hệ sinh thái. 
sÓy Các. chất, dinh dưỡng làm cho năng suất sinh học sơ 
Ấp, tăng, dẫn đến hiện tượng phì dưỡng, nước sẽ bị tái 
nhiễm bẩn và độ ổn định của hệ có thể bị ở mức tới hạn. 

ˆ xGắc loại vì khuẩn gây bệnh có thể phát triển trong 
Thguồn nước và gây địch bệnh cho người và động vật. 
LƠO 

ác tác động này có thể tác động nhất thời hoặc lâu 
[UP độc lập hoặc tổng hợp. Các tác động nhất thời hoặc 
độc lập có thể gây nên sự cố sinh thái, còn các tác động 
lâu dài và tổng hợp có thể làm cho:hệ sinh thái chuyến 
sang trạng thái mới: hệ sinh thái mới về cấu trúc và 
“hành phần. 

mẻ:Hiện nay người ta : thường dùng các. mi tiêu vật lý, 
dhoá học, vi khuẩn và thuỷ sinh vật để đánh giá chất 
lượng nước theo các dạng tác động của nước thải lên hệ 
sinh thái thuỷ vực. 


„.1,.Đánh giá các tác động nhất. thời. hơïe độc 
lập của nước thải đối với nguồn nước 

- Các chỉ tiêu vật lý: nhiệt độ nước, độ pH, độ r mầu, 
độ đục, độ dẫn điện... đánh giá về mặt định tính độ 


nhiễm bẩn của nước do các loại nước thải công nghiệp, 
Trước thải đô thị v.v.. 


'+'Các chỉ tiêu bàñi lượng cặn lơ lửng và hàm lượng 
tinh căn khô đánh giá về mặt định lượng trạng thái 
.chất.bẩn không hòa tan, hòa tan...  : 

22. Các chỉ tiêu hàm lượng chất hứu cơ được xác định 
igián tiếp bằng cách đo lượng ôxy tiêu thụ do quá trình 
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ôxy hóa nhờ vi khuẩn (chỉ tiêu BOD) hoặc nhờ các chất 
ôxy hóa mạnh như K,C,C, (COD theo bicromat kali), 
KM,@, (COD theo pecmanganat kali). 

Các chỉ tiêu này cho biết mức độ nhiễm bẩn nước 
thải chứa chất hữu cơ, khả năng phân hủy chúng trong 
nguồn nước (theo tỷ số BOD/COD) v.v... 

- Chỉ tiêu ôxy hòa tan đánh giá gián tiếp mức độ 
nhiễm bẩn. chất hữu cơ theo BOD của nguồn nước, 
trạng thái chất lượng và khả năng tự làm sạch của 
nguồn nước. | 

- Các chỉ tiêu nitơ như nitơamôn (NH,), nitorít (NO,), 
nitơrat (NO,), chỉ tiêu phốt phát như PO,”... để đánh 
giá mức độ phì dưỡng của nguồn nước do nước thải sinh 
hoạt, nước thải công nghiệp hoặc nước tưới ruộng tràn 
vào sông hồ. Ngoài ra, các chỉ tiêu này còn dùng để 
đánh giá các quá trình phân hủy chất hữu cơ chứa nitơ, 
phốt pho trong nguồn nước. 

- Các chỉ tiêu tổng lượng muối, clorua (C1) có thể 
dùng đánh giá mức độ nhiễm bẩn do nước thải công 
nghiệp. 

- Chỉ tiêu dầu mỡ, hàm lượng các muối kim loại 
nặng, các chất phóng xạ... đánh giá độ nhiễm bẩn 
nguồn nước do các Jl0ại nước thải sản xuất khác nhau. 

- Các chỉ tiêu vi khuẩn như chỉ số coli (Coliforms) 
đánh giá mức độ tôn tại vi khuẩn gây bệnh trong nước, 
tổng số vi khuẩn ky khí đánh giá mức độ nhiễm bẩn các 
chất hữu cơ nguồn gốc phế thải sinh hoạt, tổng số vi 


50 


ugq 1E4 20nN 


0< 


E-SI'0 Buệu ueq 9onN 


SI'0- E'0 tq 2ỌNN 
uýq Iou 90nN 

9S 50nN 
-t9ÈS 181 đốn 


uonBu 20nu 
'eui BuÈ1L 


301 aonu upn8u 8uónj 1g12 đôi, 8ượ) i8 truyp 8uot1 ÊH ø-ø 8uyq 


= An. la : Và, & Ẫ : 
- - - = lu . lạ 
`. ấp TỠ? aS z ca ”. Ñ a - 
... .. tr ~ ®. m = = “ h 
„ K.: Y9: TÔ CS - tổ FC ØU . uy th Ì sẽ K, 


B1 


— 


2. Đánh giá tác động lâu dài của nước thải đối 


với rước nguồn 

Hiện nay để đánh giá tác động lâu dài và tổng hợp 
của nước thải đối với nguồn nước người ta dùng phương 
pháp sinh thái học, dựa trên diện tích phân vùng 
nhiễm bẩn nước mặt của Colvits và Marson (1909). Nội 
dung của phương pháp này là đánh giá tổng hợp chất 
lượng nguồn nước do tác động lâu dài của nước thải 
hoặc các hoạt động khác của con người gây nên theo tất, 
cả các chỉ tiêu vật lý,:thuỷ hoá, thuỷ sinh trong nước và 
bùn cặn đáy. Do ảnh hưởng lâu dài của nước thái, các 
yếu tố sinh thái học thay đổi làm xuất hiện các nhóm 
thuỷ sinh vật mới, thích nghỉ với điều kiện môi trường. 
Đấy chính là các loại thuỷ sinh vật chỉ thị cho sự nhiễm 
bẩn nguồn nước. Dựa vào sự xuất hiện cũng như số 
lượng các nhóm thuỷ sinh vật chỉ thị, có thể đánh giá 
được trạng thái chất lượng nguồn nước. 

Theo Colvits và Marson, độ nhiễm bẩn của nguồn 
nước có thể chia thành 4 mức sau đây: 


52 


[zz: :Độ nhiễm bẩn Poloxaprobe (P) trên bản đồ phân 
vừñg nhiễm bẩn nguồn nước thường ký hiệu màu đỏ. 
Tướng vùng này chứa nhiều chất hữu cơ không bền 
đồng (ÉOD, > 14 mg/lt) và các sản phẩm phân huỷ 
yếm khí chúng (H8, CH,,...). Ôxy xâm nhập vào nguồn 
nwởờ qua con đường làm thoáng bề mặt. Tại đây không 
€6!'quá trình quang hợp. Tổng số vi khuẩn từ hàng năm 
tigt: đến hàng triệu trên 1m] nước. Cặn đáy có màu 
đẻn của Fes. Trong vùng này xuất hiện các loại vi sinh 
vậ€ dị dưỡng phân huỷ chất hữu cơ như vi khuẩn hình 
gợi Sphaerotilus, vi khuẩn lưu huỳnh Beggiatoa, 
Thiothris... các loại thảo: trùng v.v... đặc trưng cho sự 
nhiễm bẩn Polixaprobe. 

¿5+ Độ nhiễm bẩn œ-mezoxaprobe (œ - m) thường ký 
bá@u bằng màu vàng trên bản đồ phân vùng nhiễm bẩn. 
#vởng vùng này bắt đầu quá trình phân huỷ hiếu khí 
chất bẩn hữu cơ với việc tạo thành amôniac. Trong 
nước chứa nhiều CO, tự do. Hàm lượng ôxy hoà tan 
thấp. BOD, từ 5,ð-14 mgilít. Số lượng vi khuẩn phân 
huỷ chất bẩn hữu cơ khoảng 100 ngàn/ml. Sắt ở cặn 
đáy tồn tại dưới dạng ôxy hoá, bùn màu xám. Trong 
nước tôn tại nhiều loại thuỷ sinh vật thích nghi với 
điểu kiện giàu CO, và thiếu ôxy. Một số loại vi khuẩn 
và thảo trùng phát triển mạnh. Điển hình là các loại 
năm Leptomitus lacteus, ấu trùng Brachionus... 

N Độ nhiễm bẩn -mezoxaprobe (B - m). Trong vùng 
này hầu hết các chất hữu eơ kém bền sinh học đã được 
Khoáng hoá hoàn toàn BOD, = 3-5,5 mg/lít. Số lượng vì 


ĐỒ 


khuẩn phân huỷ chất bẩn khoảng dăm ngàn tế bào/1ml 
và có thể tăng lên vào mùa thuỷ sinh vật khác chết. 
Hàm lượng ôxy hoà tan và CO, tự do dao động theo thời 
gian trong ngày đêm: ban ngày ôxy ở mức bão hoà còn 
CO, không có nhưng ban đêm có hiện tượng thiếu hụt 
ôxy: Xuất hiện nhiều loại thực vật và động vật khác 
nhau. Trong mùa ấm phù du thực vật phát triển mạnh 
gây nên hiện tượng nước nở hoa (phì dưỡng). Trong bùn 
xuất hiện ấu trùng muỗi... các thuỷ sinh vật chỉ thị cho 
vùng này là các loại tảo Oslillatoria rubescens, O.S. 
Redekel, Scenedesmus quadricauda, trùng bánh xe 
Vorticela campanula, Actinosphaerium v.v.. 

- Độ nhiễm bẩn Oligoxaprobe (O) đặc . T: các 
nguồn nước sạch, chất lượng nước được phục hồi sau 
quá trình tự làm sạch. Trong nước chỉ còn lại rất ít các 
chất hữu cơ không bền vững và sản Nhớ Thư êNG hoá 
của chúng BOD, < 3 mgilít. 

- Hàm lượng õxy hoà tan và CO, giao động rất rõ rệt 
theo thời gian trong ngày đêm. Trong bùn đáy ít Bặp vi 
sinh vật tự đưỡng hoặc động vật đáy. 

Nguồn nước sạch thường được đặc trưng bởi một số 
loại hông tảo: Thorea, Batrachospermum, trùng bánh xe 
Vorticella nebulifera, trùng Mallomonas caudata V.V.. 

Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa của 
nước ta, quá trình phân huỷ chất bẩn hữu cơ trong 
nguồn nước diễn ra rất mạnh. Trên cơ sở nghiên cứu 
tình trạng ô nhiễm nước sông hồ các thành phố phía Bắc 
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nước ta, Trần Hiếu Nhuệ và Trần Đức Hạ (1993) đã 
hiệu chỉnh hệ thống phân vùng nhiễm bẩn của Covits 
và Marson phù hợp với điều kiện Việt Nam (bảng 2-3). 

Để đánh giá sự nhiễm bẩn và chất lượng nguồn 
nước, cần phải sử dụng các số liệu trung bình, thu thập 
trong thời kỳ nguồn nước ở trạng thái ô nhiễm tới hạn. 
Vị dụ: đối ` Với các sông hồ tiếp nhận nước thải thành 
phố, tình tráng chất lượng của chúng phải được đánh 
giá về mùa' khô hoặc tại thời điểm đầu mùa mưa, khi 
nồng độ chất bẩn trong nướẽ thải lớn. 

Đặc tịnh các vùng nước. nhiễm bẩn trong điều kiện 
khí hậu nhiệt đới. 


§2-3. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC 


1. Điều kiện vệ sinh khi xả nước thải vào nguôn 
nước mặt 

Tuỳ mục đích sử dụng mà có yêu cầu chất lượng 
nước riêng. 

Chất lượng nước nguồn sử dụng được đặc trưng bằng 
nồng độ giới hạn cho phép ŒNGC) của các chất bẩn và 
độc hại mà trong quá trình tác động lâu dài không gây 
ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người và phá huỷ hệ 
sinh thái nguồn nước. 

Trong. quản lý nước đô thị, người ta chia ra hai loại 
nguồn nước theo mục đích sử dụng. 

Nguồn loại Ïsử dụng cho mục đích cấp nước cho đô thị, 
khu dân cư hoặc các nhà máy công nghiệp thực phẩm. 
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Nguồn loại TT sử dụng cho mục đích sinh hoạt văn 
hóa, nghỉ ngơi, thể thao và các nguồn nước khác nằm 
trong khu vực dân cư. 

Một số nguồn nước sử dụng để nuôi cá hoặc nuôi 
trồng thuỷ sản... có yêu cầu riêng. Ở nước ta đã có 
quyết định số 505 BYT/QĐ ngày 13/4/1992 của Bộ Y tế 
quy định nồng độ giới hạn cho phép các chất độc hại 
trong nước bề mặt. NGC của một số chất độc hại điển 
hình nêu trong quyết định này cho ở bảng 2-4. Một số 
địa phương như thành phố Hầ. Chí Minh, tỉnh Hậu 
Giang v. v... cũng có những quy định riêng dựa trên các 
điều kiện của địa phương... ủ 


Bảng 2-4. Nồng độ giới hạn. cho phép của một số 
chất độc hại điển hình trong nguồn nước mặt 
“theo quy định của Hi Ytế 


R TẠI Chỉ mức 
Tên hoá chất. _Ấ¿ NGC (mg/) 


Công thức | 


Amoniac. 


1 CH.NH, : t..1:.-: 6Ó eo: 
AS" 
Pb(C,H,)4 
cr” 
C,„H,CI, 
C,H,OH 
S? 
Hg” 


Aniin. 


Asen - 
Chì Tetraetyl. 
Crom 
DDT 
.Phenol 
Sunphua . 


không được có 
01 — 
0,2 
0,001 
không được có 
0,005. 


(o {œŒœ èxM Ơœ Ưứ + œM 


Thuỷ ngân 
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Đối với các nguồn nước mặt đô thị ngày 25 tháng 3 
năm 1972, Ửy ban kiến thiết cơ bản nhà nước đã ban 
hành tiêu chuẩn thoát nước đô thị TCXD Bð1-72 trong 


đó quy định những nguvện lắn yệ sinh lchi xả nưáy thải 


*“1,œp `⁄2,p x" 
Trong đó: C,, C,,... C_- nồng độ các chất độc hại cho 
phép trong nước nguồn theo tính toán; 
C,.. C,..... C..„ - NGC của các chất độc hại 
theo quy định; 
 - số chất độc hại trong nước thải. 

Để việc bảo vệ nguồn nước mặt có hiệu quả các chỉ 
tiêu về NGC các chất bẩn và chất độc hại trong nước 
phải được kiểm tra tại vị trí có điều kiện xáo trộn nước 
thải với nước nguồn yếu nhất tính từ điểm xả nước thải 
đến mốc tính toán sử dụng nước. Như vậy trong các 
vùng còn lại phía trước mốc tính toán kiểm tra sử dụng 
nước (nếu như không còn các miệng xả nước thải khác 
nữa) chất lượng nước sẽ cao hơn so với yêu cầu của tiêu 
chuẩn. 

Đối với nguồn nước là sông suối phục vụ cho các mục 
đích cấp nước uống và cho các nhu cầu sinh hoạt, mốc 
tính toán kiểm tra đặt trước điểm Củng: nước (theo 
chiều dòng chảy) 1km. 
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jeffrong hồ, hồ chứa nước và biển, chiều dòng chảy 
không có ý nghĩa lớn vì chúng luôn luôn thay đổi. Trong 
trường hợp này người ta thường thiết lập khu vực kiểm 
txa:chất lượng nước sử dụng theo tiêu chuẩn giới hạn 

BE ý ý; 1.11. .1 11.161.11.11. 


›cặ 
=EEEEEẼỄẼỄ 
—===-—--.-.-_=_... 
pước, có thể: 
- Đối với sông lưu lượng không ổn định, lưu lượng 
tính, toán là lưu lượng trung bình trong các tháng mùa 
khô. với tần suất đảm bảo 95%. 
c Đối với đoạn sông bạ lưu đập thuỷ điện - khi lượng 
nước xả qua đập là bé nhất. 
nà Đối với biển, hồ và hồ chứa nước - khi mực nước 
trong đó thấp nhất và hướng gió thổi từ phía miệng xả 
nước thải đến điểm sử dụng nước gần nhất. 
_ Dựa vào các điều kiện vệ sinh khi xả nước thải vào 
nguồn nước mặt có thể xác định được mức độ xử lý nước 
thải cần thiết, biện pháp monitoring chất lượng nước 
và các biện pháp bảo vệ nguồn nước khác. 


..9, Tổ chức giám sát (monitoring) chất lượng 
nước nguồn 

--'fổ chức giám sát chất lượng nước các thuỷ vực là để 
đánh giá chất lượng nước, dự báo mức độ ô nhiễm 
tiguồn nước và là cơ sở để xây dựng;các biện pháp bảo 


vệ có hiệu quả. 
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Các nội dung cơ bản của hệ thống giám sát chất 
lượng nước trong khuôn khổ hệ thống giám sát môi 
trường toàn cầu GEMS là: 


- Đánh giá các tác động do hoạt đồng ó của' con šiÊg0)i 
đối với chất lượng nước và khả năng sử: cung nước cho 
các mục đích khác nhau. - 

-_~ Xác định chất lượng nước tự nhiên. 
- Giám sát nguồn gốc và đường di chuyển của các 
chất bẩn và chất độc hai. - 

- Xác định xu hướng thay đổi chất lượng nước ở 
phạm vi vĩ mô. | 

Để thực hiện các nội dung này, cần phải tổ chức hệ 
thống monitoring chất lượng nước bao gồm các trạm 
giám sát cơ sở, trạm đánh giá tác động và trạm đánh 
giá xu hướng. | 

Trạm giám sát cơ sở đặt tại vùng phía trước nguồn 
gây ô nhiễm. Các trạm này đùng để xây dựng số liệu 
nền chất lượng nước tự nhiên, chỉ bị ảnh hưởng do các 
yếu tố tự nhiên và yếu tố ô nhiễm từ khí quyển đưa tới 
(ví dụ do mưa axit). Các trạm này luôn ở vị trí cố định. 

"Trạm đánh giá tác động được đặt tại vùng nước bị 
tác động do các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của 
con người. Dựa theo mục đích sử dụng người ta chia các 
trạm đánh giá tác động thành 4 nhóm: 

- Các trạm giám sát nước cấp cho sinh hoạt đặt dại 
vùng lấy nước vào nhà máy. 

- Trạm giám sát nước cho thuỷ lợi đặt tại khu vực 
trạm bơm hoặc đập chắn nước. 
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- Các trạm giám sát nước thuỷ sản đặt tại vùng sông 
hồ phục vụ nuôi tôm, cá.. 

.- Các trạm giám sát đa năng đặt tại vùng nước : được 
sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. 

_ Các trạm đánh giá xu hướng được thành lập để đánh 
giá xu hướng thay đổi chất lượng nước với quy mô lớn, 
nhiều lúc mang tính toàn cầu. Vì vậy các trạm này cần 
đại diện cho một vùng rộng lớn trong đó có nhiều loại 
hoạt động của con người. 


Hình 2-đ. Vị trí các trạm giám sát trên sông 


Hình 9-3 biểu diễn sơ đồ vị trí các trạm giám sát 
chất lượng nước lên một hệ thống sông ngòi. Trạm số 1 
là trạm cơ sở đánh giá chất lượng nước trước khi vào 
một Quốc gia. Các trạm 2, 3, 4, 5 và 7 là các trạm giám 
sát tác động dùng để đánh giá chất lượng nước cấp cho 

thuý lợi,. cho sinh hoạt, cho nuôi trồng thuỷ sản và mức 

độ ô nhiễm. sông đo nước thải từ các hoạt động này gây 
Ta. Trạm số 6 là. trạm đánh giá xu hướng xâm nhập 
mặn đối với nước sông. | 

Các công tác thường xuyên của các trạm giám sát 
chất lượng nước là theo dõi chế độ thuỷ văn, lấy mẫu 
nước và phân tích các chỉ tiêu thuỷ hoá và thuỷ sinh 
của nước. Tần số thu mẫu và số lượng các chỉ tiêu phân 
tích phụ thuộc vào loại trạm giám sát, loại và đặc điểm 
nguồn nước, nội dung các hoạt động kinh tế xã hội ảnh 
hưởng đến nguồn nước v.v... ví dụ đối với các tram giám 
sát nước cấp cho sinh hoạt tần số thu mẫu là 1 
lần/tháng đến 3 lần/tháng đối với sông, 1 lần/tháng đối 
với hồ và 0,5 lần/tháng đến 1 lần/tháng đối với nước 
dưới đất. 

Trong trường hợp giám sát ô nhiễm do sự cố môi 
trường việc thu mẫu thực hiện hàng ngày hoặc nhiều 
lần trong ngày ở nhiều vị trí khác nhau phụ thuộc vào 
mức độ sự cố, chế độ thuỷ văn, địa bình và đặc điểm 
phân bố dân cư, sản xuất trong. vùng. - 


3. Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp 

Xử lý nước thải là loại bổ hoặc hạn chế những thành 
phần gây ô nhiễm có trong nước thải, để khi xả ra sông 
hồ nước thải không làm nhiễm bẩn nguồn nước. 
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Do nước được sử dụng vào nhiều mục đích khác 
nhau nên yêu cầu về chất lượng, mức độ và biện pháp 
xử lý cũng khác nhau. Việc lựa chọn phương pháp xử lý 
phụ thuộc vào lưu lượng, thành phần, tính chất nước 
thải, vị trí xả nước thải so với điểm dùng nước hạ lưu, 
khả năng tự làm sạch của sông hồ tiếp nhận nước thải, 
điều kiện tự nhiên khu vực v.v.. 

Quan hệ giữa yêu cầu vệ xinh khi xả nước thải vào 
nguồn nước với mức độ xử lý nước thải biểu diễn bằng 
biểu thức cân bằng vật chất: 

C„ <C  +n€, (2-2) 
Trong đó: C, và C_ - nồng độ chất bẩn trong nước 
thải và trung sông hồ trước khi nhận nước thải; 
Ccp - NGC của chất bẩn; 
n - số lần pha loãng nước thải với nước sông hồ. 

Mức độ xử lý nước thải cần thiết E trong trường hợp 

này sẽ là: 


B= “TT ®⁄.100% _ (2-3) 


nÝ 
Trong đó: C, - nồng độ chất bẩn trước khi xử lý. 
Mối quan hệ giữa nguồn xả, nguôn tiếp nhận nước 
thải và điểm dùng nước được biểu diễn trong hình 2-4. 
Do nước thải có thành phần đa dạng, phức tạp, khả 
năng tự làm sạch của các loại nguồn nước khác nhau 
nên cũng có nhiều biện pháp xử lý nước thải khác nhau. 
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_ Hình 2-4. Sơ đồ. quan, hệ giữa các công trình xử lý 
nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 


1- Thành phố (nhà máy); 2- Đối tượng sử dụng. nước ở hạ lưu; 3- Trạm 
xử lý nước thải; 4- Mốc kiểm tra chất bờ Ho nước trước khi sử dụng. 


“Theo \ yêu cầu xử 8. nước thải người ta chia ra các 
mức: xử lý sơ bộ, xử Ìÿ tập trung và xử lý triệt để. Theo 
bản chất quá trình làm sạch người ta chia ra các 
phương pháp xử lý cơ học, phương pháp xử lý hoá lý, 
phương pháp xử lý sinh học v.v... Do nước thải chứa 
nhiều tạp chất không hoà tan và nhiều loại vi khuẩn 
gây bệnh, về nguyên tắc, nước thải cần phải được tách 
cặn và khử trùng trước khi xả ra nguồn. Mục đích và 
yêu cầư của các phương E2 xử hàn hước thái : nêu trong 
bảng 2-5. - -:' dêth: 

Đối với nước thải thành phố;: ki ta dùng các trạm 
tập trung để xử lý. Các công trình xử lý nước thải trong 
trạm này bao gồm (hình 2-5): " 
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- Ngăn tiếp nhận: đón nhận nước thải, tạo điều kiện 
cho các công trình phía sau làm. việc ổn định và đảm 
bảo chế độ tự chảy. 

- Song chắc rác: thu vớt rác và các tạp chất rắn lớn. 
Các tạp chất này được nghiền nhỏ và đưa đi xử lý cùng 
bùn cặn. 

- Bể lắng cát: tách các tạp chất vô cơ lớn như cát, xỉ, 
tạo điều kiện cho các công trình xử lý bùn cặn làm việc 
ổn định. 

- Bể lắng đợt I: tách các tạp chất không hoà tan 
(phần lớn là cặn hữu cơ), đảm bảo cho các quá trình 
sinh học phía sau (trong các công trình xử lý sinh học 
hoặc trong nguồn nước) điễn ra ổn định. 

- Các công trình xử lý sinh học nước thải trong điều 
kiện tự nhiên như hồ sinh vật, cánh đồng tưới, cánh 
đồng lọc... trong điểu kiện nhân tạo như aeroten, 
biophil, kênh ôxy hoá tuần hoàn... dùng để loại bỏ các 
chất hữu cơ hoà tan hoặc ở dạng keo trong nước thải. 

- Bể lắng đợt II: tách bùn được tạo thành trong quá 
trình xử lý sinh học nước thải. Một phần bùn tách được 
đưa trở về bể aeroten (bùn hoạt tính tuần hoàn). Phần 
còn lại là bùn hoạt tính dư được tách nước ở bể nén bùn 
và xử lý cùng cặn ở bể mêtan. ˆ 

- Khâu khử trùng nước thải với các công trình như 
trạm cloratơ, máng trộn nước thải với clo, bể tiếp xúc 
cÌo với nước thải. 

- Khâu xử lý bùn cặn với các công trình như bể 
mêtan lên men bùn căn, sân phơi bùn để tách nước bùn 
cặn sau khi lên men. 
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Bảng 2-õ. Các giai đoạn và phương pháp 
xử lý nước thải 


Giai đoạn |Phương pháp A... Hiệu quả 
XLNT XLNT Các công trình XLNT XLNT 


XỬ LÝ Hoá lý tua nổi, hãp phụ, keo Tách các 
SƠ BỌ - 
(Tại nhà 
máy xí 
nghiệp) 


Ôxy hoá, trung hoà... 


Song chắc rác, bểlắng  |Tách các hợp 
đợt Í chất trung rắn 
và căn lơ lửng 
Hồ sinh vật, cánh đồng Tách các chất 
tưới, cánh đồng lọc, kênh |hữu cơ lơ lửng. 
(Khu dân ôxy hoá aeroten, bể lọc  |và hoà tan 
cư và toàn sinh học, bể lắng đợt II... 


thành phố | - Khử trùng |Trạm clorato, máng trộn bể |Khử trùng 
khu công ớc khi xả 
nghiệp) 
- Xử lý bùn |Bểổ mêtan, sân phơi bùn, 
trạHh xử lý cơ khô bùn cặn 
TRIỆT ĐỀ 


(trước khi | - Sinh học ˆ |Bể aeroten bậc II, bể lọc 
xã ra sinh học bậc I, hồ sinh vật, 
nguồn - bể khử, bể khử nitơrat 
hoặc sử 3 Khử nitơ, 


dụng lại phốt pho và 
nước thái) 


các chất khác 
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Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp 
sinh học trong điểu kiện nhân tạo cần được cấp khí 
cưỡng bức như: cấp khí nén, khuấy trộn cơ học... 

Để các công trình xử lý sinh học nước thải và lên men 
bùn cặn làm việc ổn định, các quá trình sinh hoá trong đó 
diễn ra bình thường, nước thải trước khi đưa đến công 
trình phải đảm bảo các yêu cầu như: 6,ð < pH < 8,5, hàm 
lượng cặn lơ lửng bé hơn 150 mgi1, tỷ lệ giữa BOD, :N: P 
-_ là 100 : 4: 1, không chứa các chất độc hại và các chất hoạt 
tính bề mặt v.v... Vì thế trong trường hợp xử lý tập trung 
nước thải khu dân cư với nước thải công nghiệp, cần phải 
xử lý sơ bộ nước thải sản xuất trước khi xả chúng vào hệ 
thống cống chung. Các công trình xử lý sơ bộ nước thải 
công nghiệp có thể là: 

- Bể trung hoà: trung hoà các loại nước thải chứa 
axit hoặc chứa kiểm để đảm bảo pH yêu cầu. 

- Bể ôxy hoá: ôxy hoá các muối kim loại nặng, 
chuyển chúng từ dạng độc thành không độc hoặc lắng 
cặn. | 

- Bể tuyển nổi: tách các chất lơ lửng, chất hoạt tính 
bề mặt, đầu mỡ... trong nước thải bằng bọt khí nổi. 

- Bể lọc hấp phụ: khử màu và một số chất độc hại 
hoà tan trong nước thải... 

Trong trường hợp sau xử lý tập trung còn chứa 
nhiều muối nitơ hoặc phốt pho, có thể gây hiện 
tượng phì dưỡng trong nước nguồn, hoặc nguồn tiếp 
nhận nước thải có khả năng tự làm sạch yếu hoặc 
trong trường hợp sứ dụng lại nước thải cho cấp nước 
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Nước thải 


Ngăn tiếp 
nhận 


Song chắn 


Ù 
' 
' t 
Sân Cát khô H 
=-=[ phơi -_> : 
cát ' 
I 
I 
i 
Cặn (sơ cấp) ! 
AC ng nh rợn S2 
HỆ Bùn đã lên 
Khí nén Y | men, khô 
: Bùn hoạt 
¡ tính tuần 5 
` noấn : n l Sử dụng: 
k Bùn '. làm phân bón 
ï hoạt : 
Ị tính dự ' 
' _=----. 
Chất khử trùng 


và bể tiếp |_~ — — — - 
í Nước đã ¡ 
“xửỦý: —' 


—s 


t0 2-5. Sơ đồ mA chuyền công nghệ trạm xử lý 
nước thải thành phố 
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tuần hoàn hay cho mục đích khác, cần phải tiếp tục xử 
lý triệt để sau khâu xử lý tập trung. Các công trình 
trong giai đoạn này có thể là: 

- Các công trình xử lý sinh học trong điều kiện nhân 
tạo như aeroten, biopbil bậc II để ôxy hoá hoàn toàn các 
chất hữu cơ trong nước thải. 

- Hồ sinh vật để ôxy hoá hoàn toàn các chất hữu cơ 
và khử N và P. | 

- Các bể ôxy hoá hoá học để khử nitorat và phốt phát. 

- Các bể lọc cát để tách cặn lơ lửng. 

Chọn các phương pháp, giai đoạn và các công trình 
xử lý nước thải được dựa vào mức độ xử lý nước thải 
cần thiết, lưu lượng nước thải, khả năng xử lý tập 
trung nước thải sinh hoạt với nước thải sản xuất, các 
điều kiện địa phương, các yêu cầu sử dụng nước thải 
v.v... Trạm xử lý nước thải thường được bố trí cuối dòng 
chảy và cuối hướng gió để không ảnh hưởng đến việc sử 
dụng nước và các hoạt động kinh tế xã hội, sinh hoạt 
của nhân dân. | 

4. Cấp nước tuần hoàn và sử dụng lại nước 
thải trong các xí nghiệp công nghiệp _ 

Một trong những biện pháp bảo vệ môi trường có 
hiệu quả là hạn chế xả chất thải từ các nhà máy xí 
nghiệp vào môi trường là áp dụng các công nghệ tiên 
tiến trong sản xuất như công nghệ sạch, không có khí 
thải và nước thải hoặc thu hôi chất thải trong nhà máy. 
Tuy nhiên vấn để đầu tư và khả năng áp dụng công 
nghệ sạch là những vấn đề phức tạp. 
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Khi thiết kế thoát nước các xí nghiệp, trước hết phải 
xem xét đến khả năng tận dụng nước thải (toàn bộ hoặc 
một. phần) và thu hồi chất quý trong đó. Dựa vào thành 
phần, số lượng nước thải và điều kiện địa phương có 
thể chọn các biện pháp sau đây: 

1. Dùng lại nước thải sau khi xử lý trong hệ thống 
cấp nước tuần hoàn của nhà máy (hình 2-6). 

Với nước chỉ bị nóng lên mà không bị nhiễm bẩn 
trong sản xuất, thì chỉ cần cho qua công trình làm 
nguội. Với nước thải bị nhiễm bẩn mà không bị nóng 
lên ( nước làm giàu quặng chẳng hạn) thì chỉ cần cho 
qua các công trình xử lý đắng). Với nước vừa bị nóng 
lên vừa bị nhiễm bẩn cũng có thể cho qua xử lý rồi làm 
nguội để dẫn trở về dùng lại trong sản xuất. 

Lượng nước tổn thất (>q mất) trong vòng tuần hoàn 
được bù đấp bằng lượng nước bổ sung Q,.. Đối với các 
nhà máy xí nghiệp tiên tiến, lượng nước bổ sung 
bằng (Bð- 10%) lượng nước dùng trong sản xuất Q... 

2. Dùng lại nước cho quá trình sau (hình 2-7) 

Trong điều kiện nhất định, nước thải có thể dùng lại 
cho quá trình sau mà không cần xử lý sơ bộ nếu yêu 
cầu chất lượng nước ở quá trình sau thấp hơn. Nếu cần 
phải xử lý trước khi dùng lại thì mức độ xử lý xác định 
theo yêu cầu công nghệ. Khi dùng nước nối tiếp hiệu 
quả kinh tế sẽ cao. Ví dựtrong các nhà máy chế biến 
dầu theo: kiểu chưng trực tiếp, nước thải sau bình 
chưng dầu có nhiệt độ 35°C sẽ làm nguội máy có nhiệt 
độ 50°C đặt thấp hơn. 
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Hình 32-6. Sơ đô cấp nước tuần hoàn 
a- Làm nguội; b- Làm sạch; c- Làm sạch và làm nguội; 
1,2,3- Như hình 2-7; 4- Nước bị nhiễm bẩn; LN- Làm nguội nước; 
CTLS- Công trình làm sạch; Q,- Lượng nước đi theo căn; 


Q- Lượng nước thải ra nguồn; Q.,- Lượng nước tổn thất do bay hơi; 
Q - Lượng nước xả đi; Q,~ Lượng nước bay đi theo gió; 
Q„- Lượng nước bổ sung; Q.- Lượng, nước đã dùng rồi. 


Lại 


Hình 2-7. Sơ đồ cấp nước 
a- Hệ thống cấp nước thải; b- Hệ thống dùng lại nối tiếp, 
1- Nước sạch không bị nóng lên; 2- Nước bị nóng lồn; 
3- Nước vừa bị nóng lên vừa bị nhiễm bẩn; XN- Xí nghiệp; 

TB- Trạm bơm; CTLS- Công trình làm sạch; Q,Q',Q'- Lượng nước 
cấp vào các xí nghiệp; Q,- Lượng nước đi theo cặn; Q„- Lượng nước 
tổn thất không trở lại trong sản xuất; Q,,- Lượng nước tổn thất do 
bay hơi; Q- Nước thải ra nguồn. 


Nhờ sử dụng nối tiếp và tuần hoàn nước, lượng nước 
thải có thể giảm tới (20-30%). Ở nhiều nước trên thế 
giới, để tránh nhiễm bẩn nguồn nước người ta đã đưa 
ra luật phải sử dụng hệ thống cấp nước tuần hoàn hoặc 
sử dụng lại nước trong các nhà máy xí nghiệp. 


VÉ” 


8. Dùng nước thải và cặn phục vụ nông nghiệp 

Một số loại nước thải, nhất là nước thải công nghiệp 
thực phẩm, chứa nhiều chất hữu cơ và các chất dinh 
dưỡng như nitơ, phốt pho, kali... có thể sử dụng để nuôi 
cá và tưới ruộng. 

Tiêu chuẩn nước nuôi cá và tưới cây phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố (nồng độ nước thải, điều kiện khí hậu, đặc 
tính đất, loại cá nuôi, loại cây trồng...). Nhờ sử dụng 
nước thải nhà máy rượu Hà Nội, năng suất cá của Hợp 
tác xã Thịnh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) tăng lên đến 3-4 
tấn cá/ha/năm. Theo kinh nghiệm của Cộng hoà liên 
bang Đức, khi dùng nước thải nhà máy đường để tưới 
ruộng thì tiêu chuẩn tưới giao động từ 1000 m'/ha/năm 
đối với đất chắc đến 5000 m/ha/năm đối với đất thấm 
nước. 

Nước thải chứa các chất vô cơ khñểg thể dùng để 
tưới ruộng và nuôi cá được vì không có hoặc ít chất dinh 
dưỡng. Mặt khác một số chất vô cơ trong nước thải có 
thể phá huỷ cấu trúc đất và độc hại đối với hệ vi sinh 
vật đất. : X h VỆ GÓT 

4. Thu hồi chất quý: Nước thải của nhiều nhà máy xí 
nghiệp chứa nhiều chất quý (dầu, mỡ, crôm...). Những 
chất đó. phải được thu hồi và đưa trở lại phục vụ sản 
xuất. Trong một số xí nghiệp, nồng độ các chất quý 
trong nước thải ở các phân xưởng rất khác nhau. Do đó 
những trạm thu hồi chất thải sẽ là một khâu công nghệ 
trong từng phân xưởng. Việc thu hồi chất quý sẽ làm 
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giảm nồng độ chất bẩn trong nước thải, tạo điều kiện 
dễ dàng cho việc xử lý sau đó. 

Tuỳ vào thành phần hoá lý và mức độ giá trị của 
chất thải mà người ta chọn các biện pháp thu hồi. 
Nhiều khi việc thu hổi chất quý chẳng những do yêu 
cầu kinh tế mà còn do yêu cầu kỹ thuật xử lý nước. Các 
chất quý như phenol, dầu, nhựa v.v... ở nồng độ cao 
trong nước sẽ cản trở các quá trình sinh hoá trong các 
công trình xử lý nước thải và trong nguồn nước. Ví dụ 
việc thu hồi kiểm từ dịch đen của nhà máy giấy Bãi 
Bằng sẽ giải quyết được các hướng nêu trên. 

5. Tăng cường quá trình tự làm sạch nguồn nước 

Nguồn nước được xem như công trình xử lý tiếp tục 
nước thải trong điều kiện tự nhiên. Nó đảm bảo cho chủ 
trình thuỷ văn toàn cầu diễn ra ổn định. Nhưng do yêu 
cầu sử dụng nước ngày càng tăng, lượng nước thải xả 
vào môi trường, nhất là vào sông hồ, ngày càng lớn. 
Theo M.L Lvotvits và A.A. Xocolov (1976) khi lượng 
nước thải toàn thế giới xả vào sông hồ là 6000 km”, mặc 
dù chi phí cho xử lý nước thải tốn gấp 2 lần hiện nay, 
cũng cần phải dùng hết toàn bộ trữ lượng nước sông 
trên toàn cầu để pha loãng chúng. Vì thế ngoài việc hạn 
chế việc xả chất thải ra nguồn, phải chú ý tới biện pháp 
tăng cường khả năng tự làm sạch của nguồn nước. Hiện 
nay người ta thường dùng các biện pháp như giảm 
nông độ trung bình của chất bẩn trong nguồn nước khi 
xả nước thải vào bằng cách sử dụng các cống xả đặc 
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biệt để tăng cường sự khuếch tán nước thải vào trong 
nguồn nước hoặc bổ sung nước sạch từ nguồn nước khác 
tới để tăng cường pha loãng nước thải với nước nguồn 
và tăng cường quá trình phân huỷ chất bẩn trong 
nguồn nước bằng cách cấp thêm ôxy hoặc nuôi trồng 
thực vật có khả năng chuyển hoá, hấp thụ chất bẩn. 

1) Các miệng xả nước thải đặc biệt. Để giảm nông độ 
chất bẩn tại vùng nhiễm bẩn lớn nhất trong dòng chảy 
(vùng đầu) cần có các biện pháp làm tăng số lần pha 
loãng ban đầu nụ. Ý nghĩa của các biện pháp này được 
biểu diễn trên sơ đồ pha loãng nước thải hình 2-8. 

Số lần pha loãng ban đầu n„ phụ thuộc vào một loạt 
đặc điểm công nghệ và cấu tạo cống xả: kết cấu cống xả, 
vị trí miệng xả, lưu lượng thành phần và tính chất nước 
thải v.v... Hiện nay người ta thường dùng các loại cống 
xả có miệng xả phân tán hoặc cống xả ejectơ để xả nước 
- thải ra sông hồ. Hình 2-8 giới thiệu loại cống xả ejectơ 
kết hợp xáo trộn ban đầu nước thải với việc làm giàu 
ôxy cho nó. Các miệng xả nước thải, trong trường hợp 
không bị ảnh hưởng giao thông đường thuỷ, có thể đặt 
ở giữa lòng sông. Khả năng pha loãng nước thải trong 
dòng chảy lúc này sẽ tăng lên rõ rệt. 

2) Tăng cường pha loãng nước thải trong sông hồ 
bằng cách bổ sung nước sạch từ các nguồn nước khác 

Nồng độ chất bẩn trong sông hồ sau khi xả nước thải 
vào phụ thuộc vào các yếu tố như tải trọng chất bẩn, 
lưu lượng nước sông hồ... tức là phụ thuộc vào cường độ 
trao đổi nước với các yếu tố khác. 
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Pha loãng (xáo trộn) với 
Các miệng xả đặc biệt 


Đường xáo trộn với 
miệng xả tập trung 


Nồng độ chất bẩn C 


Đường xáo trộn lý tưởng - 


— —__ 


tung le cac Vi c1 2z Sà cử ná c2 Nống độ chất bẩn - 
: trong nguồn trước khi 
xả nước thải 


. Khoảng cách đến điểm tính toán 
(tính từ miệng xả nước thải) 


Hình 2-8. Sơ đồ pha loãng nước thải tại điểm tính toán 


Như vậy, nếu tải trọng chất bẩn G không thay đổi 
thì nồng độ chất bẩn trong nguồn C sẽ phụ nh NG vào 
lưu lượng nước nguồn Q hay là: 


G to 
C=a+_— (2-4) 
_ò _Ẽq 


Trong ổó: a- hệ số tỷ lệ của tải trọng chất bẩn tương 
ứng với lưu lượng nước nguồn Q, a thường là hệ số thực 
nghiệm: 
_ rưhng rỉn mhnar nhén hổ (ca truác sesh.iiia—=== 


nguồn nước sau khi xả nước thải vào chính là làm tăng 
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số lần pha loãng cơ bản Nc (giảm nồng độ chất bẩn C) 

trong vùng bị ảnh hưởng của nước thải. Lượng nước bổ 

sung Q„ lấy từ nguồn nước sạch khác xác định theo 
biểu thức: 

Q„=@-„ (2-5) 

Trong äó: Q- Lưu lượng nước cần thiết để làm giảm 

nồng độ chất bẩn tại mốc tính toán xuống giá trị C. 

Q„- Lưu lượng nhỏ nhất của nguồn nước với tần 

suất bảo đảm 95%. 


Hình 2-9. Sơ đồ cấu tạo cống xả ejectơ 
1- Ống dẫn nước thải ra nguồn; 2- Ejectơ; 3- Ống hút khí; 
4- Miệng xả với các tấm hướng dòng; 5- Giếng. 


__ 7 


1. Hồ chứa nước 
2. Trạm bơm cấp nước 
- 8. Sông tiếp nhận nước thải 
4. Cống xả lũ 
5. Vùng pha loãng nước thải 


- 1, Sông nước sạch 
2. Trạm bơm cấp nước sạch 
3. Cống xả nước thải 
4. Hồ tiếp nhận nước thải 


1. Cống xả nước thải 

2. Vùng pha loãng nước thải 
3. Vùng phân huỷ chất bẩn 
4. Vùng nước sạch 

(chất lượng trở về trạng thái 
ban đầu) 

5. Trạm bơm cấp nước sạch 


Hình 2-10. Các sơ đồ bổ sung nước sạch cho 
nguồn nước mặt bị nhiễm bẩn 
7Ý him‹Ä< =ss2n meali.là bÃ ñhvớy đrvểm bị MiaruÔn mì va cach là câpet 


e- Nguôn nước sạch là hạ lưu dóng chay. 
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Nguồn nước sạch bổ sung để tăng cường quá trình 
pha loãng có thể lấy từ các hồ chứa nước, từ các sông 
khác hoặc từ hạ lưu dòng sông, nơi chất lượng nước đã 
phục hồi về trạng thái ban đầu (hình 2-10) việc bổ cập 
nước sạch cho dòng chảy bị nhiễm bẩn ngoài tác dụng 
tăng cường quá trình pha loãng, còn góp phần thau rửa 
- sông hồ và cung cấp cho nó thêm ôxy hoặc các tác nhân 
làm chuyển hoá chất bẩn khác. 

3) Cung cấp ôxy cho nguồn nước mặt bị nhiễm bẩn 

Biện pháp cung cấp (làm giàu) ôxy cho sông hồ sau 
khi xả nước thải vào nhằm các mục đích sau: 

- Chống sự phân tầng của nhiệt độ, chất khí và chất 
bẩn (nhất là đối với các thuỷ vực nước tĩnh). 

- Làm bay hơi các chất bẩn dễ bay hơi trong nước, 
nhất là các sản phẩm trao đổi chất của vi sinh vật 
trong quá trình phân huỷ cặn đáy như các loại axit hữu 
cơ, phenol, este, aldehit hoặc để khử N và P, chống hiện 
tượng phì dưỡng trong nguồn nước. 

- Chuyển một lượng lớn nước từ vùng không được 
chiếu sáng qua vùng chiếu sáng, làm cho khả năng 
quang hợp của nước tăng lên. Đây cũng chính là việc 
làm giàu ôxy cho nguồn nước bằng phương pháp tự 
nhiên kết hợp với phương pháp nhân tạo. 

- Tăng cường quá trình phân huỷ chất hữu cơ (giảm 
BOD) trong nguồn nước. Nhiều nghiên cứu cho thấy 
rằng trong điều kiện nguồn nước được bão hoà ôxy, tốc 
độ phân huỷ chất hữu cơ sẽ tăng gấp hai lần so với 
nguồn nước thiếu ôxy. Ngoài ra do việc khuấy trộn, số 
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lần va chạm giữa các phần tử tham gia phản ứng tăng 
lên, tốc độ chuyển hoá chất bẩn sẽ tăng lên tương ứng. 
- Tăng cường quá trình diệt vi khuẩn gây bệnh. Do 
thổi khí và cung cấp ôxy cho nguồn nước, nồng độ ôxy 
hoà tan trong đó được đảm bảo. Đó chính là điều kiện 
để cho các loại vi khuẩn dị dưỡng hiếu khí, đối kháng 
của các loại vi khuẩn gây bệnh, phát triển. Số lượng vi 
khuẩn gây bệnh trong nguồn nước sẽ giảm đi đáng kể. 
Như vậy biện pháp cung cấp ôxy cưỡng bức cho sông 
hồ bị nhiễm bẩn chiếm một vị trí quan trọng trong các 
giải pháp tổng hợp bảo vệ nguồn nước. Ngoài việc tăng 
cường quá trình tự làm sạch, biện pháp này còn góp : 
phần nâng cao năng suất sinh học và hiệu quả sử dụng 
của nguồn nước: Hiện nay người ta thường dùng các 
loại công trình và thiết bị sau đây để làm giàu ôxy. 
- Các công trình động học như đập tràn, thác nước, 
dàn phun... (hình 2-11). " 
"Đối với các công trình này sự hoà. t6 ôxy vào trong 
nước thực hiện được nhờ động năng của dòng chảy hoặc 
nhờ sự tiếp xúc giữa ôxy không khí với nước. 

- - Các thiết bị khuấy trộn cơ học (hình 2-11). Đây là 
các loại máy khuấy dạng tuốcbin hoặc cánh quạt để 
trên mặt hoặc đặt ngập trong nước ở độ sâu nhất định. 
Nhờ sự khuấy trộn, một.lượng lớn không khí từ bề mặt 
sẽ xâm nhập và hoà tan trong nước, các thiết bị khuấy 
trộn cơ học ưu việt hơn các loại công trình thiết bị làm 
giàu ôxy khác là cấu tạo và quản lý đơn giản, đễ thực 
thi theo yêu cầu về cường độ và lượng khí cấp. 
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Động cơ 
Máy nén khí 


Cánh khuấy 


b) 


€) 


Ì: đpơ hút khí 


Ejectơ 


Hình 2-11. Sơ đồ cấp khí cho nguồn nước mặt 
a- Đập tràn; b- Thiết bị khuấy trộn cơ học; 
c- Thiết bị nén khí; d- Hệ thống ejectơ 
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- Các thiết bị cấp khí nén (hình 2-11e) là loại thiết bị 
được sử dụng rộng rãi để sục khí cho nước thiên nhiên 
và nước thải. Do công suất và áp lực khí nén lớn, các 
bọt khí được phân nhỏ nên hiệu quả làm giàu ôxy và 
xáo trộn nước rất cao. Ví dụ ở Mỹ tại hồ chứa nước 
Joldorf (W = 300 ngàn mỶ) hệ thống nén khí công suất 
360 m'⁄h sau 80h làm việc đã nâng hàm lượng ôxy hoà 
tan trong nước từ 1-3 lên 5-8 mgi1. 

- Các thiết bị cấp khí theo nguyên lý thuỷ động lực 
học, chú yếu là các loại ejectơ (hình 2-11d). Nhờ chênh 
lệch áp lực giữa khí quyển và trong buồng phun của 
ejectơ, một lượng lớn không khí được hút vào và xáo 
trộn trong đó. Áp lực công tác của ejectơ được tạo nên 
bằng bơm hoặc độ chênh cao trình cống xả nước thải với 
mực nước sông hồ. 

6. Sử dụng tổng hợp nguồn nước 

Ngày nay, do nhu cầu dùng nước ngày càng tăng, 
một lượng lớn nước thải xả vào nguồn nước mặt. Nguồn 
nước sạch trên hành tỉnh bị áp lực từ hai hướng: sử 
dụng cho các hoạt động kinh tế - xã hội của con người, 
dùng để pha loãng và làm sạch nước thải trong: các 
thuỷ vực. Con người can thiệp ngày một mạnh mẽ vào 
chu trình thuỷ văn toàn cầu. Vì vậy cần phải có chiến 
lược và biện pháp sử dụng hợp lý nguồn nước dự trữ. 

Tính ổn định của chu trình thuỷ văn nhân tạo (hình 

2-12) đảm bảo được khi giảm đến mức tối thiểu lượng 
chất bẩn xả vào sông hồ và sử dụng hợp lý nguồn nước 
sạch. Như vậy sử dụng tổng hợp và hợp lý nguồn nước 
chính là sự điều hoà khối lượng và chất lượng nước tiêu 
thụ giữa các thành phần dùng nước một cách tối ưu. 
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Chiến lược khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước 
bao gồm: 

1) Sử dụng nước thải sinh hoạt và nước thải của một số 
ngành công nghiệp để tưới ruộng và nuôi trông thuỷ sản 

Đây là một khía cạnh sử dụng nước thải thành phố 
và khu công nghiệp một cách tương đối toàn diện về 4 
mặt: kỹ thuật, vệ sinh, nông nghiệp và kinh tế. Hiện 
nay khoảng một nửa lượng nước thải sinh hoạt đã được 
dùng để tưới ruộng và nuôi cá. Trong lĩnh vực này có 
thể thực hiện tiết kiệm nước bằng cách cải tiến hệ 
thống tưới nước. Điều quan trọng hơn nữa là sẽ làm 
giảm mức tiêu thụ nước trên một đơn vị sinh khối thực 


. Vật và cá thu hoạch. 
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Hình 2-12. Sơ đồ chu trình thuỷ văn nhân tạo 
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Ngoài việc sử dụng trong nông nghiệp, có thể tìm 
cách sử dụng lượng nước thải còn lại để sản xuất điện 
hoặc nhiệt hoặc cho những ngành công nghiệp không 
đòi hỏi chất lượng nước cao. Ngoài hai hướng trên, cũng 
cần phải chuyển dần việc sử dụng nước sang hướng 
khép kín. Lúc ấy chỉ cần bổ sung cho nhu cầu dùng 
nước một lượng nước bằng lượng nước bốc hơi tự nhiên 
và lượng nước tham gia thành phần sản phẩm. 

3) Xây dựng các hồ và bể chứa nước 

Việc xây dựng các hồ và bể chứa nước có ý nghĩa rất 
lớn trong chu trình thuỷ văn và trong hoạt động kinh tế 
- xã hội của con người. Nó điều chỉnh dòng chảy của 
sông, phân bố lại khối lượng lớn nước trong không gian 
và thời gian, điều chỉnh lũ, cung cấp nước tưới ruộng, 
nuôi cá và sinh hoạt. Theo tính toán của Lvotvits, việc 
xây dựng các hồ chứa nước có tác dụng tăng khối lượng 
dòng chảy ổn định thêm 1850 km/năm, hoặc hơn 15%. 
Các hồ chứa nước còn là một nguồn năng lượng thuỷ 
điện khổng lồ. Hồ chứa nước nhà máy thuỷ điện Hoà 
Bình lớn nhất vùng Đông Nam Á, với dung tích gần 10 
tỷ m° nước, trên 1,5 triệu KW điện, cải tạo hàng ngàn 
km giao thông thuỷ... có tác dụng căn bản cho việc 
phòng chống lũ, tăng lượng nước cho mùa cạn hàng 
ngàn mỶ⁄s vùng hạ lưu, góp phần bảo đảm nước tưới 
ruộng. 

Hồ chứa nước còn góp phần cải tạo khí hậu khu vực, 
là nơi nuôi cá, du lịch và giao thông đường thuỷ. Nó còn 
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có tác dụng ngăn cản việc dâng cao mực nước đại dương 
(chủ yếu do băng tan). Theo các số liệu của Klige, mực 
nước đại dương của thế giới từ năm 1900 đến 1964 đã 
dâng cao 95mm, nếu không có hệ thống hồ chứa thì 
mực nước đại dương đã dâng lên ít nhất là 107mm. 

Tuy vậy không thể không tính đến mặt có hại của hồ 
chứa: chúng làm ngập nhiều vùng đất đai nông nghiệp 
màu mỡ, làm xói lở và nhiễm mặn trở lại các vùng cửa 
sông, giảm lượng phù sa cho vùng đồng bằng, ảnh 
hưởng tới độ ẩm của khu vực, xuất hiện một số bệnh 
dịch, tăng tần suất và cường độ động đất... 

3) Bảo vệ trữ lượng nước trong quá trình khai thác 

Việc bảo vệ tài nguyên nước phải bắt đầu ngay giai 
đoạn đưa nước vào trạm cấp nước, vào trung tâm nhiệt 
điện, hoặc ở bất cứ nơi nào cần đến các quy trình kỹ 
thuật để giải quyết vấn đề tiêu thụ nước một cách hợp 
lý. Hiện nay lượng nước tổn thất trong quá trình sử 
dụng trong các đô thị nước ta còn rất lớn (40-45% tổng 
lượng nước khai thác). 

Trong số đó lượng nước bị mất do quá trình rửa lọc 
và các nhu cầu khác của nhà máy nước lên tới 8-10%. 
Việc thu hồi nước rửa lọc và chống thất thoát nước cấp 
đô thị đang được đặt ra nghiêm túc trong quá trình 
quản lý cấp nước. 

4) Khai thác nước từ các cực và làm ngọt nước biến 

Một khối lượng khổng lồ nước ngọt hiện nay đang 
nằm ở các vùng băng hà tại các cực và núi cao (24 triệu 
m) với chu kỳ trao đổi (tuần hoàn nước) lớn (8300 
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năm). Việc khai thác nước ở đây vừa góp phần vào giải 
quyết vấn đề thiếu nước, đồng thời làm tăng chu trình 
thuỷ văn. Từ những năm 70 ở Pháp đã có những dự án 
kéo băng từ Nam cực về châu Phi và cho một số nước 
châu Âu. Tuy nhiên vấn đề này đòi hỏi phải có đầu tư 
kỹ thuật và tài chính rất lớn. 

Việc ngọt hoá nước biển ngày càng có tính chất cấp 
bách. Giá thành ngọt hoá nước biển hiện nay còn cao 
hơn xử lý nước lục địa, nhưng có xu hướng giảm dần do 
nguồn nước mặt lục địa đang bị ô nhiễm. Ngoài ra các 
chất thải do xử lý nước biển chủ yếu là muối cung cấp 
một thứ nguyên liệu sẵn sàng cho các ngành công 
nghiệp hoá chất. Hiện nay tổng công suất của các nhà 
máy làm ngọt nước biển là 76 triệu m "ngày đêm (27,74 
km”/năm). 
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Chương II 
CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC 


§3-1. TỔNG QUÁT 


Sử dụng hợp lý nguồn nước là mục tiêu, đồng thời là 
trách nhiệm trong việc khai thác tài nguyên nước. 

Về phương diện khoa học, nội dung tổng quát của sử 
dụng hợp lý nguồn nước có thể phân thành ba hướng lớn: 

1. Nghiên cứu những phương pháp và giải pháp khoa 
học - công nghệ nhằm khai thác có hiệu quả nhất tài 
nguyên nước cho mục tiêu sử dụng trước mắt và lâu dài. 

2. Nghiên cứu những cơ sở và phương pháp khoa học 
nhằm dự báo dài hạn các quá trình thuỷ văn (nước 
mặt, nước ngầm) sẽ điễn ra do ảnh hưởng hoạt động 
kinh tế - xã hội của con người, từ đó nghiên cứu quan 
hệ và ảnh hưởng của các quá trình thuỷ văn đến quá 
trình tự nhiên, tức là điễn biến của môi trường thiên 
nhiên nói chung. 

3. Nghiên cứu những phương pháp khoa học và kỹ 
thuật - công nghệ nhằm đánh giá (đo đếm), quản lý về 
lượng và chất các nguồn nước (kể cả nước thải) một 
cách chính xác, đồng thời nghiên cứu xây dựng những 
công nghệ tiên tiến về sử dụng tiết kiệm nước, thải 
nước ít nhất, xử lý nước thải một cách có hiệu quả với 
chi phí hợp lý, dễ áp dụng. 
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Đồng thời với 3 hướng lớn trên phải xây dựng các chỉ 
dẫn, hướng dẫn, các tiêu chuẩn và quy trình quy phạm 
đối với việc khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước, kể 
cả vấn đề tuyên truyền phổ cập những kiến thức cơ bản 
về nguồn nước và sử dụng nước. 

Với sự phát triển dân số và phát triển kinh tế, vai 
trò của các tác động nhân tạo (TĐN1) ngày King tăng, 


Ả x ~^” ¬-.ẻ..s. “1⁄2 


1. Những TĐNT trực tiếp thực thi trên sông, hồ; 

2. Những TĐNT tiến hành trong phạm vi một lưu 
vực hứng nước; 

3. Những TĐNT triển khai ngoài vi phạm lưu vực 
sông được phép. 

Ảnh hưởng trực tiếp nhất đối với chế độ nguồn nước 
sẽ là do TĐNT thuộc nhóm 1. Cụ thể như xây đập ngăn 
sông, tạo hồ điều tiết, xây các loại công trình lấy nước 
(cống, trạm bơm, trạm thuỷ điện...) làm công trình 
chỉnh trị v.v... mức độ ảnh hưởng thuộc nhóm 1 có thể 
được đánh giá khá chính xác không chỉ định tính mà cả 
định lượng (như dung tích điều tiết của hồ, công suất 
trạm thuỷ điện, lưu lượng trạm bơm...). 

Các TĐNT nhóm 2 có thể nêu lên hướng xây dựng hệ 
thống tưới tiêu, khai khẩn đất đai canh tác, trồng cây 
gây rừng, khai thác các quặng mỏ, v.v... ảnh hưởng do 
(3 núh na =hÁm ruàu đấn chấ đâ ngnần nif#ớc nói chìing 


^OdV¿ YL UILLI11LI Xà 7L2. AZLSXS~ XA=^ — r--—~ x~+T. 


của các yếu tố nguồn nước. 


~ 
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Ảnh hưởng của TĐNT nhóm ba thường biểu hiện 
dưới dạng gián tiếp, ví dụ: sử dụng nước ở vùng Â sẽ 
làm giảm hay tăng chế độ nước ngầm ở vùng B lân cận, 
ra sao hoặc xây dựng hồ chứa ở khu vực sông A sẽ gây 
ra sự biến đổi khí hậu các vùng xung quanh như thế 
nào v.v... 

Vẻ phương pháp tính toán dự báo biến đổi chế độ 
nước ngầm và nước mặt, cơ sở quan trọng cho mọi dự 
báo tương lai, được bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu sắc 
quá khứ và hiện tại, và muốn vậy thì tài liệu quan sát 
có vai trò quyết định. Về tài Hiệu quan sát đo đạc cũng 
như việc lưu trữ, bảo quản và khai thác các tài liệu nói 
trên ở Việt Nam còn tương đối nghèo. Hơn thế nữa, 
cùng một yếu tố có thể có rất nhiều nơi đo đạc, song có 
yếu tố lại rất ít số liệu. Việc trao đổi thông tín giữa các 
nơi có tài liệu cũng chưa bình thường, mỗi nơi coi tài 
liệu quan trắc như tài sản riêng của mình, do đó họ giữ 
kín hoặc cung cấp rất phiến diện, đòi trả giá quá vô lý, 
không xuất phát từ lợi ích chung của cả quốc gia. Việc 
này gây tốn kém cho cả nước cho chỉ phí cùng một lúc 
cho nhiều nơi làm công tác điều tra cùng một yếu tố, 
mặt khác số liệu điều tra sẽ vừa trùng lặp vừa thiếu 
đông bộ, vì thế cần có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Hình 3-1. Giới thiệu sơ đồ cấu trúc gần đúng của quá 
trình dự báo, trong đó đề cập một số yếu tố và mối quan 
hệ qua lại hai chiều giữa các yếu tố đó. 
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§3-2. ẢNH HƯỚNG CỦA TÁC ĐỘNG NHÂN TẠO 
ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC 


1. NGUỒN Ô NHIÊM 

Chất lượng nước phụ thuộc vào các điều kiện tự 
nhiên và tác động của con người. Với nhịp độ phát triển 
công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận 
tải... hiện nay, thì đáng lo ngại nhất là các chất thải 
công nghiệp như: chất thải của công nghiệp hoá dầu, 
công nghiệp giấy, dệt, các xí nghiệp supe photphat, các 
khu luyện kim v.v... Nếu không được xử lý đúng mức 
trước khi thải vào nguồn nước, thì đó là những ổ gây ô 
nhiễm nguồn nước và tiếp theo là ô nhiễm môi trường... 

Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước có thể 
chia làm ba nhóm chính. 

Ô nhiễm khoáng vật có thể như: bùn cát, các muối 
khoáng, các chất axit, chất kiêm - bazơ, các loại dầu 
khoáng v.v... 

Ô nhiễm chất hữu cơ: có nguồn gốc động vật hoặc 
thực vật, trong đó có loại dễ phân giải - ôxy hoá (các 
dạng chất thải sinh hoạt, thức ăn... )và có loại khó phân 
huỷ như các sản phẩm công nghiệp hoá chất. 

Ô nhiễm vi sinh bao gồm các tế bào vi sinh như các 
độc tố nấm, các vi khuẩn gây bệnh, virút, ký sinh 
trùng... có nguồn gốc động vật. 

Tác hại to lớn, lâu dài và xử lý rất tốn kém khó phân 
huỷ như: thuốc trừ sâu DDT, các loại dầu mỡ, đặc biệt 
là các chất phóng xạ. 
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2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

Chất lượng nước được đánh giá bằng các chỉ tiêu hoá 
- lý, sinh học và vi sinh. Tiêu chuẩn là mức độ chứa cho 
phép các chất nhiễm bẩn trong nguồn nước, nồng độ 
cho phép tới hạn (NĐTH) các chất độc hại và trạng thái 
vệ sinh chung (VSC). Mỗi đối tượng sử dụng nước (ví dụ 
nước ăn, nước tưới, nước công nghiệp...) có yêu cầu định 
lượng cụ thể về NĐTH và VSC riêng. . | 

Ngoài ra, cần lưu ý do sự phát triển của khoa học và 
kỹ thuật - công nghệ nên những chỉ tiêu nói trên là 
những chỉ tiêu động. Chẳng hạn, một hồ nước được xây 
bao và có quy mô diện tích nhỏ, thì mức NĐTH có lớn 
gấp ð-10 lần chuẩn cho phép cũng không đáng ngại 
bằng một lượng NĐTH tuy nhỏ hơn chuẩn nhưng thải 
ra một dòng sông lớn. 

Để tham khảo, bảng 3-1 giới thiệu một số chỉ tiêu 
đánh giá chất lượng nước tuỳ thuộc vào đối tượng sử 
dụng. 

Viện nghiên cứu bảo vệ nguồn nước Liên Xô (cũ) đã 
đề xuất phương pháp dự báo biến đổi chất lượng nước 
sông không theo chỉ tiêu phân tích, mà theo vi phân đối 
với tất cả các chất,gây ô nhiễm thải vào sông. Họ đã 
dùng phân tích khuếch tán trôi của các chất với các hệ 
số riêng rẽ được tính cho mỗi chất trong phòng thí 
nghiệm và tại hiện trường theo phương pháp V. T. 
Kaplin. 
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Bảng 3-1. Chất lượng nguồn nước theo yêu cầu sử dụng 


Đánh giá trạng thái nguồn nước về định lượng 


Chỉ số và 
ngành sử dụng 


1. Cấp nước 
sinh hoạt 


biệt và nếu thấy 
có lợi 


2. định thể Sử dụng | Sử dụng | Sử dụng | Cần cẩn thận | Không sử 
được được được dụng được 
3. Thuỷ sản ` máu _y An Sử dụng | Sử dụng được Không sử 
được |trừ một số loài dụng được 
cá quỹ 


Sử dụng | Sử dụng | Sử dụng | Sử dụng được | Chỉ sử 
được được nhưng không |dụng-cho 
phải cho mọi  |nhu cầu 
ngành sản xuất |đặc biệt khi 
công nghiệp [đã xử lý 
Không nên 


Sử dụng | Sử dụng ke PHÙ, Sử dụng được 
được được ủ 


Sử dụng | Sử dụng | Sử dụng | Sử dụng được | Sử dụng có 
được được được 


(vệ sinh) 


Trong bảng 3-1, ký hiệu I, là chỉ tiêu chất lượng tổng 
hợp của nước tuỳ thuộc ngành sử dụng; I_ là chỉ tiêu vệ 
sinh chung, và I, là chỉ tiêu ô nhiễm đặc biệt được tính 
toán theo phương pháp trình bày ở bảng 3-2. - 

3. NGUỒN NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGUỒN 

Phạm vi hoạt động kinh tế - xã hội của loài người 
càng mở rộng, thì cảnh quan thiên nhiên càng bị thu 
hẹp. Để giải tuyết các bài toán thực tế bảo vệ nguồn 
nước có thể quy ước chọn các nguồn sống cơ bản nằm 
ngoài khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của các nguồn ô 
nhiễm. Những đoạn này, có thể là các nhánh sông suối 
ở thượng nguồn trong đó chất lượng nước chỉ chịu sự 
ảnh hưởng của các quá trình tự nhiên (phụ thuộc 
nguồn nuôi đưỡng nước). Đối với hô, X.Xim để nghị 
phân nhóm theo nguyên tắc vệ sinh, trong đó yếu tố cơ 
bản quyết định chất lượng nước hồ sẽ là đặc tính nguồn 
nuôi dưỡng. 

Căn cứ vào tài liệu quan trắc có thể vẽ bản đồ đẳng 
trị về chất lượng (VSC) theo cấp và cường độ trao đổi 
nước A. Karayshev đề nghị phân loại hồ theo đặc trưng 
điều kiện xáo trộn của nước. 

Đối với sông không thể dùng dấu hiệu VSC, vì như 
vậy, không tính được ảnh hưởng biến động dòng chảy 
theo mùa, năm, nhiều năm, cũng như sự phân bố 
không đều các đặc trưng dòng chảy ở các vùng (đoạn) 
khác nhau. Trong tính toán thực tế về chất lượng nước 
sông, các chỉ tiêu tính toán thường được lấy với tần 
suất dòng chảy P = 75-97%. 
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Về lượng oxy hoà tan, trong đoạn sông cơ bản 
không giảm dưới 6-8 mg, khi nhiệt độ ‡° > 15-20” và 
dưới 8-10 mg/1 vào mùa đông, nghĩa là độ thiếu ôxy 
khoảng 20-40%. Vùng có nguồn nuôi dưỡng nước 
ngầm thì lượng oxy trong nước sông tăng lên. 

Các độc tố và vi khuẩn thường không có trong nguồn 
nước ở đoạn sông cơ bản, trừ các hợp chất có nguồn gốc 

thực vật. 

Quá trình pha loãng còn phụ thuộc vào mặt cắt 
ngang của dòng chảy, đặc trưng bởi hệ số uốn khúc: 

L, 
Ọ= E (3-1) 
Trong đó: L„, L- chiều dài đoạn sông đó theo đường 
- uốn khúc và theo chỉ thẳng 
Nếu ọ <1,2 - xem đoạn sông là thẳng; 
@ = 1,2+ 1,4 - đoạn sông ít uốn khúc; 
 >1,4 - uốn khúc nhiều. 

Sông còn được phân loại theo vận tốc dòng chảy 
lưu lượng và hệ số Sedi C (Ví dụ sông miền núi với 
C = 20-35; các suối miền núi C = 10-30; sông miền 
trung du C = 20-40; sông đồng bằng C = 40-70, loại 
trung bình C = 30-60; các suối vùng đồng bằng C = 30-50; 
sông đồng bằng có nhiều cửa C = 25-60). 

Theo quy mô diện tích lưu vực, có thể phân mạng 
lưới thuỷ văn thành các suối; nếu F < 10km”, sông nhỏ: 
F = 5.000-50.000 km” (/ = 50-250 km, Q = 2,5- ð0 mÌ/8); 
sông trung bình: F > 50.000kmÏ” (¡ = 250-600 km, Q = 
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B0-B00 mỶ⁄s); sông lớn F' > 50.000km” (/ > 600km, Q > 
500 m”/s). Việc phân loại sông nhằm đánh giá khả năng 
tự làm sạch của chúng (Venner, 1970). 


§3-3. BIỆN PHÁP. HẠN CHẾ SỰ KHÔ KIỆT 
VÀ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC 


1. TỔNG QUÁT 

Trong lịch sử phát triển nhân loại, mối quan hệ giữa 
con người và thiên nhiên được thể hiện một mặt qua sự 
khai phá ngày càng nhiều các nguồn tài nguyên quý giá 
của tự nhiên, như khai khẩn đất để canh tác nông 
nghiệp, khai thác các mỏ đá, các mỏ khoáng sản phục 
vụ cho công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, khai 
thác gỗ và lâm sản nói chung cho các mục đích sử dụng 
khác nhau, đánh bắt thuỷ sản và các loại chim thú, 
khơi giếng lấy nước ngầm, lấy nước sông suối, nước 
khoáng, nước nóng... để sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa, 
chữa bệnh và cho các như cầu kinh tế khác nhau. - 

Quá trình khai phá thiên nhiên của loài người càng 
phát triển thì tài nguyên thiên nhiên càng bị tiêu hao 
và biến đổi. Mặt khác, loài người đã thải vào thiên 
nhiên những sản phẩm đo các hoạt động kinh tế xã hội, 
gồm đủ các sản phẩm như nước thải công nghiệp và 
sinh hoạt, phân rác, bơi bụi, các phế liệu, tiếng ồn.. 
Quá trình này cũng có tác động làm biến đổi môi 
trường thiên nhiên một cách đáng kể, và thường là theo 
hướng bất lợi, làm phá huỷ sự cân bằng của tự nhiên, 
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nhất là các sự cố như đắm tàu chở dầu, rò rỉ và hư hỏng 
các nhà máy nguyên tử, chưa nói đến các cuộc chiến 
tranh khốc liệt không chỉ huỷ diệt con người mà còn 
tàn phá thiên nhiên gây ra những hậu quả kéo đài 
hàng thế kỷ. 

Trong nhiều hoạt động, con người đã không nghĩ tới 
sự chăm sóc tái tạo thiên nhiên. 

Theo số liệu gần đúng, hiện nay trên 56% diện tích bề 
mặt trái đất, hằng năm gần 100 tỷ tấn các loại quặng 
khoáng sản được lấy ra từ lòng đất, tỉnh luyện gần 800. 
triệu tấn các loại kim loại, sản xuất trên 50 triệu tấn 
chất dẻo; nông nghiệp đã sử dụng trên 300 triệu tấn 
phân khoáng và trên 4 triệu tấn thuốc trừ sâu; đốt cháy 
trên 7 tỷ tấn nhiên liệu quy đổi và thải vào khí quyển 
trên 23 tỷ tấn khí CO,. Nếu hoạt động núi lửa trong 400 
năm gần đây có quy mô bình thường ước tính khoảng 2 5ð 
tỷ tấn năm các loại sản phẩm của núi lửa, thì các thành 
phố của toàn thế giới đã thải trung bình 3 tỷ tấn các 
chất phế thải công nghiệp và sinh hoạt ở thể rấn, trên 
500 km nước thải và gần một tỷ tấn các chất tro bụi. 
Nông độ bụi và các chất thải khác trong khí quyển tính 
trung bình cho một đô thị lên tới 150 lần, còn ở vùng 
nông thôn - trên 10 lần lớn hơn so với nông độ bụi trên 
vùng khí quyển các đại dương. 

Hậu quả của sự khai phá và thải các chất, cùng với 
sự thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ thiên nhiên đã 
là nguyên nhân gây sự khô kiệt nhiều nguồn tài 
nguyên và sự ô nhiễm môi trường thiên nhiên, trong đó 
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có các nguồn nước. Nhiều nơi, nhiều vùng do thiếu nước 
hoặc do nguồn nước bị ô nhiễm đã lâm vào cảnh đói 
khát, bệnh tật. 

Tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước 
không chỉ do quy. mô sử dụng nước ngày càng tăng mà 
còn do công nghệ sản xuất còn thiếu hoàn thiện. Chính 
vì thế, có thể nêu ra ba hướng lớn để phòng chống ô 
nhiễm - bảo vệ môi trường. 

- Thứ nhất, nhằm nghiên cứu xây dựng các quy trình 
công nghệ ít phế thải, trong đó có việc sử dụng lại các 
sản phẩm phế thải. Đây là một nhiệm vụ khó khăn và 
hiện nay còn đang trong quá trình nghiên cứu thử 
nghiệm, với chỉ phí khá tốn kém, song nó phải được coi 
là một mục tiêu quan trọng, có vai trò rất quyết định 
đến bảo vệ môi trường. 

- Thứ hai, có mục đích giảm chi phí nguyên liệu cho 
một đơn vị sản phẩm, có nghĩa là tăng hệ số sử dụng, 
nguyên liệu sơ cấp và tử đó giảm tỷ lệ phế thải. Nhiệm 
vụ này hoàn toàn thực hiện được trên cơ sở áp dụng các 
công nghệ tiên tiến trong công nghiệp, áp dụng các chế. 
độ tưới và kỹ thuật hiện đại, xây dựng hệ thông kênh 
mương với hệ thống sử dụng nước cao, giảm tổn thất, 
hoặc sử dụng nước thải sinh hoạt và sản xuất nông 
nghiệp v.v... 

- Thứ ba, xử lý làm sạch các phế thải bằng các công 
trình và hệ thống kỹ thuật công nghệ xử lý ngày càng 
tiên tiến, đáp ứng và yêu cầu của công tác xử lý, nhằm 
giảm chỉ phí và tăng hiệu quả xử lý (nâng cao độ sạch 
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của chất phế thải sau khi xử lý để sử SÄngh lại hoặc sử 
dụng cho các mục tiêu khác nhau). 

Hai hướng đầu có vai trò quyết định đến quy mô và 
nội dung hướng thứ ba. Hai nhiệm vụ trên thực hiện 
càng tốt thì nội dung và khối lượng của nhiệm vụ thứ 
ba càng được nhẹ nhàng dễ dàng. Do đó ta thấy rõ 
rằng, phương pháp tích cực và hiệu quả nhất trong việc 
bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ nguồn nước nói 
riêng chính là sử dụng hợp lý tài nguyên nước, nghĩa là 
công tác bảo vệ phải gắn ngay vào nội dung của quá 
trình sử dụng, hay nói khác đi phòng ngừa là chính, 
phòng ngừa càng tốt, thì hậu quả càng ít. 

Vì thế, dù có khó khăn, tốn kém cũng phải đầu tư 
nghiên cứu và xây dựng các biện pháp bảo vệ, phòng 
ngừa, bởi vì, chi phí cho công tác bảo vệ - phòng ngừa 
dấu sao cúng ít tốn kém hơn phải xử lý hậu quả. Mặt 
khác, đây là tài nguyên thiên nhiên, phải chú ý đến lợi 
ích lâu dài. 

Để đảm bảo tính hợp lý trong sử dụng nguồn nước 
dưới góc độ công nghệ sinh thái, cần lưu ý các nguyên 
tắc sau đây: 

- Bố trí khu sản xuất hoặc dân. cư gần các nguồn 
nước, quy mô của các khu này cần tính toán sao cho 
phù hợp với tiêm năng, nguồn nước (kể cả trước mắt và 
tương;a1). 

- Nghiên cứu áp¿dụng các. nEdönD pháo tiết kiệm sử 
dụng nước (theo đơờ vị sản phẩm hay đầu người). 
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- Nghiên cứu chuyển công nghệ cấp nước sang tuần 
hoàn khép kín và nối tiếp nhau, theo một trình tự hợp 
lý (một lượng nước sử dụng cho nhiều đối tượng). 

- Nghiên cứu sử dụng lại lượng nước thải cho mục 
tiêu khác (ví dụ dùng nước thải sinh hoạt cho sản xuất 
nông nghiệp). 

- Nghiên cứu chuyển một số công nghệ sản xuất 
dùng nước sang công nghệ mới, ví dụ không khí làm 
mát thay cho nước. 

- Áp dụng hệ thống xứ lý nước riêng biệt nhau, ví dụ 
chất thải hữu cơ xử lý riêng với chất thải vô cơ v.v... 
như vậy công nghệ xử lý ít phức tạp và ít tốn kém hơn. - 

- Nghiên cứu khai thác các chất thải có giá trị trong 
nước thải công nghiệp, ví dụ các chất nhôm, côban, 
thuỷ ngân, đồng v.v... 

- Nghiên cứu chính sách kinh tế và đòn bẩy kinh tế 
nhằm tiết kiệm sử dụng nước. 

2. PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

Phương pháp cải thiện chất lượng nước và thành 
phần công trình xử lý nước tuỳ thuộc vào yêu cầu của 
từng đối tượng sử dụng cũng như tính chất nhiễm bẩn 
của nguồn nước. 

Yêu cầu chất lượng nước sử dụng cho từng ngành 
được quy định trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN). 

1- Với mục tiêu cấp nước sinh hoạt, phương pháp cải 
thiện chất lượng nước gồm các hướng sau đây: 
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- Khử đục (các chất lơ lửng) bằng phương pháp lắng, 
lọc. | 

- Khử màu bằng các phản ứng và chất khử (clo, ozon, 
kali) hoặc chất hấp thụ (than hoạt tính). 

- Khử trùng (các loại vi khuẩn đo độc) bằng nước clo 
và các chất khử khác. 

Ngoài ra, nếu cần thiết phải khử muối (làm nhạt, 
nước) và giảm độ cứng, cũng như khử mùi vị. Thường 
chọn nguồn nước có chất lượng tự nhiên tốt nhất dành 
cho cấp nước sinh hoạt (ví dụ nước sạch mạch sâu) vì 
đây là đối tượng ưu tiên số một. 

2- Với nhu cầu nước cho nhà máy nhiệt điện và các 
xí nghiệp hoá chất, xí nghiệp dệt... thì trọng tâm (ngoài 
yêu cầu giảm độ đục) là giảm độ cứng của nước và khử 
các chất có khả năng ăn mòn thiết bị công nghệ (khử 
muối và độ ôxy hoá...). 

3- Với ngành nông nghiệp, cần lưu ý đến độ mặn 
(nồng độ các chất muối và độ đục, đồng thời sử dụng kỹ 
thuật tưới tiêu với mức nước thải nước thừa là ít nhất 
(đặc biệt khi dùng phân bón hoá học và các thuốc trừ 
sâu - lúc này cần nghiên cứu quy trình tuần hoàn khép 
kín, kể cả kết hợp lấy nước ngầm để tưới). 

3. VẤN ĐỂ SINH THÁI TRONG SẢN XUẤT NÔNG 

NGHIỆP : 

Sản xuất nông nghiệp tạo ra: lương thực - thực phẩm 
cho con người. Việc tăng khối lượng các sản phẩm nông 
nghiệp một mặt nhờ tăng đầu tư các biện pháp tổng 
hợp vào nông nghiệp, mặt khác tăng diện tích canh tác. 
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Quá trình thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, tăng 
hệ số sử dụng diện tích và tăng diện tích canh tác đã và 
sẽ dẫn tới việc giảm độ phì của đất, tăng khả năng xói 
mòn, ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, đến chế độ 
nước mặt, nước ngầm v.v... do đó việc duy trì chất lượng 
tầng thổ nhưỡng và thảm thực vật là một yêu cầu rất 
quan trọng trong nội dung bảo vệ môi trường đất và 
cảnh quan thiên nhiên nói chung. . 

Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, ngoài việc sử 
dụng ngày càng nhiều phân hoá học và thuốc diệt trừ 
sâu bệnh, diệt cỏ dại, người ta đã nghiên cứu và sử 
dụng nhiều chất kích thích sự phát triển nhanh và cho 
sản lượng cao của cây trồng - coi đó là một yếu tố quan 
trọng để tăng khối lượng sản phẩm nông nghiệp. Tuy 
nhiên, cần phải dành vị trí đặc biệt trong việc hoàn 
thiện hệ thống canh tác nông nghiệp trên cơ sở tập 
trung đầu tư cho các khâu canh tác và các yếu tố mà 
con người có thể chủ động điều khiến được. Ví dụ khai 
thác đất một cách hợp lý, sử dụng các biện pháp thuỷ 
lợi và các giải pháp khác (phân bón, giống cây trồng 
v.v...). Những biện pháp này cho phép vừa nâng cao 
năng suất, vừa hạn chế, khắc phục các hiện tượng như 
xói mòn, bạc màu, chua mặn, hạn chế thải nước thừa 
vào các nguồn nước (kể cả các nguồn nước mặt và thấm 
xuống tầng nước ngầm). Mặt khác, cần chú ý và hết sức 
tranh thủ khai thác các điều kiện khí hậu thời tiết như 
mưa, nắng, gió, nhiệt độ, độ ẩm v.v... để trên cơ sở đó 
chọn loại cây trông và thời vụ sản xuất hợp lý theo 
nguyên tắc lợi dụng và thích nghi tối đa với thiên nhiên 
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nhằm giảm chỉ phí cho việc đầu tư, đồng thời bảo đảm 
_ có thu hoạch một cách ổn định vững chắc (ví dụ sử 
dụng các giống cây ngắn ngày, cây chịu hạn, chịu 
úng...), tránh bão lũ vào lúc thu hoạch v.v... Việc thích 
nghỉ tối đa kết hợp với việc khai thác hợp lý môi trường 
và tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khí hậu...) trong 
hệ thống kinh tế - xã hội của con người là một yêu cầu 
trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. 


§3-4. XỬ LÝ NƯỚC THÁI 


Nước thải ở các đô thị thường được xử lý bằng các 
phương pháp cơ học, lý - hoá, sinh - hoá hoặc vi sinh 
(bảng 3-6). 

Công nghệ xử lý nước thải hiện nay đi theo hướng 
tăng cường các quá trình sinh - hoá và lý - hoá nhằm 
mục đích sử dụng lại nước đã được xử lý cho các xí 
nghiệp công nghiệp. 

Xử lý cơ học có tác dụng tách các chất bẩn ở dạng 
không hoà tan hoặc ở trạng thái keo một chừng mực 
nào đó (bằng các loại lưới vét, lọc qua cát, bể lắng hoặc 
thiết bị khuấy trộn tạo khoáng khí...). 

Phương pháp sinh - hoá dựa trên nguyên tắc sử 
dụng đặc tính của các vi sinh vật, có tác dụng phân giải 
các chất hữu cơ trong nước thải ở dạng keo hoặc thể 
hoà tan trọng nước. 

Công trình xử lý đuï sinh - .và sinh - hoá có thể 
phân thành hai nhóm: 
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1- Nhóm 1 thực hiện theo nguyên tắc lợi dụng điều 
kiện gần như tự nhiên, ví dụ các ruộng tưới, khu thẩm 
thấu và hồ sinh học như ao bèo hoa dâu, bèo thân lá 
xốp (bèo tây). 

2- Nhóm công trình xử lý nhân tạo, ví dụ các bể lọc 
sinh học hoặc bể hoà không khí. Ở đây được tạo ra các 
điều kiện nhân tạo, cho phép xử lý thực hiện với tốc độ 
nhanh hơn nhóm 1 (về chi tiết xem các tài liệu chuyên 
khảo). 

Tuỳ theo tính chất, nước thải có thể phân ra: loại 
tương đối sạch, cho phép dùng vào việc làm nguội, ioại 
ft nhiễm bẩn - dùng làm nước rửa các sản phẩm và loại 
bẩn - cần phải xử lý theo Mon 2 quy trình quy phạm của 
nhà nước ban hành. 


§3-5. SỬ DỤNG NƯỚC THÁI VÀO NÔNG NGHIỆP 


1. KHÁI QUÁT 

- Theo tài liệu khảo cổ và lịch sử, nước thải đã được sử 
dụng để trông trọt từ một ngàn năm trước công nguyên. 
Công trình dẫn nước thải được xây dựng như. một hệ 
thống tưới, song đồng thời chúng làm nhiệm vụ của 
công trình xử lý nước thải. 

Nguyên do là việc trồng trọt ven các thành phố lớn 
lúc bấy giờ (như thành phố Rom, Vavilon, Karfaghen...) 
đòi hỏi phải thường xuyên cấp nước, do đó người ta đã 
lợi dụng lượng nước thải đưa vào đồng ruộng. Nhiều 
trường hợp tương tự đã phát hiện ởẤn Độ, Trung Quốc, 
Nhật Bản... 
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Vào đầu thế kỷ 19, ở Anh và CHLB Đức đã xây dựng 
những cánh đồng chuyên dụng tưới bằng nước thải, 
trước đó có xử lý cơ học. 

Sang đầu thế kỷ 20, tổng diện tích tưới bằng nước 
thải chỉ tính riêng ở châu Âu đã tới 80-90 ngàn ha 
trong đó trung bình hàng ngày sử dụng 40-100 m” nước 
cho mỗi ha. 

Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công 
nghiệp, nước thải công nghiệp tăng đáng kể cả về số 
lượng lẫn các tạp chất, đòi hỏi phải xử lý trước khi đưa 
ra đồng ruộng để tránh ô nhiễm, do đó quy mô và 
phương pháp dùng nước thải để tưới cần phải được 
phân tích tính toán so sánh về kinh tế - kỹ thuật, trong 
đó cần chú ý các yếu tố sau đây: thành phần nước thải, 
điều kiện khí hậu, địa hình, điều kiện thuỷ văn - địa 
chất, thổ nhưỡng, loại thực vật, đặc trưng thuỷ và thuỷ 
hơá của nguồn nước, tình hình khai thác nông nghiệp, 
chế độ tưới... (vùng địa chất cactơ tuyệt đối không được 
. dùng nước thải). l 

Với quy mô thành phố nhỏ không có các xí nghiệp: 
công nghiệp độc hại, thì có thể dùng nước thải thành 
phố (chủ yếu là nước thải sinh hoat) pha trộn với nước 
nguồn để trồng trọt. Vả lại yêu cầu xử lý nước khi thải 
vào các nguồn nước thường cao hơn khi cho ra đồng 
ruộng đủ sức tiêu thụ lượng nước thải, thì phương án 
tận dụng nước thải (với mức xử lý tương ứng) vẫn kinh 
tế hơn. 

Theo tài liệu thí nghiệm quan trắc, trung bình mỗi 
người dân thải ra trong một ngày (tính theo g/ngày) là: 
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chất lơ lửng và chất hữu cơ là:60-70; azôt 8-9; phốt. phát 
1,6-2,2; kali 3-4; clorua 9-10. 

Thành phần nước thải sinh hoạt có đặc trưng trung 
bình như bảng 3-3. 


Bảng 3-3. Các đặc trưng trung bình của 
nước thải sinh hoạt 


Nồng động trung bình các chất (mg/) 


z Phốt : P 


35-7 600-1000 | 6,5-7,1 
4-6 500-900 7,4-7.8 
2-3 400-700 | 72-746 


Mức xử lý 
nước thải 


Bảng 3-4 giới thiệu tiêu chấn về nồng độ giới hạn 
cho phép của nước thải được dùng ở Liên Xô (cũ), các 
nước khối SEV (cũ) và ở Mỹ. 

Bảng 3-4. Tiêu chuẩn nông độ giới hạn một số chất 

trong nước thải được dùng cho nông nghiệp (mg7) 


Chất thải và điều kiện thổ nhưỡng 
Tổng nồng độ các chất: 
- Đất nhẹ 

- Đất trung bình 

- Đất nặng 

Chất chứa azôt (theo tổng lượng azôt) 
- Axêtôn 


1500 
250kg cho cả vụ 
40 


- Bari 4 
- Bor 0,5 
- Vollram 10 


.... Tiếp bảng 3-4 
- Chất tẩy rửa 
- DDI, 
- Sắt (Fe) 
- Caprolactam . 
- Cobat 
- Magiê (Mg) 
- Mangan (Mn) 
- Đồng (Cu) 
- Metanol 
- Cter (axet meta krislovich) 
- Asen (As) 
Natri cacbonat (soda): 
ˆ Ở vùng khí hậu 
- Ở vùng khô hạn 
-'Nikel 
- Nitrat (NO,) 
- AXit nitril - akrilovich 
- Roxlanid 
- Chì (Pb) 
- Nhựa thực vật 
- Sunphat 
Trong đó + sunphat colxil 
+ sunphat đồng 
- Phenol 
- Formaldehit 
- Clorua 
- Crôm : 
- Hợp chất:xlanua-(CN) sẽ £è 
- Xianua kali (KCN) 
- Kẽm (Zn) 
- Cadiml (Cd) 
- Liti 
- Vanadl 
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Hiệu quả của xử lý nước được đánh giá ở bảng 3-5 và 
bảng 3-6. 


- Bảng 3-5. Sự thay đổi tính chất phân bón 
trong nước thải sau khi xử jý (theo K. Sàsờt 


Chỉ tiêu Chưa xử lý Xửlýcơhọc | Xử lý sinh học ' 
co mg! In 


Azôt tổng số (N) 
Phôipho (P,O,) 


116-169 
7,4-7,6 


110-119 
7,A-7,8 


127-124 
72-77 


Bảng 3-6. hiệu quả xử lý nước thải theo các 
phương pháp khác nhau (theo K.Imhoffe) 


Mức giảm (%)  -... 


T ng sinh. 
Phượng pháp xử lý Chất lờ lủng 


Penj r laevl t Pany 


Cơ học (lắng) 
Thấm lọc sinh học 
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Lượng nước thải bình quân được sử dụng cho nông 
nghiệp còn tuỳ thuộc vào điều kiện khí hậu, thổ 
nhưỡng, quy mô khu ruộng, loài cây trồng v.v... và được 
biểu thị bằng sức tải trung bình về lượng nước thải 
dùng trong nông nghiệp, gọi tắt là khu tưới nước thải 
(KTNT) tính theo đơn vị m”/ha trong ngày hoặc cả vụ 
gieo trồng. 

2. ẢNH HƯỚNG TƯỚI NƯỚC THÁI ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

Mục tiêu ở đây là xác định ảnh hưởng của các loại 
nước thải (kể cả phân súc vật) đến môi trường không 
khí, tầng thổ nhưỡng, nguồn nước và tác dụng của 
chủng đến năng suất chất lượng cây trồng, kể cả ảnh 
hưởng đến sức khoẻ con người và động vật. Tuy nhiên 
vấn đề này còn được nghiên cứu quá ít và nội dung khó. 

Nhiều tác giả cho rằng, yếu tố có tác dụng quyết 
định loại trừ hoặc giám nhẹ ảnh hưởng xấu của nước 
thải đến môi trường là chế độ tưới. Mức hoàn chỉnh và 
hợp lý của chế độ tưới (với công nghệ và kỹ thuật tưới 
cũng như hệ thống kênh mương hoàn thiện, phù hợp 
với từng loại cây trồng, điều kiện đất đai, điều kiện 
canh tác nông nghiệp...) là nhân tố không những có tác 
dụng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mà góp 
phần sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, 
sức lao động v.v...) và bảo vệ môi trường. | 

Kinh nghiệm thực tế đã chứng tỏ việc sử dụng nước 
thải để tưới có thể tăng sản lượng gấp 1,5-2 lần hoặc 
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hơn. Nhờ giống cây trồng cho sản lượng cao nếu tăng 
đợt tưới (chia tổng lượng tưới thành nhiều đợt) và mức 
tổng cộng (M). Tưới trước thời kỳ gieo bạt sẽ dễ thực 
hiện hơn, ít tốn kém hơn, song dùng nước thải, thì tưới 
nước trong giai đoạn sinh trưởng với mức tưới mỗi đợt 
vừa phải (tăng đợt tưới) sẽ đạt hiệu quả tăng sản lượng 
cây trồng và bảo vệ môi trường tốt nhất (nhờ quá trình 
phân giải, tránh hiện tượng nước thải chưa kịp phân 
giải, thấm xuống nguồn nước gây ô nhiễm). 

Cần lưu ý rằng, khá nhiều tác giả phạm sai lầm khi 
so sánh thành phần hoá và vi sinh của nước thải hoặc 
nước tiêu do không lưu ý tới mức giảm khối lượng nước 
thải (5-10 lần) sau khi qua ruộng tưới. Nói cách khác, 
hiệu quả của ruộng tưới nước thải không chỉ ở mức 
giảm lượng nước thải vào nguồn, mà còn tăng chất 
lượng nước thải so với trường hợp chỉ qua các công 
trình xử lý nhân tạo. | 

Về ảnh hưởng dùng nước k thái tưới ñ đối. với SÚC vật \ và 
con người có thể sơ bộ rút ra kết luận như sau: Không 
được trực tiếp lên cây mà dùng phương pháp tưới rãnh 
hoặc tưới ngầm. Tuy nhiên để có thể đánh giá đúng đấn 
ảnh hưởng về lợi hoặc về hại, cần phải được nghiên cứu 
trong một thời gian dài, trên phạm vi rộng, với nhiều 
điều kiện khác nhau và phải theo dõi ảnh hưởng sau 
nhiều thế hệ. 
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§3-6. ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY 
ĐẾN MÔI TRƯỜNG 


1. TỔNG QUÁT 

Trong hệ thống các tác động nhân tạo (TDNT) có 
ảnh hưởng đến biến đổi môi trường, thì giải pháp thuỷ 
lợi chiếm vị trí hàng đàu, đặc biệt là hệ thống thuỷ lợi 
(HTTL) quy mô vửa và lớn. 

Với sự phát triển dân số và nhủ cầu phát triển kinh 
tế, quy mô sử dụng nước ngày càng tăng và đa đạng, do 
đó vấn đề sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước 
đã trở thành nhiệm vụ có tính nguyên tắc. Những công 
trình thuỷ lợi lớn như Hoà Bình, Trị An v.v... không chỉ 
nhằm khai thác tiềm năng nguồn nước, điều tiết lại 
dòng chảy tạo ra nguồn chứa nước với dung tích khá 
lớn mà còn hình thành khu ngập nước trong lòng hồ, 
biến đổi chế độ bùn cát (thay đổi quá trình bồi lắng và 
gói lở ở thượng lưu và hạ lưu), thay đổi mức nước ngầm 
và chế độ nước ngầm, thay đổi quá trình bốc hơi, thấm 
ngấm, chế độ nhiệt v.v... với phạm vi rất rộng lớn, hở 
đó có ảnh hưởng có lợi và bất lợi. 

Về tính chất ảnh. hưởng đối với quá trình hoạt động 
tự nhiên: của ngưồn nước eó thể chia thành các nhóm: 
lấy nước, trữ ước:Chổ), dẫn nước, cấp nước và phân 
phối nước (Zarubaev).. 

Ảnh hưởng của HTTL đến nguồn nước và môi tuïn 
nói chung có loại trực tiếp và gián tiếp, trong đó riêng 
ảnh hưởng bất lợi (hậu quả) có thể thuộc loại quá trình 
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được phục hồi và không phục hồi. Hậu quả không phục 
hồi là những quá trình biến đổi điều kiện tự nhiên của 
nguồn nước, kéo theo sự phá huỷ tổ hợp hoạt động bình 
thường của hê thống sinh thái của mỗi lưu vực sông, 


trình ngập úng, quá trình diễn biến lòng sông... trong 

đó ảnh hưởng vật chất và tình thần (tâm sinh lý). 

2. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẬP DÂNG NƯỚC HỒ CHỨA 
Sự biến đổi rõ nét nhất khi xây dựng đập và hồ chứa 

là tạo ra hai vùng thượng và hạ lưu với chế độ mức 

nước lưu lượng và vận tốc dòng chảy rất khác nhau: 

_ Ở vùng thượng lưu, mực nước dâng lên khá lớn (ví 
dụ hồ Hoà Bình MNDBT là 117m, với biên độ giao động 
Z = 47-50 m) tạo ra vùng ngập trực tiếp dưới lòng hồ, 
vùng úng ngập ảnh hưởng do mực nước ngầm.'Vận: tốc 
dòng chảy tự nhiên giảm (V = 0). Với sự mở rộng diện 
tích mặt nước, lượng nước bốc hơi càng tăng, biên độ 
sóng càng tăng, cộng với quá trình dao động mức nước 
sẽ tạo ra quá trình sạt lở, bồi lắng bùn cát, hình thành 
những khu nước nông làm biến đổi màu nước, phát 
triển rong tảo, lau sậy, và có thể hình thành các:ổ muỗi 
sốt rét v.v... Chế độ nhiệt và chất lượng nước cũng biến 
đổi. 


113 


Ở hạ lưu (sau đập) mực nước sông cũng biến đổi (tuỳ 
theo chế độ vận hành hồ chứa) kéo theo sự thay đổi lưu 
lượng, vận tốc và quá trình điễn biến lòng dẫn (độ đục 
của nước thay đổi nên sức tải cát, và khả năng bồi xói 
thay đổi). Đáng quan tâm là khu vực phía sau công 
trình xả lũ, nếu không được thiết kế và vận hành (tháo 
lũ) đúng, thì nguy cơ xói lở sẽ rất trầm trọng do các 
hiện tượng mạch động vận tốc và áp lực dòng chảy, 
hiện tượng nước chảy, nước xoáy, nước vật, dòng xiên 
xiết... gây ra chất lượng nước và trạng thái hoá - lý 
nước cũng thay đổi. ¬ 

Một phần những ảnh hưởng nêu ở trên có thể được 
bạn chế bằng các giải pháp công trình như đắp đê ngăn 
vùng nước nông (vừa giảm diện tích ngập của hồ, vừa 
có thể tranh thủ khai thác vào nông nghiệp), hoặc gia 
cố bờ, cải tạo luồng lạch... Ngoài ra việc xây dựng và 
- thực hiện chế độ điều hành hồ chứa một cách hợp lý, 
căn cứ vào các dự báo khí tượng - thuỷ văn cũng như 
bình thức khai thác ở hạ lưu có vai trò rất quan trọng. 
3. TUYẾN DẪN NƯỚC 

Do nhu cầu sử dụng nước, nhiều khi phải dẫn nước từ 
nguồn đến vị trí tiêu tá nước ở cự ly hàng chục, thậm 
chí hàng trăm km, ví #Ä;#ong một dự án thiết kế ở Liên 
Xô (cũ) đã có chương trình chuyển nước từ các sông miền 
bác vùng Sibêri (sông Ôbơ và sông Lêna) xuống vùng các 
nước Cộng hoà Trung Á như Cadăcxtan, Udơbêkixtan, 
Tagikixtan... với chiểu dài trên 6.000km và lưu lượng 
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trên 4.000 m'⁄s. Người ta tính rằng bề rộng giữa hai 
tuyến bờ (đê) để dẫn lưu lượng 1000 mỶ⁄s là 1km nếu kể 
ảnh hưởng úng ngập do thấm thì ảnh hưởng của bề rộng 
tuyến dẫn nước tới 5-10 km. . 

Ngoài ra, trong quá trình chuyển động của nước, sẽ 
xảy ra các hiện tượng xói bồi, bốc hơi, thấm ngấm và 
biến đổi chất lượng cũng như chế độ nước, kéo theo là 
biến đổi môi trường xung quanh: Tất cả những ảnh 
hưởng kể trên (lợi hại) đều phải được nghiên cứu, tính 
toán, dự báo và phân tích - so sánh, để rút ra những kết 
luận cho giải pháp hợp lý nhất.” 


4. ẢÑH HƯỞNG TƯỚI 


Lợi ích của tưới rất lớn ai cũng biết, nó không chỉ 
^hồ¬ nháy _†ănœ điền tích “anh {Ár;. # vụ. lãă 


- k4 


an — 


“ CC Hkaei 
lãnh thổ W), đồng thời góp m nhân cäi tạo điều. kiện khí 
hậu, môi trường, nhất là ở vùng khô hạn, thiếu nước. 
Đối với chu trình tuần hoàn nước, Hartenco (1976) 
đã chia thành ba nhóm: quy mô toàn cầu, quy mô địa 
phương và vùng thoáng khí (tầng không khí nông 
nghiệp). Theo số liệu nghiên cứu của nhiều tác giả trên 
thế giới, mức ảnh hưởng của khu) tưới đến chu trình 
tuần hoàn nước toàn cầu là rất nhỏ, trừ những khu tưới 
có điện tích trên 1 triệu ha, song số lượng khu tưới lớn 
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như vậy rất hiếm, Xinh hưởng của khu tưới lớn có thể 
tăng lượng mưa đến 10-20%. 

Ảnh hưởng trực tiếp nhất của khu tưới đến cân Đi, 
nước được xảy ra ở vùng đất canh tác (tầng thổ nhưỡng 
nuôi bộ rễ cây), trong đó có sự thay đổi các quá trình 
trao đổi lượng ẩm, chế độ nhiệt độ thoệng khí, chế độ vi 
sinh vật v.V.. 

Ảnh bbếng bất lợi của tưới. là, nếu dùng phương 
pháp tưới tràn ngập (tưới mặt) có thể gây tốn thất 
thấm lớn làm dâng mực nước ngầm và kéo theo sự bốc 
hơi và đưa muối lên lớp đất bề mặt (nếu nước ngầm, 
ngầm mặn) đồng thời gây ra hiện tượng tiêu thoát nước 
thừa vào các nguồn nước (nếu có phân hoá học và thuốc 
trừ sâu sẽ kéo theo hiện tượng rửa trôi các chất này và 
gây ô nhiễm nguồn nước). 

Theo số liệu quan trắc, chỉ riêng sông Colorado (Mỹ) 
nước tiêu đã cuốn vào sông hàng năm một khối lượng 
8;2 triệu tấn muối các loại và ước-tính thiệt hại có thể 
lên tới 45-60 triệu USD. : : 

Tưới cũng làm thay đổi về chủng loại và số lượng các 
vi sinh vật, các loại tối đặc biệt là các vùng bị úng ngập 
do tưới. : .Ê 

Số liệu nghiên cứu. còn cho thấy rằng, mức tăng 
trưởng của sản lượng nông nghiệp chỉ lệ thuộc với mức 
tưới đến một. giới hạn. tối:ổa nào đó, và nếu sau đó tăng 
mức tưới thì kết quả lại là giảm sản lượng cây trông. 
Ngoài ra, có hiện tượng phát triển tưới ở vùng A sẽ ảnh 
hưởng bất lợi đến vùng B, nếu vùng B không có hệ 

thống tưới. 
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- Tóm lại, mọi hoạt động kinh tế - xã hội có tác động 
đến thiên nhiên đều có mặt lợi và mặt hại, vì vậy mỗi 
khi thiết kế một giải pháp hoặc công trình của HTTIL 


thai tháa thiên nhiân (nơnần nirớc) đền nhải tính toán 


1NHICM VỤ LICU 1A Ø8131H 1ƯỢIN HIƯƠC II C ÄXI1đL VIL4C 
đất vào các mục đích khác nhau, vì vậy, tiêu chuẩn tiêu 
(mức giảm) và phương pháp tiêu rất khác nhaũ (tuỳ 
điều kiện thuỷ văn, địa chất và yêu cầu sử dụng đất). 

Tiêu nước làm thay đổi chế độ (chế độ ẩm) do đó 
cũng có mặt tích cực như hạn chế úng ngập, cải tạo đất, 
cho phép khai thác đất để sản xuất nông nghiệp, hoặc 
xây dựng các công trình (nhà cửa, đường xá, xí nghiệp 
v.v...) làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên. Mặt bất lợi 
cần lưu ý là việc xả nước tiêu vào nguồn nước, do đó tuỳ 
theo chất lượng nước cần tiêu cần có biện pháp xử lý 
tương ứng để tránh gây ô nhiễm nguồn nước. 

Việc nghiên cứu mối quan hệ: cọn. người - kỹ thuật 
môi trường là một vấn đề phức tạp, ấong cần phải đầu 
tư và quan tâm đúng mức, nhất là với nhịp độ phát 
triển dân số và khoa học - công nghệ như thời gian gần 
đây, nó đã trở thành vấn đề sống còn cho chúng ta và 
các thế hệ mai sau. 

Có rất nhiều công trình nghiên cứu khác nhau về 
lĩnh vực này và có thể chia thành ba nhóm theo phương 


pháp: 


q7. 


1- Phương pháp chuyên gia: dựa trên sự cảm nhận, 
hiểu biết và kinh nghiệm tổng hợp của các nhà nghiên 
cứu để đự báo xu thế ảnh hưởng hiện tại và tương lai. 

2- Phương pháp mô hình: thông qua việc xây dựng 
các mô hình lôgic hoặc mô hình thông tin tương tự với 
các quá trình của tự nhiên. 

3- Phương. pháp ngoại suy: căn cứ vào hiện tại, quá 
khứ mà phỏng đoán (có tính toán theo các căn cứ tương 
ứng) cho tương lai, theo các phương án PHẾ? triển kinh 
tế - xã hội tương lai. - 

Trong các phương pháp dự báo nêu ở trên còn phân 
loại theo định mức tính và định lượng ở các cấp độ tin 
cây khác nhau. 

Để tăng độ tin cậy. của dự báo, có thể sử dụng kết 
quả của ba phương pháp, rội phân tích tổng hợp. để 
chọn ra lời giải có khả năng cho kết quả hợp lý nhất 

(hiệu quả tối đa, thiệt hại tối thiểu). 


§3-7. CƠ SỞ KINH TẾ CỦA CÁC GIẢI PHÁP. 
BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC 


1. TỔNG QUÁT 

Một trong các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của bất kỳ 
một giải pháp khoa học - công nghệ nào là cơ sở kinh tế 
- kỹ thuật của chúng. 

Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, các giải pháp 
khoa học - công nghệ về khai thác, sử dụng và bảo vệ 
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nguồn nước là một vấn đề có tính tổng hợp, tác động và 
chịu tác động của một đối tượng có tính biến động ngẫu 
nhiên - đó là môi trường nước và cùng với nó là môi 
trường thiên nhiên. Do đó nếu chỉ tính bằng các chỉ số 
kinh tế kỹ thuật như khối lượng đơn giá... thì sẽ không 
đây đủ, bởi vì hiệu quả và ảnh hưởng của tác động 
nhân tạo này có loại trực tiếp và gián tiếp, có loại thấy 
_ ngay trước mắt, nhưng có nhiều ảnh hưởng và tác dụng 

phải sau nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ mới lộ ra. 
Vì vậy, việc đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ, với độ 
- tin cậy cao là một điều khó, và như đã nêu ở trên có thể 
- đánh giá dưới dạng mô phỏng và dự báo (theo phương 
pháp chuyên gia, thống kê xác suất và các mô hình 
toán khác nhau). Vấn đề mấu chốt là phải có đầy đủ 
thông tin cần thiết, phải hiểu được quy luật tự nhiên và 
phải phân tích khách quan, thông qua nhiều phương án 
và phương pháp tính toán để từ đó lựa chọn phương án 
hợp lý và khả thi nhất. 

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả có tính chính thống vẫn 
là so sánh tổng chỉ phí đầu tư cho phương án, tổng lợi 
ích thu: được (trực tiếp - gián tiếp - - hữu hình - vô 
hình...) và tổng thiệt hại (các diễn biến, biến đối, hậu 
quả...) sẽ diễn ra và phải khắc phục xử lý, nhằm duy trì 
tối đa sự cân bằng của tự nhiên. 

Bên cạnh các chỉ tiêu tổng quát như tổng vốn đầu tư, 
tổng chi phí quản lý và vận hành hàng năm, tổng thiệt 
hại... cần xác định các chỉ tiêu cục bộ như chi phí cho 
1m”. nước sử dụng, hoặc 1m° nước, thải cần xử lý, hiệu 
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quả của việc sử dụng 1 đơn vị nước vào các ngành kinh 
tế khác nhau (ví dụ điện lượng được phát ra, mức điều 
tiết phân phối lại dòng chảy, mức giảm lũ, diện tích 
được tưới, mức cải thiện các điều kiện thuỷ - hải văn 
(H, Q) ở hạ lưu sông, biển, nhất là khả năng tăng lưu 
lượng, mực nước sông mùa kiệt, khả năng chống xâm 
nhập mặn do tăng Q, v, H của sông vào mùa kiệt, ảnh 
hưởng cải thiện khí hậu, môi trường, chống khô hạn, 
tuổi thọ công trình...). Về mặt ảnh hưởng thiệt hại cũng 
được xem xét thành các chỉ tiêu cục bộ cụ thể tương tự 
như tính lợi ích. nh : 

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả và chi phí cho các giải 
pháp khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, cần 
nghiên cứu xây dựng quy trình quy phạm và các điều 
luật về khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước, đồng 
thời cần quy thành các chỉ tiêu kinh tế, như giá 1mỶ 
nước được lấy từ nguồn (tuỳ mục đích, tính chất sử 
dụng và loại nguồn nước), giá 1mỶ nước thải vào nguồn 
(tuỳ chất lượng nước thải và loại nguồn sẽ nhận nước 
thải v. v...). 


2. MỘT SỐ KINH NGHIỆM KIỂM TRA SỬ DỤNG VÀ 

BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

Sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn nước là vấn đề ngày 
càng trở nên có tầm quan trọng trên phạm vi toàn cầu, 
nhất là với những nước:có trình độ phát triển kinh tế 
cao, song lại có trữ lượng nguồn nước hạn chế. 

Vì lẽ đó, nhiều nước đã đầu tư lớn cho nghiên cứu 
công nghệ tiên tiến trong khai thác sử dụng nước, đồng 
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thời xây dựng và ban hành những điều luật về quản lý 
khai thác sử dụng vào bảo vệ tài nguyên nước. 

Ở Mỹ, trên cơ sở luật về quy hoạch sử dụng. nguồn 
nước năm 1965, đã hình thành Ủy ban quốc gia về sử 
dụng nguồn nước nhằm đảm bảo thực hiện một chính 
sách thống nhất để bảo vệ, phát triển và sử dụng các 
nguồn tài nguyên, gồm nước và: đất trên toàn nước Mỹ, 
dưới đó có các tổ chức theo bang, vùng địa phương v.v.. 

_Ở Anh, việc điều khiển khai thác nước do Hội đông 
dân tộc về nguồn nước chỉ đạo theo bộ Tuất về nước ban 
hành năm 1973; 

Ở Pháp, trên cơ sở bộ luật về nước năm 1964 đã 
thành lập Bộ Văn hoá và Môi trường. 

_Ở Phần Lan, có Ủy ban điều hành nước nằm trong 
Bộ Nông nghiệp _ 

Ở Bungari, có Cục quốc gia về nước, dưới nó là 12 tổ 
chức điều hành quản lý sử dụng nước, có kể đến lưu vực 
sông và khu vực hành chính. 

Ở Ba Lan, chỉ đạo quản lý thuộc các Bộ, Nông 
nghiệp, Bộ Hàng hải và Bộ Hành chính  ˆ 

Ở Rumani, có hội đồng quốc gia về nước. 

Ở Tiệp Khác (cũ), có Bộ Nông nghiệp, Bộ Thuỷ lợi. 

Ngoài ra, do tài nguyên nước là một thể thống nhất, 
nhiều lưu vực sông nằm trên lãnh thổ nhiều quốc gia, 
nên tổ chức liên hợp quốc đã quan tâm đến vấn đề phối 
hợp khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên 
phạm vi liên quốc gia hoặc vùng lớn, do đó đã hình 
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thành các tổ chức quốc tế thuộc LHQ như tổ chức 
UNESCO, tổ chức về chương trình phát triển, về môi 
trường, Chương trình lương thực, Tổ chức khí tượng 
toàn cầu, Tổ chức bảo vệ sức khoẻ, tổ chức về các nguồn 
nước, tổ chức quốc tế về nghiên cứu trong lĩnh vực ô 
nhiễm nguồn nước, tổ chức quốc tế về đập lớn, tổ chức 
quốc tế nghiện cứu thuỷ lợi, Chương trình thuỷ văn 
quốc tế, 'Fổ chức giữa các quốc gia về biến, v.v... 

Sử dụng hợp lý về nước là phạm trù khoa học - công 
nghệ - kinh tế - xã hội.và quản lý hết sức phức tạp. Nó 
phải được nghiên cứu và phối hợp thực hiện một cách 
đồng bộ và toàn diện. 

Vai trò của các nhà khoa lộc là nghiên cứu phát hiện 
được bản chất của các quá. trình tự nhiên, để trên cơ sở 
đó, một mặt, xác định các quy luật hình thành, phân 
phối và diễn biến của chế độ nước trong điều kiện tự 
nhiên cũng như khi có tác động của con người (dự báo), 
mặt khác nghiên cứu xác định được những phương pháp 
khoa học và công nghệ ngày càng hoàn thiện nhằm sử 
dụng tài nguyên nước với hiệu quả tối đa, thiệt hại tối 
thiểu, kể cả lợi ích trước mắt và lâu dài. 

Đối với các ngành Và các nhà quản lý sử dụng nước, 
vấn đề mấu chốt là nhanh chóng chuyển các kết quả 
nghiên cứu và kỹ thuật tiến bộ. về sử dụng nước vào 
thực tế, thực hiện:đứng các quy trình chỉ dẫn cũng như 
các điều luật về sử dụng nước (kể cả nước thải), có chú 
ý đến đặc thù và điều kiện thực tế cũng như yêu cầu 
của từng đối tượng, từng ngành từng vùng. Mặt khác tổ 
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chức tuyên truyền giáo dục và xây dựng hệ thống các 
quy trình quy phạm về sử dụng nước có tính luật pháp, 
tổ chức chỉ đạo giám sát việc sử dụng và bảo vệ tài 
nguyên nước theo đúng luật pháp. 


Mục tiêu cuối cùng của sử dụng hợp lý nguồn nước là 
không để xảy ra tình trạng làm khô kiệt hoặc ô nhiễm 
nguồn nước, không: để xảy ra những quá trình diễn biến 
bất lợi không phục hồi của chế độ nước, vì nó sẽ gây tốn 
hại trực tiếp đến lượng và: chất của nguồn nước, đồng 
thời kéo theo những bất lợi khác đối với các điều kiện 
tự nhiên và môi trường nói chung. 


Đối với nước mặt, vấn đề khš thác hợp lý có thể 
thông qua các phương pháp điều tiết tác động khác 
nhau (trực tiếp, gián tiếp) với quy mô khác nhau, đồng 
thời, trong quá trình khai thác sử dụng, cần quan trắc 
theo đõi kịp thời điều chỉnh các tác động theo hướng có 
lợi và với các giải pháp kỹ thuật - công nghệ hoàn 
thiện, phù hợp hơn. 

Đối với nước ngầm, cần hết sức chú ý sự thay đổi 
mực nước ngầm, nhất là vùng gần các: công trình lấy 
nước quy mô lớn (các giếng bơm có quy mô lớn), để 
tránh tình trạng làm cho phễu mực nước ngầm tụt quá 
sâu, vừa ảnh hưởng giảm lưu lượng bơm, tăng cột nước 
bơm (tăng công suất N), vừa gây nguy cơ xâm nhập 
mặn từ vùng nước ngầm mặn xung quanh (như vùng 
ven biển) hoặc hiện tượng thấm ngấm nước ngầm nông 

xuống tầng chứa gây ô nhiễm các tầng chứa nước ° ngắm 
ở sâu. 
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- Để khắc phục hiện tượng nói trên cần tính toán xác 
định các thông số bơm (Q, H, S) hợp lý, với lưới giếng 
bơm bố trí hợp lý (tuỳ khả năng trữ lượng động, tĩnh và 
trữ lượng phục hồi của nước ngầm), đồng thời có thể tạo 
ra những vũng thấm ngấm nhân tạo (hoặc dùng giếng) 
để chôn nước mặt, nhất là nước mưa vào mùa lũ xuống 
các tầng chứa nước ngầm, biến các tầng chứa nước 
rữầm thành các hồ điều tiết, vừa tăng trữ lượng nước 
ngầm, giảm dòng chảy lũ,:giảm xói mòn, bạc mầu và 
tăng chất lượng ngưồn nước. 

Tất cả những giải pháp và vấn đề nêu trên đều được 
nghiên cứu - tính toán - phân tích - so sánh một cách 
khách quan trên cơ sở hiểu biết sâu sắc điều kiện tự 
nhiên cụ thể của từng vùng và nhũ cầu khai thác sử 
dụng nước của từng đối tượng cũng như của toàn nền 
kinh tế quốc dân nói chung. _ 


§3-8. 'CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 
- VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG . vã 


1. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ NHIỆM. VỤ CỦA 
.CHIẾN LƯỢC 
. Mục đích của chiến lược là thoả mãn: nhớ nhu cầu 
cơ bản về đời sống vật chất. và tỉnh thần cho mọi người 
dân hiện nay và cho những thế hệ mai sau, thông qua 
việc bảo vệ môi trường và quản lý một cách khôn khéo 
các tài nguyên thiên nhiên của đất nước. š 
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Nội dung - Xác định các chủ trương, chính sách các 
chương trình và kế hoạch hành động để bảo vệ môi 
trường và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên phù hợp với sự phát triển kinh tế và xã hội của 
đất nước. Nội dung của chiến lược phải dựa trên sự 
phân tích hiện trạng và dự báo các xu thế diễn biến, 
trên cơ sở đó đề xuất phương X42 bảo vệ và sử , dụng 
tài nguyên môi trường. 

Nhiệm vụ: - 

- Duy trì các quá trình sinh thái chủ yếu và các hệ 
thống tự nhiên có Ÿ nghĩa quyết định đến đời sống con 
người. 

- Đảm bảo sự giàu có của đất. nước về vốn gen các 
loài cây trồng và động vật hoang đại có liên quan đến 
lợi ích lâu dài của nhân dân đất nước và của cả nhân 
loại. 

` Đảm bảo việc sử dụng hợp lý các Ngiấi tài ¡ nguyên 
thiên nhiên, điều khiển việc sử dụng trong giới hạn có 
thể hồi phục được. 

- Đảm bảo chất lượng môi Etiyi8 phù hợp. với yêu 
cầu về đời sống và sức khoẻ con người. . 

- Ổn định dân số ở mức cân bằng với khả năng sử 
dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên. 

2. CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 

Trong những năm chiến tranh ác liệt kéo dài, nhiều 
vùng của nước ta bị tàn phá do chiến tranh huỷ diệt 
sinh thái (ecocide). Mặt khác trong 4ð năm trở lại đây 
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dân số nước ta tăng hơn 2 lần với con số trên 70 triệu 
người và mật độ quá cao: 165 người/km'. Việc sử dụng 
đất đai không hợp lý, phá rừng... dẫn đến xói mòn đất, 
làm hỏng các công trình xây dựng, lấp cạn các đập hồ 
chứa nước, gây ra lũ lụt hạn hán ngày càng trầm trọng, 
mực nước ngầm hạ thấp và nghề cá cũng suy giảm. 

- „Nước ta là nước đang phát triển, có nhu cầu rất lớn 
về tài nguyên, nhiên liệu,' khoáng sản, đất và nước. 
Cùng với sự phát triển công - nông nghiệp, môi trường 
sống vùng thành thị và các khu công nghiệp, cũng như 
một số vùng nông thôn vì khu kinh tế mới đang và sẽ bị 
ô nhiễm. Các hệ sinh thái vùng núi, đồng bằng, bờ biển, 
cửa sông đang chịu những áp lực mạnh mẽ của các hoạt 
động con người cũng dễ dàng bị suy thoái đi. 

Chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi 
trường của nước ta nhằm giải quyết những vấn để nều 
trên. Việc bảo vệ phát triển có mối quan hệ mật thiết 
nên chiến lược này đề ra một phương hướng sử dụng tối 
ưu đối với các tài nguyên của đất nước, vì một cuộc 
sống ngày càng nâng cao và sự IPHRh: triển tốt đẹp của 
toàn thể nhân loại.. 

Chiến lược Quốc gia về bảo vệ môi trường và tài 
nguyên vạch ra nhứng nguyên tắc và mục tiêu có thể 
thực hiện được. Nhiệm vụ hàng đầu và ưu tiên trước 
hết là việc ổn định dân số. Phải có chương trình phục 
hổi rừng, trồng lại hàng tỷ cây cần thiết cho việc khôi 
phục cân bằng nước và cân bằng đất. Việc thành lập 
một Bộ có đủ chức năng và thẩm quyền trong việc phối 
_ hợp nhiều ngành và thúc đẩy việc chấp hành nghiêm 
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túc những luật lệ và quy định về bảo vệ môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên là cần thiết. Chiến lược này 
cũng chỉ ra những hành động để thu được lợi ích lớn 
nhất từ các nguồn gài nguyên có khả năng tái tạo và 
không có khả năng tái tạo, cải thiện môi trường sống 
ngày càng tốt đẹp. | 

Đối với các tài nguyên có khả năng tái to được như 
đất, nước, rừng và các sinh vật, điều quan trọng nhất là 
tạo được sản lượng ổn định tối đa mà không làm cạn 
kiệt nguồn tài nguyên cơ bản. Sản lượng này là có hạn 
và không thể cưỡng. bức để đáp ứng những nhu cầu 
ngày càng tăng. Vấn đề là phải hạn chế và làm ổn định 
nhu cầu trong giới hạn tối đa ấy bằng cách ổn định dần 
dân số. 

Đối với các tài nguyên không tái tạo được: khoáng 
sản, than đá, dầu mỏ. .. phải được sử dụng hợp lý vào 
việc đầu tư cho năng suất sản phẩm trong tương lai như 
phát triển công nghiệp, xây dựng hệ thống thuỷ lợi:.. mà 
không được sử dụng phung phí cho nhu cầu tăng dân số 
không theo ý muốn hoặc để nâng cao mức sống. 

Đây là vấn đề rất lớn không chỉ một mình Nhà nước 
giải quyết hoặc cưỡng bức giải quyết mà phải dựa vào 
dân để phục hổi và duy trì môi trường sống của chính 
họ, với sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng lớn lao 
của nhiệm vụ này. Điều đó đồi hỏi phải nâng cao nhận 
thức về môi trường qua tất cả các hình thức tuyên 
truyền như báo chí, radio, tivi, tuyên truyền lưu động, 
giảng dạy trong trường học, tổ chức lớp đào tạo, phong 
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trào nhân dân, tổ chức xã hội v.v... Đây là nhiệm vụ lâu 
dài tuy nhiên chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài nguyên 
và môi trường cũng cần được xem xét lại sau từng thời 
gian nhất định và những bổ sung thích hợp. 

Nhiều lĩnh vực của chiến lược Quốc gia về bảo vệ tài 
nguyên và môi trường liên quan đến các đối tượng 
chưng với các nước láng giếng, vì thế mà nước ta cũng 
cần tăng cường mối quan hệ trong các chương trình 
Quốc tế nhất là trong việc quản lý một số tài nguyên 
như các sông chính xuất phát từ bên ngoài biên giới 
nước ta. Bảo vệ môi trường còn là vấn đề toàn cầu vì 
thế mà trong: các hoạt động của mình, chúng ta cần 
phải cô sự phối hợp Quốc tế rộng rãi. 


3. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜN G 


-- buật pháp của một Quốc gia về bảo vệ môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên là một hệ thống phức tạp các 
quy chuẩn:pháp lý về sử dụng, bảo vệ, khôi phục, cải 
thiện các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo nên môi 
trường thuận lợi cho sự sống và hoạt động sản xuất của 
con người. Tuỳ theo điều kiện chính trị, kinh tế và xã 
hội, địa lý và lịch sử mà Luật pháp về Bảo vệ môi 
trường ở mỗi nước mỗi khác, PhIỚG nhìn chung có 
những đặc điểm sau đây: 
tú ~ Thể hiện sự quan tâm ở mức cao của Nhà nước đối 
'với nhiệm vụ Bảo vệ tài nguyên môi trường. 

- Xác định trách nhiệm và quyền hạn pháp chế về tài 
nguyên môi trường ở mọi cấp quản lý Nhà nước. 
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- Phối hợp pháp chế bảo vệ Môi trường với pháp chế 
Quản lý các ngành sản xuất. 

- Kết hợp việc phòng tránh, ngăn ngừa trước thiệt 
hại về tài nguyên và môi trường với xử lý hậu quả xấu 
đã xảy ra, cải thiện chất lượng môi trường và tài 
nguyên, phục vụ lợi ích lâu dài của con người, 

Những nguyên tắc pháp chế về tài nguyên môi 
trường thường được thể hiện trước hết trong Hiến 
pháp. Thông thường có thể phân biệt hai loại nguyên 
tắc: 

- Những nguyên tắc mang tính quan điểm về tài 
nguyên, môi trường, hình thành cơ sở cho mọi quy định 
pháp chế sau đó, như: Nguyên tắc sở hữu của toàn dân 
đối với tài nguyên, môi trường, nguyên tắc kế hoạch 
hoá việc bảo vệ tài nguyên môi trường; nguyên tắc bảo 
vệ sức khoẻ, bảo đảm quyền nghỉ ngơi, giải trí cho nhân 
đân. 

- Những nguyên tắc quy định cơ chế làm việc trong 
bảo vệ tài nguyên môi trường, như: chức trách, quyền 
hạn của Nhà nước, quyền hạn và nghĩa vụ công dân; 
thẩm quyển được giao cho các ngành, các cấp trong 
quản lý tài nguyên, môi trường. 

Các nguyên tắc hiến pháp đó là cơ sở để xác định nội 
dung và phương hướng của hệ thống luật lệ thường 
được phân thành: luật pháp ở cấp Trung ương và luật 
pháp ở cấp địa phương. Ở mỗi cấp gồm có những luật, 
pháp lệnh, quy định, tiêu chuẩn do cơ quan Nhà nước ở 
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cấp đó ban hành và có hiệu lực trong phạm vi cả nước 
hay địa phương; đối với một hoặc nhiều ngành. 

Luật Bảo vệ môi trường của nước ta được xây dựng 
trên cơ sở Hiến pháp. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam niêu rõ: các cơ quan Nhà nước, xí 
nghiệp, HTX, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân 
đều có nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và 
tái sinh các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo 
môi trường sống. 

Luật Bảo vệ môi trường của nước ta được Quốc hội 
khoá 9 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1998. Luật 
gồm lời nói đầu, 7 chương với ðð điều. 

Chương I là những Quy định chung với 9 điều, trong 
đó nêu lên khái niệm chung về môi trường, bảo vệ môi 
trường, định nghĩa các thuật ngữ thành phần môi 
trường, chất thải, chất gây ô nhiệm, ô nhiễm môi 
trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường, tiêu 
chuẩn môi trường, công nghệ sạch, hệ sinh thái, đa 
dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường. Trong 
chương này nêu quy định chung về trách nhiệm của 
Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc Bảo vệ môi 
trường. 

_ Chương II gồm 19 điểu quy định trách nhiệm của 
Nhà nước, các tổ ức và cä nhân về phòng chống suy 
thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi 
trường.. 

Chương III gồm 7 điều quy định trách nhiệm của 

- Nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong việc khắc phục 
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suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi 
trường. ` 

Chương IV gồm 8 điều về Quản lý Nhà nước trong 
việc Bảo vệ môi trường. Điều 37 của chương này nêu rõ 
nội dung quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường. Bộ 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý này. 

Chương V gồm 4 điều nêu lên vấn đề Quan hệ Quốc 
tế về Bảo vệ môi trường, trong đó khẳng định việc nước 
ta thực hiện các điều ước Quốc tê về Bảo vệ môi trường 
mà đã tham gia ký kết. 

ˆ Các chương VI và chương VII là các chương về khen 
thưởng, xử lý vi phạm và điều khoản thi hành. 

Trên cơ sở Luật môi trường, Chính phủ công' -bố 
các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật và các văn 
bản khác dưới Luật. Các địa phương, các ngành xây 
dựng các quy định, quy chế về Bảo vệ môi trường liên 
quan đến địa phương và ngành mình. Hiện nay các địa 
phương như Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 
tỉnh Hậu Giang... đã có những quy định về Bảo vệ môi 
trường và tài nguyên xây dựng trên cơ sở điều kiện địa 
phương. Nước ta đã có những pháp lệnh về Bảo vệ rừng 
(147-LCT) của Chủ tịch nước ký ngày 11-9-1972, Luật 
Đất đai thông qua Quốc hội tháng 12-1987, Điều lệ giữ 
gìn vệ sinh bảo vệ sức khoẻ 76-CP ngày 25-3-1977 của 
Hội đồng Chính phủ... là những Luật hoặc văn bản Nhà 
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nước liên quan đến bảo vệ môi trường và sử dụng hợp 
lý tài nguyên thiên nhiên. 

Như vậy Luật Bảo vệ Môi trường (tháng 12-1993) 
được xây dựng trên cơ sở các điểu 29 và điều 8 Hiến 
pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
1992 đã khẳng định quyền con người được sống trong 
môi trường trong lành, xác định được nội dung và hình 
thức thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ môi trường của Nhà 
nước, xem đó là chức năng cơ bản và thường xuyên của 
Nhà nước, xác định trách nhiệm của mọi tổ chức và cá 
nhân trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên 
nhiên. 
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ChươngIV 
BẢO VỆ VÀ CẢI THIỆN 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC 


§4-1. TỔNG QUÁT 


1. NGUYÊN TẮC CHUNG 

Khi tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nước uống 
dựa trên các hướng dẫn cần nhằm vào mục tiêu đảm 
bảo chắc chắn nước có chất lượng an toàn. Tuy nhiên, 
cũng phải hiểu rằng để đảm bảo sự chấp thuận đó 
mang tính chất liên tục cần phải thực hiện giám sát 
việc cung cấp nước đầy đủ, và nên biết rằng có nhiều 
tình huống có khả năng mang lại tác hại cho sức khoẻ, 
trong đó có những tình huống phát triển rất nhanh. 

Có thể phòng tránh được nhiều trường hợp trên 
bằng cách bảo vệ an toàn nguồn nước và hệ thống cung 
cấp nước, bảo quản và thanh tra trạm xử lý và mạng 
lưới phân phối nước, huấn luyện những người quản lý 
và nhân viên nhà máy nước, giáo dục người tiêu thụ. 
Tuy nhiên việc định kỳ tái đánh giá sự vận hành của hệ 
thống cung cấp nước là cần thiết để chắc chắn rằng 
không có sự thay đổi nào trong các điều kiện có khả 
năng ảnh hưởng đến chất lượng nước, rằng công việc 
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bảo trì định kỳ vẫn được tiến hành, việc sửa chữa, khôi 
phục trang thiết bị không bị chậm trễ khi có nhu cầu, 
rằng nhân viên được đào tạo đầy đủ và kỹ năng nghiệp 
vụ của họ được duy trì. Việc bàn luận về các khía cạnh 
quan trọng của việc cung cấp nước nằm ngoài phạm vi 
của quyển sách này, Độc giả có thể tham khảo nhiều 
thông tin trong các chủ đề nêu trong phần tài liệu tham 
khảo. 

Khi nước máy chất lượng cao được cung cấp liên tục 
đến tận các gia đình việc giám sát chất lượng nước sẽ 
giúp ta phát hiện nguy cơ lan truyền của các bệnh qua 
đường nước. Tuy vậy, nhìn chung trên toàn cầu thì 
không như vậy, nhiều người vẫn phải đi lấy nước từ 
nguồn cách xa điểm sử dụng, dự trữ nước tại gia đình 
trong điều kiện thiếu vệ sinh. Ngay cả khi nước được 
cung cấp một cách đầy đủ, bể chứa nước hoặc đường 
ống nước ở gia đình cũng có thể là nguồn gốc ô nhiễm 
nếu không được lắp đặt, bảo trì hợp lý. Với lý do đó, 
nước có thể bị nhiễm bẩn tại nhà và đôi khi trở thành 
nguồn gốc ô nhiễm rất quan trọng về mặt vỉ sinh vật. 
Khi có hiện tượng dự trữ nước gia đình, nhân viên giám 
sát cần điều tra tìm nguy cơ ảnh hướng đối với sức khoẻ 
và đề xuất áp dụng các biện pháp khắc phục như giáo 
dục về cách sử dụng, bảo quản bể chứa nước. 

- Cần nhấn mạnh rằng về chất lượng nước thì vi sinh 
vật gây bệnh hiện nay vẫn là mối nguy hiểm quan 
trắng nhất đối với các quốc gia đang phát triển lẫn quốc 
_ gia phát triển. 
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2. LỰA CHỌN NGUỒN NƯỚC 

Lựa chọn và bảo vệ nguồn nước thích đáng là biện 
pháp quan trọng đầu tiên đảm bảo cung cấp nước uống 
an toàn. Bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn bao giờ cũng 
tốt hơn so với xử lý nước đã bị nhiễm bẩn. 

Trước khi lựa chọn nguồn nước, điều quan trọng là 
phải bảo đảm rằng nguồn nước đó thoả mãn hoặc xử lý 
được để phục vụ mục đích ăn uống, số lượng nước đủ 
đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của cộng 
đồng, có tính đến sự giao động về khối lượng tiêu thụ 
hàng ngày và theo mùa và các dự án phát triển khác 
của cộng đồng. Lưu vực nguồn nước đó phải được bảo vệ 
khỏi các hoạt động của con người bao gồm sử dụng biện 
pháp cách ly và khống chế các hoạt động gây ô nhiễm 
trong khu vực, chẳng hạn như chôn lấp các chất thải 
độc hại, khai khoáng, sử dụng phân bón và thuốc trừ 
sâu trong canh tác nông nghiệp, hạn chế và quy định 
các hoạt động giải tri. | 

Nguồn nước ngầm như là giếng, suối phun cần được 
xây thành bao quanh sao cho nước bề mặt và nước lũ 
không tràn vào. Khu vực có nguồn nước phải có hàng 
rào ngăn người đến gần và được giữ gìn sạch sẽ, không 
có rác, nước tràn vào và nước đọng thành vũng. Không 
cho súc vật chăn nuôi xâm nhập khu vực này. 

Bảo vệ nguồn nước bề mặt là một vấn đề khác. Ta có 
thể bảo vệ hồ, bể chứa nước khỏi các hoạt động chính 
của con người, nhưng đối với sông ngòi việc bảo vệ đó 
chỉ có khả năng tiến hành trên một khu vực nhất định. 
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Nhiều khi cần thiết phải chấp nhận cách thức dùng 
sông hồ đang tổn tại, mang tính chất lịch sử và thiết 
lập biện pháp xử lý phù hợp. 


§4-2. QUY TRÌNH XỬ LÝ 


"Trong bất, kỳ trường hợp riêng biệt nào, việc đưa ra 
một, quy trình xử lý nước cũng phải tính đến chất lượng 
và bản chất của nguồn nước. Mức độ xử lý phụ thuộc 
vào độ nhiễm bẩn của nguồn nước. Đối với nguồn nước 
đã bị nhiễm bẩn, quy trình xử lý nước nhiều giai đoạn 
nhằm loại trừ vi sinh vật gây bệnh đóng một vai trò đặc 
biệt quan trọng và cần được sử dụng để nâng cao mức 
độ bảo vệ và giảm bớt nhu cầu phải sử dụng từng biện 
pháp xử lý riêng lẻ. 

Mục đích cơ bản của xử lý nước là bảo vệ sức khoẻ 
người tiêu thụ khỏi bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây 
bệnh và chất bẩn trong nước. 

Quy trình xử lý nước đô thị cho các nguồn nước vùng 
thấp bao giờ cũng gồm: (1) Lưu giữ nước hoặc khử 
trùng sơ bộ. (2) Keo tụ hoá học, đông tụ và lắng nước. 
(3) Lọc nước. (4) Khử trùng nước. Có thể áp dụng các 
biện pháp thay thế hạy bổ sung để phù hợp với điều 
kiện địa phương. Khử trùng nước là biện pháp bảo vệ 
cuối cùng, có tác dụng tránh cho nước không bị tái 
nhiễm bẩn và vi sinh vật phát triển sau đó trong quá 
trình chảy theo màng lưới phân phối. Toàn bộ trình tự 
của quy trình xử lý sẽ giúp cho giai đoạn khử trùng có 
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hiệu quả hơn và tin cậy hơn. Đối với xử lý nước đô thị, 
hệ thống nhiều hàng rào hạ thấp ô nhiễm vi sinh vật có 
4 giai đoạn. 

Quy trình xử lý nhiều giai đoạn này có thể áp dụng 
cho vùng nông thôn và vùng xa. Một quy trình tiêu biểu 
bao gồm: (1) Lưu giữ nước. (2) Lắng nước hoặc lọc thô 
bằng lưới. (3) Lọc thô lệ sỏi và lọc chậm bằng cát. (4) 
Khử Tung: 


._ ẺHƯ UEUI1Đ BSỤ UỰ IV KV XI? e9 *>2Ð V*eY Tan, ch TT TT 
nước thấm qua hào lọc và không được lưu giữ. Công 
đoạn này sẽ tiêu điệt các thuỷ sinh vật và giảm số 
lượng vt khuẩn có nguồn gốc phân và tác nhân gây 
bệnh, ngoài ra nó còn giúp cho việc loại bổ tảo ở giai 
đoạn keo tụ và lọc sau này. Một tác dụng quan trọng 
khác là loại amonlac. Điểm bất lợi của khử trùng sơ bộ 
là nếu ta cho quá thừa clo thì sẽ sinh ra các hợp chất 
hữu cơ bị clo hoá và các hợp chất cacbon hữu cơ để 
phân huỷ. 
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Việc dùng lưới để ngăn cản các vi sinh vật, điển hình 
là lưới có kích thước trưng bình của lỗ là 30 m là một 
biện pháp hữu hiệu giảm vi tảo và phiêu sinh động vật, 
nếu không thì các vi sinh vật này có thể làm tắc hệ 
thống lọc. Biện pháp này, cũng có tác dụng mặc dù ít 
trong việc làm giảm vi khuẩn có nguồn gốc từ phân và 
các vi khuẩn gây bệnh đường ruột. 

Khi đòi hỏi chất lượng nước phải rất cao cần phải áp 
dụng biện pháp cho nước bề mặt thấm qua bờ sông 
hoặc hào lọc cát như thường được thực hiện ở Hà Lan. 
Biện pháp thấm qua hào lọc được coi là có tác dụng 
đệm trong trường hợp nước nguồn không sử dụng được 
do nhiễm bẩn công nghiệp. Đối với nguồn nước bề mặt, 
bao giờ cũng cần các biện pháp xử lý bổ sung nhằm làm 
giảm hàm lượng sắt và mangan và thời gian lưu nước 
lại ở giai đoạn này càng dài càng tốt để nước cũng có 
chất. lượng tương đương với nước ngầm. Giai đoạn này 
có thể làm giảm vi khuẩn có nguồn gốc từ phân và 
virus trong trên 99%. 


2. LÀM KEO TỤ HOÁ HỌC, ĐÔNG TỰ VÀ LẮNG NƯỚC 


Làm keo tụ nước là quá trình sử dụng các hoá chất 
như nhôm sunphát, sắt II hoặc sắt III sunphát, sắt II 
clorua để trung hoà điện tích các phần tử lơ lửng để 
chúng có thể tụ tập lại trong giai đoạn khuấy chậm để 
đông tụ tiếp theo. Trong quá trình đó các floc (hạt bông) 
tạo thành, kết tủa và hấp thụ các phần tử khoáng chất 
làm giảm đáng kể độ đục và số lượng các vi khuẩn, 
virus, nguyên sinh động vật trong nước. 
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Để tiến hành keo tụ, đông tụ nước đòi hỏi phải có kỹ 
năng giám sát cao. Trước khi quyết định sử dụng quá 
trình làm đông như một trong những biện pháp, cần 
thận trọng cân: nhắc về khả năng cung cấp hoá chất 
cũng như việc đáp ứng nhu cầu về cán bộ có trình độ. 

Lý do của việc lắng nước là làm lắng các bông phèn 
có thể lắng được và ;Eiểm nồng độ các chất lơ lửng cho 
giai đoạn lọc. Các yếu tố ảnh bưởng đến quá trình lắng 
nước bao gồm: hình dạng, kích thước, trọng lượng của 
bông phèn, độ nhớt và nhiệt độ của nước, thời gian 
nước bị giữ lại trong bể lắng, kích thước và số: ố bể lắng, 
tốc độ nước tràn và tốc độ dòng chảy trong bể lắng, kiểu 
thiết kế đường nước vào và ra khỏi bể lắng. Phải có kế 
hoạch thu gom và xử lý lượng cặn hình thành dưới đáy 
bể lắng. Tách cặn là biện pháp thay thế lắng nước khi 
lượng bông phèn không nhiều. 

Muốn cho quá trình đông tụ, lắng nước TT chế 
hữu hiệu hàm lượng trihalometan thì điểm clo hoá ban 
đầu phải được bố trí sau quá trình này. Khi điểm clo 
hoà tan ban đầu được đi chuyển ra sau quá trình đông 
tụ, lắng nước trong một quy trình xử lý hoàn chỉnh thì 
mức độ giảm trihalometan có thể đến. 75%. 


3. LỌC NHANH VÀ LỌC CHẬM BẰNG CÁT 


Trong suốt thời kỳ giữa hai lần làm sạch tầng lọc 
bằng dòng nước ngược thì hiệu năng về loại bỏ vi sinh 
vật của quá trình lọc nhanh sau khi đông tụ nước thay 
đổi khác nhau. Ngay sau khi làm sạch, hiệu năng giảm 
vi sinh vật thấp nhất và tăng dần cho đến khi tầng lọc 
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chặt chẽ. Tầng lọc cũng kém tác dụng khi đến lúc phải 
rửa ngược, lúc đó các flo có thể xuyên qua tầng lọc rơi 
vào nước đã xử lý. Vì những đặc điểm đó, cần quan tâm 
giám sát và luôn kiểm tra hoạt động của quá trình lọc 
một cách hữu hiệu. 

So với lọc nhanh, phương ghấy là chậm bằng cát 
đơn giản hơn vì không cần rửa ngược. Vì vậy phương 
pháp này rất thích hợp việc áp dụng tại các quốc gia 
đang phát triển và khu vực nông thôn, xong chỉ áp 
dụng ở những nơi có đất rộng vì đòi hỏi nhiều diện tích. 

Khi bắt đầu vận hành hệ thống lọc chậm, vi sinh vật 
dần dần tập trung bao quanh hạt cát, đặc biệt là lớp 
trên của tầng lọc tạo thành các quần thể. Các quần thể 
đó bao gồm vi khuẩn, nguyên sinh động vật có lông tự 
do, amip, động vật giáp xác, ấu trùng của động vật 
không xương sống hoạt động trong chuỗi thực phẩm 
sinh ra trong phản ứng ôxy hoá các chất hữu cơ và biến 
-amoniac thành nitrat. Trong quá trình đó, các vi 
khuẩn, virus gây bệnh, ký sinh trùng ở giai đoạn không 
hoạt động bị tiêu diệt bởi sự hấp phụ và cạnh tranh. 
TƯ hợp vận hành đúng, giai đoạn lọc chậm bằng 


ˆ 


=. .————— 1. %1 =-sece xai#ếtua mì t đá» rv lrẩ f@“n tri †cuàra 
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-_ qua tầng lọc, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của quá 
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trình lọc và ở điều kiện nhiệt độ của nước thấp, nước 
vẫn có thể còn chứa một ít E.coli và virus. 


4. KHỬ TRÙNG 


Khử trùng cuối cùng đối với nước máy là một biện 
pháp cực kỳ quan trọng và hầu như mang tính chất 
hoàn thiện vì nó được xem như là hàng rào chắn cuối 
cùng ngăn cản sự lan truyền của các c bệnh do vi khuẩn 
và virus qua đường nước. 

Ngoài clo, hypoclorit là hoá chất thông dụng nhất, 

người ta cũng có thể sử dụng cloramin, dioxit cÌo, ozon 
và tia cực tím để khử trùng. 

Hiệu quả của quá trình khử trùng Thu thưộc vào 
mức độ làm sạch nước trong các quá trình trước đó vỉ 
các chất khử trùng có thể bị trung hoà bởi các chất hữu 
cơ hoặc các chất có dễ ôxy hoá còn sót lại trong nước ở 
các quy mô khác nhau. Những vi sinh vật tập hợp lại 
với nhau hoặc được hấp phụ bởi các chất lơ lửng có khả 
năng được bảo vệ một phần khỏi tác dụng khử trùng. 
Đã có nhiều bằng chứng cho thấy rằng hiệu quả khử 
trùng đối với các tác nhân gây bệnh và vi sinh vật có 
nguồn gốc từ phân bị suy giảm khi độ đục của nước hơn 
5 NTƯ”. Chính vì thế mà cần thiết phải làm trong nước 
trước khi khử trùng, độ đục trung vị không quá 1 ÑNTU 
và đối với bất kỳ một mẫu nào cũng phải có độ đục 
không quá 5 NTU. Khi trạm xử lý nước được vận hành 
hữu hiệu thì các giá trị thấp hơn các chỉ tiêu nêu trên 
sẽ được đạt đến một cách đều đặn, dễ dàng. 


“+ 


'®° NTU: đơn vị đo độ đục. 
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Với điều kiện khử trùng bình thường (nồng độ clo 
thừa tự do từ 0,5 mg/1 trở lên, thời gian tiếp xúc là 30 
phút, pH < 8,0 và độ đục của nước 1 NTU), hiệu quả 
loại trừ E. coli và các virus là 99% (không tính nang 
bào và tế bào phụ tạo noãn của nguyên sinh động vật). 
Đã có các tài liệu về sự phát triển của vi khuẩn 
trong than hoạt tính sử dụng để lọc nước. Một số nhà 
sản xuất than hoạt tính lọc nước đã thử-khắc phục vấn 
đề này bằng cách cho thêm bạc như là một chất ức chế 
vi khuẩn vào tầng lọc. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo đã 
được xuất bản về vấn đề này đã đưa ra những số liệu 
thuyết phục cho thấy rằng hiệu quả thực tế của việc sử 
dụng bạc là có giới hạn. Người ta tin rằng, sự có mặt 
của bạc trong tầng lọc sẽ làm cho các vi khuẩn chịu 
đựng được bạc phát triển. Vì lý do đó, cần phải biết 
rằng, chỉ sử dụng giải pháp này trong trường hợp biết 
chắc là chất lượng nước uống được xử lý như vậy là an 
toàn về mặt vi sinh vật. Đôi khi người ta sử dụng bạc 
để khử trùng nước uống trên tàu thuỷ. Tuy nhiên, do 
cần thiết phải có nồng độ cao và thời gian tiếp xúc dài, 
việc sử dụng bạc để khử trùng nước không thông dụng, 
được coi là không thực tế. 

ð. KHỬ FLO . XI: 

Tại một số quốc gia như Angiêri, Trung Quốc, Hy 
Lạp, Ấn Độ và Thái Lan, nồng độ flo trong nước cao 
hơn 5ð mg/lít. Việc sử dụng nước có nồng độ cao như vậy 
trong một thời gian có thể dẫn đến tình trạng tổn 
thương xương và răng (fluorosIs). 
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Kỹ thuật khử flo đã được áp dụng cho cả xử lý nước 
công cộng và xử lý nước gia đình. Kỹ thuật khử flo được 
ứng dụng phổ biến nhất là sử dụng tính chất trao đổi, 
hấp phụ của than xương động vật hoặc là ôxit nhôm 
hoạt hoá. Hiệu quả đủa ôxit nhôm hoạt hoá hoàn toàn 
và dụng cụ khử flo gia đình sử dụng than xương được 
báo cáo là làm giảm flo từ nồng độ ð-8 mg/lít xuống còn 
1 mg/lt. Có thể phục hồi tính chất khử flo của ôxit 
nhâm haat. hoá và than xương sau khi sử dụng.. 


được bảo vệ tốt không chứa vi sinh vật gây bệnh. Nước 
ngầm không xử lý được đưa trực tiếp vào,hệ thống xử lý 
là hình thức phổ biến tại nhiều nước đang phát triển. 
Điều này hàm ý nói rằng khu vực ảnh hưởng xung 
quanh nguồn nước được bảo vệ bằng các biện pháp 
thường xuyên hữu hiệu và hệ thống phân phối nước 
được bảo vệ đầy đủ phòng tránh ô nhiễm thứ phát. Nếu 
việc bảo vệ có tính chất liên tục kể từ nguồn nước.cho 
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đến điểm tiêu thụ không được bảo đảm thì việc duy trì 
nồng độ clo thừa được coi là biện pháp bắt buộc. 

Nước bề mặt luôn luôn đòi hỏi một quy trình xử lý 
hoàn thiện. Mức độ loại trừ vi sinh vật bởi quá trình 
đông tụ, keo tụ, lắng nước và lọc nhanh trong trường 
hợp thiết kế và vận hành tốt tương đương với trong quá 
trình lọc chậm bằng cát. 

Biện pháp xử lý bổ sung như ozon hoá và sau đó là 
xử lý bằng than hoạt tính sẽ giảm bớt lượng cacbon hữu 
cơ có khả năng đồng hoá, giảm khả năng tái phát triển 
của các vi sinh vật gây khó chịu trong hệ thống phân 
phối nước. Ozon hoá cũng có thể có hiệu quả trong việc 
làm giảm bớt các tác nhân gây bệnh trong nước. Biện 
pháp khử trùng được coi là bắt buộc đối với tất cả hệ 
thống cung cấp nước máy sử dụng nguồn nước bề mặt, 
kể cả khi nguồn nước đó có chất. lượng tốt, không bị ô 
nhiễm, bởi lẽ để ngăn cản sự lan truyền của vi sinh vật 
gây bệnh qua đường cấp nước, một hàng rào vẫn chưa 
đủ. Đối với các hệ thống cấp nước quy mô và hoạt động 
hữu hiệu thì tiêu chuẩn về sự vắng mặt của E. coli và 
coliform có thể đạt được vỗï xác suất rất cao. Xu hướng 
hiện nay là sử dụng một cách hữu hiệu nhất các hoá 
chất như cÏo, các chất làm keo tụ trong xử lý nước và 
phát triển các phương pháp xử lý sinh học; lý học nhằm 
giảm liều lượng đòi hỏi về hoá chất và như vậy $ẽ giảm 
bớt các sản phẩm khứ trùng trung gian. 
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§4-3. MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI 


Mạng lưới phân phối vận chuyển nước từ địa điểm 
xử lý đến người tiêu thụ. Thiết kế và kích thước của hệ 
thống phân phối tuỳ thuộc vào vị trí và quy mô của 
cộng đồng. Mục tiêu của phân phối nước là đảm bảo cho 
cho người tiêu thụ được cung cấp nước đầy đủ, liên tục 
và không bị nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển. 

Hệ thống phân phối nước bị ô nhiễm khi áp lực trong 
lòng đường ô ống giảm, nhất là khi có sự gián đoạn trong 
sự cung cấp nước và điều này thường xảy £a ở nhiều 
thành phố thuộc các quốc gia: đang” phát triển. Việc 
dùng máy bơm để hút tfực tiếp nước từ đường 'ống 
chính vào bể chứa tư nhân cũng thường tạo ra lực hút 
từ lòng đất vào cần phải được giảm thiểu. 

Trong quá trình phân phối nước, chất lượng nước về 
phương diện vi sinh vật có thể bị giảm sút. Nếu nước có 
nhiều cacbon hữu cơ có khả năng đồng hoá và amoniac 
thì không thể duy trì nồng độ clo thừa cần thiết được. 
Nếu đường ống dẫn nước không được rửa và thông nước 
một cách thường xuyên, đầy đủ, các vi khuẩn gây khó 
chịu và các vi khuẩn khác có thể phát triển. Trong 
trường hợp nước chứa nông độ cacbon có khả năng đồng 
hoá ở mức độ có thể phát hiện được (>0,25 mgílít) và 
nhiệt độ nước vượt quá 20°C thì cần phải có nồng độ clo 
thừa là 0,25 mg/1 để đề phòng sự phát triển của 
Aeromonas và các vi khuẩn gây khó. chịu khác. Các vi 
khuẩn quần tập có thể phát triển ngay cả trong điều 
kiện có clo thừa. Cần lấy mục tiêu là đảm bảo tính ổn 
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§4-4. CHỐNG ĂN MÒN 


1. KHÁI NIỆM 


Hiện tượng ăn mòn được đặc trưng bởi sự hoà tan 
một phần của các nguyên vật liệu xây dựng trạm xử lý 
và hệ thống cấp nước, bể chứa, đường ống, van nước, 
bơm. Hiện tượng này có thể dẫn đến. sự hư hỏng kết cấu 
của hệ thống, rò rỉ, mất công suất, giảm sút chất lượng 


nước về mặt hoá hoc và vi sinh vật, Sư ăn màn nhía 


— `  — .. 


Việc kiểm soát sự ăn mòn được tiến hành trên nhiều 
thông số, gồm có nồng độ canxi, bicacbonat, cacbonat, 
ôxy hoà tan và pH. Các yêu cầu cụ thể về kiểm soát 
hoàn toàn khác nhau đối với từng loại nước và từng loại 
vật liệu kết cấu khác nhau. 


2. NHỮNG LƯU Ý CHUNG | 

Nhiều kim loại, trong đó đa số được sử dụng để xây 
dựng hệ thống cấp nước, có tính không ổn định khi tiếp 
xúc với nước và có xu hướng biến đổi hoặc chuyển 
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thành dạng ổn định hơn và thường là dạng hoà tan hơn 
- quá trình này được coi là hiện tượng ăn mòn. Mức độ 
ăn mòn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lý và hoá học, có 
thể rất nhanh hoặc vô cùng chậm. 

Đặc điểm của các sản phẩm sinh ra từ sự ấn mòn, 
các sản phẩm ổn định cuối cùng đóng một vai trò tối 
quan trọng. Nếu các chất đó hoà tan trong nước, quá 
trình ăn mòn sẽ xảy ra nhanh. Tuy nhiên, trong một số 
trường hợp các sản phẩm ăn mòn không hoà tan, có thể 
tạo thành váng bảo vệ trên bề mặt nước và quá trình 
ăn mòn sẽ xảy ra rất chậm. Các sản phẩm ăn mòn 
không hoàn tan chỉ có giá trị bảo vệ khi tạø thành một 
lớp không xuyên thủng. Nếu tạo thành bọt hoặc đám 
đông tụ thì quá trình ăn mòn vẫn tiếp tục và làm giảm 
chất lượng nước, giảm công suất đường ống, làm cho vi 
sinh vật phát triển và chúng có thể được bảo vệ chống 

.lại ảnh hưởng của clo thừa. N 

Sự ăn mòn cũng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi đặc tính 
điện hoá của kim loại tiếp xúc với nước. Khi tiếp xúc 
với nước, các kim loại khác nhau sẽ xuất hiện mức điện 
thế khác nhau, sự khác“8hau này thể hiện ở dãy điện 
hoá của kim loại. Khi hdiFkim loại khác nhau (hoặc 
những vật liệu dẫn điện khác) tiếp xúc nhau thì chúng 
sẽ tạo thành một pin trong đó kim loại bị hoà tan tại 
cực âm. Không cần thiết phải có hai kim loại ở cùng 
một vị trí miễn là chúng tiếp xúc điện được với nhau. 
Sự tạo thành các pin điện hoá thường làm tăng khả 
năng ăn mòn. 
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Mức độ ăn mòn bị chỉ phối bởi mức độ di chuyển của 
các chất hoà tan tới bề mặt của kim loại và mức độ đi 
chuyển của các sản phẩm hoà tan khỏi vị trí chịu phản 
ứng. Do đó, mức độ ăn mòn đó tăng lên cùng với sự gia 
tăng của nồng độ các ion trong r nước và sự luân chuyển 
của nước. : 

Khi tốc độ nước chảy lớn, mức độ ăn mòn tăng lên : 
một cách mạnh mẽ do tác dụng của lực xói mòn. Cũng 
như các phản ứng hoá học khác, sự ăn mòn cũng tăng 
theo nhiệt độ. | 

Một số kim loại nhất định trải qua. hiện tượng được 
gọi là thụ động hoá. Đối với các kim loại này (sắt, kên, 
crôm và hợp kim của chúng), việc vận dụng điện áp sẽ 
làm giảm mức, độ ăn mòn. Quá trình này. thể .hiện rất 
tốt trong một số chiến lược chống. ăn mòn, trong đó có 
phương pháp “bảo vệ anot”. Tuy nhiên, không thể dùng 
phương pháp “bảo vệ anot? để chống ăn mòn 0.cho 5,động 
chì, kẽm. ` : 


3. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÀNH THÂN T TRONG 
NƯỚC 


Ôxy hoà tan là một trong những yếu tố quan trọng 
nhất ảnh hưởng đến mức độ ăn mòn. Ôxy trực tiếp 
tham gia vào phản ứng ăn mòn. Trong đại đa số các 
trường hợp, nồng độ ôxy càng cáo thì mức độ ăn mòn 
càng lớn. 

Độ pH trong nước kiểm soát khả năng hoà tan, mức 
độ ăn mòn và trong một phạm vi nhất định, tính chất 
hoá học bề mặt của số các kim loại tham gia vào quá 
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trình ăn mòn. Đặc biệt quan trọng là pH tham gia vào 
sự hình thành màng bảo vệ trên bề mặt kim loại. 

Ngày càng có nhiều bằng chứng về tầm quan trọng 
của các ion clorua trong hoạt động công phá gây hiện 
tượng ăn mòn trên bề mặt kim loại sử dụng trong hệ 
thống phân phối. Cũng có một số trường hợp cho thấy 
clo thừa cũng tác động đến quá trình ăn mòn. 

4. SỰ ĂN MÒN CỦA NGUYÊN LIỆU LÀM ỐNG NƯỚC 

Đồng 

Đồng có thể bị ăn mòn tổng thể, ăn mòn từng đám › 
hoặc lỗ chỗ. Sự ăn mòn tổng thể của đồng thường liên 
quan đến nước mềm, có tính axít. pH thấp hơn 6,5 và 
độ cứng dưới 60 mg/1 CaCO, tàn phá bể mặt của đồng 
dữ dội. Không nên dẫn loại nước này trong đường ống 
và đun trong các dụng cụ được làm bằng đồng. Sự lỗ 
chỗ trên bề mặt của đồng hình thành do dòng nước 
chảy quá mạnh, nhất là khi nước mềm, nhiệt độ cao và 
pH thấp. Sự ăn mòn thành từng đám của đồng nói 
chunb thường liên quan đến nước ngầm cứng có nồng 
độ cacbon dioxit trên 5 mg/1 và ôxy hoà tan oao. Nước 
bề mặt chứa các chất màu hữu cơ (chất mùn) cũng có 
liên quan đến kiểu ăn mòn này. Phần lớn sự ăn mòn 
tổng thể và từng đám của các ống nước mới làm bằng 
đồng đều cổ nguyên nhân do lớp ôxit bảo vệ chưa được 
hình thành. 

Chì .. s83 

_8ự ăn mòn chì là mối quan tâm đặc biệt vì nó làm 
hại chất lượng nước. Hầu hết các ngôi nhà cũ vẫn còn 
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sử dụng đường ống bằng chì và đặc biệt là cho đến nay 
người ta vẫn sử dụng các que hàn bằng chì một cách 
rộng rãi để hàn đường ống làm bằng đồng. Chì có tính 
chất ổn định trong nước dưới nhiều dạng tuỳ thuộc vào 
độ pH. Khả năng hoà tan của chì bị chỉ phối rất lớn bởi 
sự hình thành cacbonat chì không hoà tan. Mức độ hoà 
tan của chì tăng lên rõ ràng khi pH giảm xuống dưới 8 
vì có sự giảm đáng kể nồng độ cacbonat trong phản ứng 
cân bằng. Mức độ hoà tan của chì trong nước đạt tới 
mức tối đa khi pH thấp, độ kiểm thấp. Biện pháp tạm 
thời để khống chế sự hoà tan của chì đối với đường ống 
sử dụng chì còn tồn tại là duy trì pH ở 8,0-8,5. 

Ximăng và bê tông 

Bê tông là vật liệu kết cấu từ ximăng kết dính và các 
nguyên liệu bổ trợ. Ximăng là hỗn hợp của canxi silicat, 
aluminat và một lượng nhỏ vôi tự do. Vữa ximăng trộn 
với nguyên liệu bổ trợ là cát được sử dụng để bảo vệ sắt 
và thép trong kết cấu của ống nước. Trong ống nước 
ximăng - amiăng, nguyên liệu bổ trợ là sợi amiăng. Khi 
tiếp xúc lâu dài với nước có tính chất công phá, ximăng 
sẽ bị phá huỷ do sự boà tan của vôi và các thành phần 
khác có khả năng hoà tan trong nước hoặc do sự công 
phá hoá học của các ion công phá như clorua và 
sunphát. Điều này dẫn đến hư hỏng kết cấu của đường 
ống. Mức độ phá huỷ của nước đối với ximăng liên quan 
với giá trị của chỉ số Langelier, chỉ số biểu thị khả năng 
hoà tan hoặc kết tủa của canxi cacbonat. Điều này cũng 
tương tự như “chỉ số công phá” sử dụng chuyên để đánh 
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giá khả năng hoà tan của bê tông. Để khống chế sự ăn 
ximăng nước cần phải có pH từ 8, trở lên. 
5. SỰ ĂN MÒN DO VI SINH VẬT - 

Vi sinh vật có thể đóng một vai trò đáng kể trong 
việc ăn mòn ống nước do tạo ra những khu vực nhỏ có 
pH thấp. hoặc nồng độ các ion ăn mòn cao dẫn đến quá 
_ trình ôxy hoá hoặc loại trừ các sản phẩm ăn mòn làm 
tróc màng bảo vệ trên bề mặt kim loại. Vi khuẩn ưa sắt 
và vi khuẩn khử sunphát là những vi khuẩn có ý nghĩa 
nhất:song trong một số trường hợp cũng có vai trò của 
vi khuẩn khử nitrat, vi khuẩn sinh metan trong quá 
trình ăn mòn. Sự ăn mòn do vi sinh vật trở thành vấn 
để trong hệ thống phân phối khi nồng độ clo thừa 
không được duy trì, nhất là tại “điểm chết” của đường 
ống hoặc tại những điểm tốc độ dòng chảy chậm. Ngoài 
ra, sự ăn mòn này cũng trở thành vấn đề khi có sự lắng 
đọng lớn trong hệ thống phân phối hoặc khi các sản. 
phẩm ăn mòn được tạo thành rất nhiều. 


6. CÁC CHỈ SỐ ĂN MÒN: 


Người ta đã xây dựng nhiều chỉ số để phân biệt khả 
năng ăn mòn của một số loại nước. Phần lớn các chỉ số 
dựa trên sự thừa nhận rằng nước có xu hướng làm lắng 
thành lớp canxi cacbonat trên bề mặt kim loại thì ít ăn 
mòn hợn. Như vậy, chỉ số Langelier thường gặp chính 
là sự khác biệt giữa pH thực sự của nước và “pH bão 
hoà”, là pH mà tại đó nước có cùng độ kiềm và độ cứng 
canxi sẽ đạt được cân bằng với canxi cacbonat dạng 
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rắn. Ngoài độ kiềm và độ cứng canxi, nồng độ tổng cộng 
của các chất rắn hoà tan trong nước và nhiệt độ cũng 
ảnh hưởng đến “pH hoà tan”. 

Khi pH cao hơn pH bão hoà (chỉ số Langelier dương) 
thì nước sẽ trở nên quá bão hoà với canxi cacbonat và vì 
vậy canxi cacbonat sẽ có xu hướng lắng thành lớp. 
Ngược lại, khi pH thấp hơn pH bão boà (chỉ số 
Langelier âm) thì nước sẽ dưới mức bão hoà với 
cacbonat canxi, và như vậy sẽ có xu hướng ăn mòn. 
Việc xác định pH bão hoà đã được đơn giản hoá bằng 
cách dùng toán đồ. Lý tưởng nhất là nước trong hệ 
thống phân: phối nên có pH cao hơn một chút so với pH 
bão hoà. | 

Chỉ số Langelier và các chỉ số khác đựa trên cơ SỞ 
những nguyên tắc tương tự đã được chứng minh là có 
ích trong việc dự đoán và xử lý vấn để ăn mòn trong 
nhiều tình huống. Tuy thế, rõ ràng là nếu cho rằng lớp 
cacbonat canxi luôn luôn đóng vai trò bảo vệ và ngược 
lại nước không lắng đọng thành lớp canxi cacbonat sẽ 
có tính chất ăn mòn chính là quá đơn giản hoá một 
hiện tượng phức tạp. Và vì vậy, ta không phải ngạc 
nhiên khi các cố gắng định lượng tính chất công phá 
của nước đều đưa đến kết quả phức tạp. 

Tỷ lệ của nồng độ clorua và gunphát so với nồng độ 
cacbonat (tỷ lệ Larson) cũng có lợi trong việc đánh giá 
tính chất ăn mòn của nước đối với gang và thép. Giải. 
pháp tương tự được dùng để nghiên cứu sự hoà tan của 
kẽm khỏi chất gắn bằng đồng thau. 
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7. CHIẾN LƯỢC CHỐNG ĂN MÒN 

Các chiến lược chính chống ăn mòn gồm có: 

- Khống chế các thông số môi Và Hài ảnh PƯỚNG đến 
sự ăn mòn. 

- Sử dụng các chất ức chế hoá học. 

- Các biện pháp điện hoá 

~ Lựa chọn thiết kế. 

Các phương pháp thông dụng nhất được áp dụng để 
chống ăn mòn hệ thống phân phối là: điều chỉnh pH, 
tăng độ cứng cacbonat, hoặc cho thêm vào nước các 
chất ức chế ăn mòn như natri polyphosphat hoặc natri. 
silicat và kẽm orthophosphatf. Số lượng và liều lượng sử 
dụng tối đa phải tuân theo các chỉ dẫn phù hợp của 
quốc gia về các hoá chất xử lý đó. Mặc dù việc kiểm 
soát pH là một biện pháp quan trọng nhưng nó có khả 
năng ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác của kỹ thuật xử 
lý nước, kế cả việc khử trùng, cho nên luôn luôn phải 
quan tâm đến điểm nầy. 


§4-5. CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP. 


-'Các cơ quan cấp nước nhất thiết phải chuẩn bị sẵn 
kế hoạch đối phó với những tình trạng khẩn cấp. Các 
kế hoạch này cần được cân nhắc đến sức phá hoại của 
các thảm hoạ thiên nhiên (như động đất, lụt lội, hư 
hỏng các trang thiết bị điện do sét đánh), các sự cố 
(tràn nước), hư hỏng trạm xứ lý và hệ thống phân phối, 
các hoạt động của con người (đình công, phá hoại). 
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Trong kế hoạch đối phó, cần phải có sự rõ ràng về trách 
nhiệm để phối hợp hành động, có kế hoạch báo động và 
thông báo cho người tiêu thụ, kế hoạch cung cấp nước, 
phân phối nước trong trường hợp khẩn cấp. 

Trong trường hợp khẩn cấp, khi đưa ra quyết định 
ngừng cấp nước, phải có biện pháp cấp nước an toàn 
thay thế. Khử trùng nước cao liều ở giai đoạn ban đầu, 
tiến hành các biện pháp khắc phục trước mắt, khuyên 
người dùng đun sôi nước là những việc cần làm. Tiêu 
chuẩn nước uống quốc gia là nhằm để đảm bảo cho 
người tiêu thụ đượẻ cung cấp nước an toàn chứ không 
phải để đóng cửa các nhà máy nước bị thiếu hụt nước. 

Trong thời kỳ khẩn cấp, nếu có dấu hiệu ô nhiễm 
phân của hệ thống cấp nước, có thể cần thiết phải điều 
chỉnh quá trình xử lý đối với nguồn nước đang sử dụng 
hoặc tạm thời sử dụng nguồn nước thay thế khác. Có 
thể cần phải tăng mức độ khử trùng tại nguồn hoặc tái 
khử trùng trong quá trình phân phối. Nếu có thể, nên 
giữ nguyên áp lực trong hệ thống phân phối, nếu không 
sẽ gia tăng nguy cơ xâm nhập của các chất bẩn vào 
đường ống và như vậy sẽ gia tăng khả năng lan truyền 
của các các bệnh qua đường nước. Nếu không duy trì 
được chất lượng nước thì nên khuyên người tiêu thụ 
đun sôi nước suốt thời kỳ khẩn cấp. Nước phải được 
đun thật sôi trong vòng 1 phút. Càng lên cao, nhiệt độ 
sôi càng thấp, nên thời gian đun sôi phải được cộng 
thêm 1 phút cho mỗi 1000m cao hơn so với mực nước 
biển. Thời gian đun sôi đó đú để tiêu diệt hoặc bất hoạt 
các tế bào sinh dưỡng của vi khuẩn và nang của 
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Gardia. Trong trường hợp cung cấp nước bằng xe bồn, 
phải có đủ clo, đảm bảo nồng độ clo thừa tại điểm phân 
phối ít nhất là 0,ð mg/1 sau thời gian tiếp xúc tối thiểu 
là 30 phút. Trước khi sử dụng, phải khử trùng hoặc 
xông hơi bổn chứa. Việc sử dụng tạm thời các biện pháp 
khử trùng khác như sử dụng viên. khử trùng tan chậm 
để khử trùng nước sau khi lấy ở vòi cũng có thể được 
cân nhắc nếu chứng mỉnh được rằng các biện pháp đó 
đảm bảo khử trùng an toàn và tin cậy. 1 

Việc đưa ra một hướng dân liên quan đến các : trường 
hợp. khẩn. cấp mà trong đó hệ thống cấp nước bị ô 
nhiễm. trầm trọng bởi hoá chất là không thể được. Các 
giá trị hướng dẫn (GTHD) liên quan đến mức độ phơi 
nhiễm có thể chấp nhận được suốt đời, bình thường 
người ta không xem xét ảnh hưởng độc cấp tính trong 
đánh giá về lượng có thể chịu đựng hàng ngày. Thời 
gian phơi nhiễm đối với các hoá chất vượt quá GTHD sẽ 
mang lại những tác hại cho sức khoẻ là bao lâu thì còn 
phụ thuộc vào. các yếu tố của từng chất. gây ô nhiễm. 
Nhưng điều quan trọng chủ yếu vẫn là thời kỳ bán 
phân huỷ sinh học của chất nhiễm bẩn, bản chất của. 
độc tính, số lượng chất ô nhiễm vượt quá GTHD gây 
ảnh hưởng. Trong tình trạng khẩn cấp, phải tham khảo 
ý kiến của những người có thẩm quyền về sức khoẻ 
cộng đồng về các biện pháp thích hợp. 
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